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Đồng bằng sông Cửu Long là một không gian xã hội - văn hóa đặc thù, hình thành trên cơ sở quá trình giao lưu, tiếp xúc và cộng cư lâu dài của nhiều cộng đồng dân cư khác nhau. Trong tiến trình đó, cộng đồng người Hoa được xem là một bộ phận có vị trí đáng chú ý, không chỉ bởi vai trò trong hoạt động kinh tế mà còn bởi những đóng góp đối với sự đa dạng văn hóa và cấu trúc xã hội của khu vực. Từ khoảng thế kỷ XVII trở đi, cùng với những biến động về chính trị, kinh tế và xã hội tại khu vực Đông Á, nhiều nhóm cư dân người Hoa có nguồn gốc từ Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến… đã di chuyển đến vùng Nam Bộ và từng bước thiết lập nơi cư trú ổn định. Bên cạnh các trung tâm cư trú quen thuộc như Cần Thơ, Mỹ Tho, Rạch Giá, Hà Tiên hay Sóc Trăng, Sa Đéc (Đồng Tháp) cũng trở thành một địa bàn tiếp nhận và duy trì sự hiện diện của cộng đồng người Hoa trong suốt quá trình phát triển lịch sử.
Với đặc điểm là đô thị hình thành sớm bên sông Tiền, có điều kiện thuận lợi về giao thương và kết nối khu vực, Sa Đéc đã tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng người Hoa tham gia hoạt động kinh tế, xây dựng quan hệ xã hội và hình thành những không gian văn hóa riêng. Tuy quy mô dân số không lớn so với nhiều địa bàn khác ở Nam Bộ, song cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc vẫn thể hiện những đặc điểm đáng chú ý về tính ổn định cư trú, khả năng duy trì mạng lưới cộng đồng và sự thích ứng với điều kiện địa phương. Điều này đặt ra vấn đề bằng cách nào cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc vừa duy trì được yếu tố bản sắc văn hóa truyền thống, vừa thích ứng và hội nhập với môi trường kinh tế - xã hội mới qua các giai đoạn lịch sử khác nhau.
Thực tế cho thấy, quá trình di cư còn kéo theo những biến đổi về cấu trúc xã hội, phương thức sinh kế, quan hệ cộng đồng và bản sắc văn hóa. Trong điều kiện sống mới, cộng đồng người Hoa phải liên tục điều chỉnh để thích nghi với môi trường tự nhiên, thiết chế quản lý, chuẩn mực xã hội và hệ giá trị văn hóa của địa phương tiếp nhận, đồng thời duy trì những yếu tố tạo nên tính liên tục của cộng đồng. Quá trình đó tạo ra nhiều hình thức thích ứng khác nhau, phản ánh mối quan hệ giữa bảo tồn và biến đổi văn hóa trong bối cảnh hội nhập.
Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu đề cập đến lịch sử hình thành, hoạt động kinh tế, đời sống văn hóa và vai trò xã hội của cộng đồng người Hoa tại Việt Nam cũng như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, song phần lớn các công trình tiếp cận theo hướng mô tả lịch sử hoặc nghiên cứu văn hóa cộng đồng ở phạm vi rộng. Các nghiên cứu hiện nay còn thiếu những phân tích tích hợp về mối liên hệ giữa lịch sử di cư, mạng lưới cộng đồng và quá trình thích ứng trong bối cảnh địa phương cụ thể; đồng thời chưa làm rõ sự tương tác giữa bảo tồn bản sắc văn hóa với hội nhập xã hội của cộng đồng người Hoa qua các thế hệ. Đối với địa bàn Sa Đéc, hiện còn thiếu các nghiên cứu chuyên sâu xem xét động lực di cư, cơ chế thích ứng, biến đổi cộng đồng dưới tác động của điều kiện lịch sử - xã hội và bối cảnh phát triển hiện nay.
Xuất phát từ những cơ sở trên, việc thực hiện nghiên cứu “Quá trình di cư và thích ứng của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc, Đồng Tháp” có ý nghĩa cả về phương diện khoa học và thực tiễn. Nghiên cứu hướng tới việc làm rõ đặc điểm hình thành cộng đồng, phân tích cơ chế thích ứng trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội, đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu và luận cứ phục vụ việc bảo tồn giá trị văn hóa, tăng cường gắn kết cộng đồng và hỗ trợ hoạch định chính sách phát triển phù hợp đối với cộng đồng người Hoa tại địa phương.
[bookmark: _Toc237421715]2. Tổng quan nghiên cứu vấn đề
[bookmark: _Toc237421716]2.1. Nghiên cứu về người Hoa ở Nam Bộ và Đông Nam Á
Người Hoa là một trong những cộng đồng di cư được nghiên cứu sớm và phong phú trong nhiều lĩnh vực khoa học xã hội. Tại Đông Nam Á, sự hiện diện của họ gắn với thương mại hàng hải, giao lưu văn hóa và các mạng lưới kinh tế khu vực, vì vậy nhiều nghiên cứu đã tập trung làm rõ nguồn gốc di cư, quá trình định cư, vai trò kinh tế và sự biến đổi văn hóa, bản sắc của cộng đồng này.
Victor Purcell (1965) với The Chinese in Southeast Asia tập trung làm rõ lịch sử di chuyển, quá trình hình thành cộng đồng và vai trò của người Hoa tại các quốc gia Đông Nam Á. Từ việc khai thác tư liệu lịch sử, dân số và kinh tế – xã hội, tác giả cho thấy người Hoa chủ yếu có nguồn gốc từ Quảng Đông, Phúc Kiến và Hải Nam, đồng thời duy trì các mạng lưới cộng đồng và giữ vị trí đáng kể trong hoạt động thương mại, tiểu thủ công nghiệp. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh sự khác biệt trong quá trình hội nhập của người Hoa giữa các quốc gia, phụ thuộc vào điều kiện chính trị – xã hội cụ thể. Đây là một trong những công trình có giá trị nền tảng đối với nghiên cứu về cộng đồng người Hoa ở Đông Nam Á.
Yen Ching-hwang (1985), qua Coolies and Mandarins, làm rõ sự gia tăng di cư lao động người Hoa trong thế kỷ XIX và sự thay đổi trong chính sách của triều đình nhà Thanh đối với Hoa kiều, từ hạn chế di cư sang từng bước thực hiện các biện pháp bảo hộ. Nghiên cứu góp phần lý giải bối cảnh lịch sử và thể chế của quá trình hình thành cộng đồng người Hoa hải ngoại.
Redding (1990), trong The Spirit of Chinese Capitalism, phân tích vai trò của văn hóa, gia đình và mạng lưới quan hệ (guanxi) đối với hoạt động kinh doanh của người Hoa. Tác giả cho rằng các yếu tố này góp phần hình thành phương thức tổ chức và vận hành doanh nghiệp mang đặc trưng riêng của cộng đồng người Hoa.
Wang Gungwu là học giả có nhiều đóng góp quan trọng trong nghiên cứu lịch sử Trung Quốc, quan hệ Trung Quốc – Đông Nam Á và cộng đồng người Hoa hải ngoại. Trong China and the Chinese Overseas (1991), tác giả phân tích sự thay đổi trong quan hệ giữa Trung Quốc và người Hoa ở nước ngoài, cho thấy mối liên hệ với quê gốc chuyển dần từ phương diện văn hóa, biểu tượng sang xu hướng tự chủ trong xã hội sở tại. Tiếp tục phát triển hướng tiếp cận này, The Chinese Overseas: From Earthbound China to the Quest for Autonomy (2000) nhấn mạnh quá trình chuyển biến của người Hoa từ sự gắn kết với quê gốc sang hội nhập và xác lập vị thế tại các quốc gia tiếp nhận. Các nghiên cứu của Wang Gungwu góp phần làm rõ tính đa dạng của cộng đồng người Hoa và ảnh hưởng của bối cảnh lịch sử, chính trị – xã hội đối với quá trình di cư, hội nhập và hình thành bản sắc của cộng đồng này.
Leo Suryadinata chủ biên Southeast Asia’s Chinese Businesses in an Era of Globalization: Coping with the Rise of China (2006) và Rising China and New Chinese Migrants in Southeast Asia (2011), tập trung phân tích sự biến đổi của cộng đồng và doanh nghiệp người Hoa trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nghiên cứu nhấn mạnh quá trình điều chỉnh hoạt động kinh doanh, mở rộng mạng lưới thương mại xuyên quốc gia và sự xuất hiện của “người Hoa di cư mới” từ thập niên 1990. Đồng thời, khả năng thích ứng của người Hoa có sự khác biệt giữa các quốc gia, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, chính sách và môi trường xã hội; 
Somers Heidhues (2003), qua Golddiggers, Farmers, and Traders in the “Chinese Districts” of West Kalimantan, Indonesia, tập trung vào lịch sử sinh kế và quá trình thích ứng của người Hoa tại Tây Kalimantan. Nghiên cứu cho thấy hoạt động kinh tế của cộng đồng có tính đa dạng và chịu sự chi phối rõ nét của điều kiện địa phương cũng như quan hệ với cộng đồng bản địa và chính quyền.
Leo Suryadinata (2005), trong Ethnic Chinese as Southeast Asians, nhấn mạnh tính đa dạng về nguồn gốc, ngôn ngữ và mức độ hội nhập của người Hoa, đồng thời cho thấy vị thế của cộng đồng chịu ảnh hưởng đáng kể từ chính sách nhà nước và bối cảnh chính trị – xã hội tại quốc gia sở tại.
Chee-Beng Tan (2004, 2012) tiếp cận người Hoa hải ngoại từ góc độ văn hóa và tôn giáo, cho thấy bản sắc người Hoa diaspora mang tính đa dạng, linh hoạt và được định hình qua quá trình tương tác, bản địa hóa. Đồng thời, các thiết chế như shantang vừa duy trì giá trị văn hóa – đạo đức, vừa kết hợp hoạt động tín ngưỡng với từ thiện, phúc lợi xã hội và tăng cường liên kết cộng đồng.
Yos Santasombat (2022) trong Transnational Chinese Diaspora in Southeast Asia: Case Studies from Thailand, Malaysia, and Singapore phân tích thực tiễn di cư xuyên quốc gia của người Hoa tại Đông Nam Á. Nghiên cứu cho thấy người Hoa duy trì các mối liên hệ xã hội, văn hóa đa tầng với cả xã hội tiếp nhận và cộng đồng Hoa, qua đó hình thành bản sắc và cảm thức “thuộc về” linh hoạt thông qua quá trình thương lượng trong bối cảnh đa văn hóa.
Các công trình của Trần Khánh (1993, 2020) được xem là những nghiên cứu có tính nền tảng về lịch sử hình thành, quá trình phân bố dân cư, hoạt động kinh tế và đời sống văn hóa của người Hoa tại Việt Nam. Thông qua việc phân tích các đợt di cư từ Trung Quốc đến Việt Nam, tác giả đã làm rõ những đặc điểm cơ bản của cộng đồng người Hoa cũng như những đóng góp của cộng đồng này đối với quá trình phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.
Wang (2017), Research on Name and Function of the Chinese Guild Hall in Cholon Area, Ho Chi Minh City, nghiên cứu vai trò của các hội quán người Hoa tại Chợ Lớn, cho thấy đây không chỉ là không gian tín ngưỡng và bảo tồn văn hóa mà còn là thiết chế xã hội duy trì bản sắc, cung cấp hỗ trợ xã hội và kết nối mạng lưới cộng đồng. Nghiên cứu qua đó nhấn mạnh vai trò của hội quán trong việc củng cố sự gắn kết và hỗ trợ quá trình thích ứng của cộng đồng người Hoa trong môi trường đô thị đa văn hóa.
Li Tana (2018), Chinese Communities in the Mekong Delta in the Eighteenth Century, nghiên cứu cộng đồng người Hoa ở Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á, nhấn mạnh sự di chuyển nội vùng bên cạnh dòng di cư từ Trung Quốc. Tác giả cho rằng sự gia tăng dân số, hoạt động thương mại và vai trò quân sự đã thúc đẩy hình thành các khu định cư Hoa có tính tự chủ cao, đồng thời cho thấy tính năng động và mạng lưới liên kết khu vực của cộng đồng người Hoa ở Nam Việt Nam thế kỷ XVIII.
Le Anh Sy Huy (2020) trong Chinese Rice Commerce and the Transformation of Sai Gon–Cho Lon in Colonial Vietnam phân tích vai trò của thương mại lúa gạo và hệ thống cảng thị trong quá trình hình thành, phát triển cộng đồng người Hoa ở miền Nam Việt Nam thời thuộc địa. Nghiên cứu cho thấy Sài Gòn – Chợ Lớn trở thành trung tâm thương mại quan trọng, thu hút thương nhân Hoa đến định cư, mở rộng mạng lưới kinh doanh và đầu tư vào các ngành kinh tế phụ trợ, qua đó củng cố sự hiện diện lâu dài của cộng đồng người Hoa.
Le Thi Tam và cộng sự (2022), Values of Chinese Folk Beliefs in the Mekong Delta, Vietnam, phân tích lịch sử di cư và quá trình hình thành cộng đồng người Hoa ở Đồng bằng sông Cửu Long dựa trên sử liệu và số liệu dân cư. Nghiên cứu chỉ ra các dòng di cư chủ yếu từ Quảng Đông, Phúc Kiến và Hải Nam qua nhiều giai đoạn, từ thế kỷ XVII đến thời Pháp thuộc và sau năm 1949, qua đó hình thành các cộng đồng người Hoa phân bố rộng khắp Đồng bằng sông Cửu Long và sống xen cư với người Kinh.
Trong bài viết Vai trò của các tổ chức xã hội người Hoa trong phát triển kinh tế, ổn định xã hội Đàng Trong (thế kỷ XVII–XVIII), Nguyễn Thị Hải (2024) tiếp cận vấn đề từ bối cảnh di cư và thương mại khu vực để lý giải sự hình thành các tổ chức xã hội của người Hoa tại Đàng Trong. Nghiên cứu cho thấy làn sóng di dân từ Trung Quốc cùng với sự phát triển của thương cảng Hội An đã tạo điều kiện cho người Hoa thiết lập các bang, hội, xã như những thiết chế tự quản nhằm hỗ trợ sinh kế, duy trì văn hóa và liên kết cộng đồng. Không chỉ đóng vai trò nội bộ, các tổ chức này còn trở thành cầu nối giữa cộng đồng Hoa với chính quyền sở tại, góp phần quản lý thương nhân ngoại quốc, thúc đẩy hoạt động kinh tế và giữ gìn trật tự xã hội. Qua đó, bài viết khẳng định vị trí quan trọng của các tổ chức xã hội người Hoa trong cấu trúc kinh tế – xã hội Đàng Trong giai đoạn thế kỷ XVII–XVIII.
Bài nghiên cứu Settlement Process and Belief Characteristics of the Chinese People in the Southern Vietnam in the XVII–XIX Centuries (Bui Thi Anh Van và cộng sự, 2024) phân tích quá trình di cư và định cư của người Hoa tại Nam Bộ trong bối cảnh biến động cuối thế kỷ XVII ở Trung Quốc. Khi đến Việt Nam, người Hoa mang theo hệ thống tín ngưỡng truyền thống làm nền tảng tinh thần, đồng thời tiếp xúc, tiếp biến và thích nghi với tín ngưỡng của cộng đồng bản địa, đặc biệt là người Việt. Thông qua việc so sánh với tín ngưỡng gốc ở Trung Quốc, nghiên cứu làm rõ sự biến đổi và dung hợp văn hóa trong đời sống tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa Nam Bộ trong quá trình định cư.
Nguyen Dinh Co (2024), The Role of Chinese Immigrants in Establishing Sovereignty over the Lower Mekong River (17th–18th Centuries): Case Study of the Mac Family in Ha Tien, nghiên cứu vai trò của dòng họ Mạc trong quá trình xác lập và củng cố quyền kiểm soát của chúa Nguyễn tại vùng Tây Nam Bộ thế kỷ XVII–XVIII. Nghiên cứu cho thấy quá trình di cư, định cư và hội nhập của người Hoa, tiêu biểu là Mạc Cửu, không chỉ góp phần khai phá vùng đất mới mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng và củng cố chủ quyền của chính quyền Đàng Trong tại khu vực hạ lưu sông Mekong.
Tiếp nối hướng nghiên cứu đó, nhiều công trình khác tập trung khảo sát người Hoa tại các địa phương cụ thể ở Nam Bộ như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang, An Giang và Cần Thơ. Các nghiên cứu này cho thấy người Hoa là một trong những cộng đồng có khả năng thích ứng cao với môi trường tự nhiên và xã hội của Nam Bộ. Trong quá trình định cư lâu dài, cộng đồng đã từng bước tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế địa phương, đồng thời duy trì được nhiều thiết chế văn hóa truyền thống như hội quán, chùa miếu, lễ hội dân gian và các hình thức liên kết cộng đồng.
Nhìn chung, các nghiên cứu về người Hoa ở Nam Bộ và Đông Nam Á đã cung cấp nguồn tư liệu và cơ sở lý luận quan trọng cho việc nhận diện lịch sử hình thành cộng đồng, đặc điểm kinh tế, mạng lưới xã hội, đời sống văn hóa và quá trình hội nhập của người Hoa. Tuy nhiên, phần lớn các công trình tập trung ở quy mô quốc gia hoặc khu vực, trong khi những nghiên cứu chuyên sâu về từng cộng đồng địa phương, đặc biệt dưới góc độ kết hợp giữa lịch sử di cư, mạng lưới xã hội và thích ứng văn hóa, vẫn còn tương đối hạn chế. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu trường hợp cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc dưới góc nhìn dân tộc học.
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So với các địa bàn có đông người Hoa sinh sống như Thành phố Hồ Chí Minh, Chợ Lớn, Sóc Trăng, Hà Tiên hay Cần Thơ, số lượng các công trình nghiên cứu chuyên sâu về cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc còn tương đối hạn chế. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cùng với sự quan tâm ngày càng lớn đối với lịch sử hình thành đô thị Sa Đéc và các giá trị văn hóa của cộng đồng cư dân địa phương, một số công trình nghiên cứu đã bước đầu làm rõ vị trí và vai trò của người Hoa trong quá trình phát triển của địa phương.
Địa chí tỉnh Đồng Tháp đề cập đến quá trình di cư và vai trò kinh tế của người Hoa tại Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Sa Đéc. Nghiên cứu cho thấy người Hoa giữ vai trò quan trọng trong thương mại, trung gian phân phối nông sản, dịch vụ và các nghề thủ công, đặc biệt là nghề mộc; hoạt động kinh tế của họ góp phần thúc đẩy sự phát triển của Sa Đéc. Bên cạnh đó, Chuyên khảo tỉnh Sa Đéc (2017) nhấn mạnh vai trò của người Hoa trong thương mại và các ngành tiểu thủ công nghiệp địa phương, cho thấy vị trí kinh tế nổi bật của cộng đồng này tại Sa Đéc trong giai đoạn trước và trong thời kỳ thuộc địa.
Phẩm Long An (2009), Đông Khẩu Đạo Sa Đéc với người Hoa, đề cập quá trình di cư, định cư và hoạt động kinh tế – văn hóa của người Hoa tại Sa Đéc từ thế kỷ XVII đến khi hình thành Đông Khẩu Đạo năm 1757. Nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của người Hoa trong khai thác vùng đất, phát triển thương mại, xay xát lúa gạo và thúc đẩy kinh tế địa phương, đồng thời chỉ ra quá trình giao lưu văn hóa và sự hình thành các cơ sở tín ngưỡng trong cộng đồng người Hoa. Công trình góp phần làm rõ vai trò lịch sử của người Hoa đối với sự phát triển của Sa Đéc.
Công trình nghiên cứu của tác giả Lu Quốc (2010) kết hợp nghiên cứu tư liệu, điền dã, phỏng vấn và các phương pháp xã hội học, sử học, dân tộc học để tái hiện lại những nét đặc trưng về đời sống kinh tế và văn hóa của người Hoa ở Sa Đéc từ thế kỷ XVII đến năm 2008. Tác giả nêu ra rằng người Hoa di cư đến Sa Đéc và các tỉnh Nam bộ gắn với hai nhóm di cư của Dương Ngạn Địch và Trần Thượng Xuyên (trong giai đoạn “Phản Thanh Phục Minh” 1677 – 1680). Việc thành lập Đông Khẩu Đạo năm 1757, đặt lỵ sở tại Sa Đéc, cùng điều kiện địa lý thuận lợi và sự cộng cư Việt – Hoa – Khmer đã thu hút người Hoa đến định cư. Nghiên cứu cũng cho rằng những biến động chính trị – xã hội qua các giai đoạn lịch sử, cùng với nhu cầu di cư lao động, đã góp phần thúc đẩy sự gia tăng dân số người Hoa tại Sa Đéc.
Phan Tuyên (2019) trong bài viết Cúng vía trời ở Sa Đéc, trích trong Đồng Tháp Đất và Người, tập trung nghiên cứu nghi thức cúng vía Trời vào ngày mùng 9 tháng Giêng. Tác giả chỉ ra rằng dù cùng thực hành nghi lễ vào một thời điểm, mỗi cộng đồng vẫn lưu giữ những đặc trưng riêng. Theo phong tục của người Hoa (Phúc Kiến), bánh Quy và bánh Tổ là hai lễ vật không thể thiếu trong mâm cúng. Tuy nhiên, dưới tác động của quá trình tiếp xúc và giao lưu với người Việt, bánh Tổ đã có sự biến đổi về hình dáng thành hai loại tròn và vuông, tượng trưng cho quan niệm Trời – Đất, qua đó thể hiện rõ nét sự tiếp biến và dung hợp văn hóa tại Sa Đéc.
Trong bài viết về Chùa Ông Quách (Kiến An Cung), tác giả Nhất Thống (2025) tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật của kiến trúc đền miếu Trung Hoa và chiều sâu lịch sử của ngôi chùa cổ do cộng đồng người Phúc Kiến xây dựng. Công trình không chỉ thể hiện rõ dấu ấn văn hóa Hoa đặc trưng mà còn phản ánh quá trình hình thành và phát triển lâu dài của cộng đồng cư dân tại Sa Đéc. Trải qua nhiều biến động lịch sử, Kiến An Cung vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tín ngưỡng địa phương và hiện được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
Nhìn chung, các nghiên cứu về người Hoa ở Sa Đéc chủ yếu tập trung vào lịch sử hình thành cộng đồng, văn hóa truyền thống và các thiết chế văn hóa, kiến trúc, trong khi quá trình di cư, mạng lưới xã hội, thích ứng kinh tế – văn hóa và hội nhập hiện đại chưa được nghiên cứu toàn diện. Những khoảng trống này cho thấy sự cần thiết của việc tiếp cận cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc từ góc độ Dân tộc học, xem họ như một chủ thể xã hội luôn vận động, thích ứng và hội nhập, cũng là hướng nghiên cứu mà luận văn lựa chọn để bổ sung nhận thức khoa học hiện nay.
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Di cư và thích ứng là hai chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều ngành khoa học như xã hội học, nhân học, dân tộc học, địa lý học và nghiên cứu phát triển. Trong quá trình phát triển của lĩnh vực nghiên cứu di cư, các học giả không chỉ quan tâm đến nguyên nhân dẫn đến sự dịch chuyển dân cư mà còn chú ý đến các cơ chế duy trì dòng di cư, quá trình hình thành cộng đồng và khả năng thích ứng của người di cư trong môi trường xã hội mới.
Một trong những hướng nghiên cứu xuất hiện sớm là tiếp cận di cư từ góc độ kinh tế và dân số học. Các công trình của Ravenstein vào cuối thế kỷ XIX đã đặt nền móng cho việc nghiên cứu các quy luật di cư, nhấn mạnh mối liên hệ giữa khoảng cách địa lý, cơ hội kinh tế và sự dịch chuyển dân cư. Trên cơ sở đó, Lee (1966) đã phát triển lý thuyết đẩy - kéo nhằm giải thích nguyên nhân hình thành các dòng di cư thông qua sự tác động đồng thời của các yếu tố tại nơi xuất cư, nơi nhập cư, các điều kiện trung gian và đặc điểm của người di cư. Cho đến nay, đây vẫn là một trong những khung lý thuyết được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu các cộng đồng di cư.
Từ cuối thế kỷ XX, nghiên cứu di cư có sự chuyển hướng từ giải thích nguyên nhân dịch chuyển sang tìm hiểu các cơ chế duy trì và tái sản xuất các dòng di cư. Tiêu biểu cho xu hướng này là lý thuyết mạng lưới di cư của Massey và cộng sự (1993). Theo cách tiếp cận này, di cư không chỉ là kết quả của điều kiện kinh tế hay chính trị mà còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ mạng lưới xã hội được hình thành giữa những người đã di cư và những người có ý định di cư. Các mối quan hệ thân tộc, đồng hương, bạn bè và các tổ chức cộng đồng được xem là nguồn lực xã hội quan trọng giúp giảm thiểu chi phí, rủi ro và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình định cư.
Nhiều học giả như Portes và Sensenbrenner (1993), Granovetter (1985), Faist (2000) hay Castles và Miller (2009) tiếp tục khẳng định vai trò của vốn xã hội, các mạng lưới cộng đồng và các mối liên kết xuyên không gian trong việc duy trì các dòng di cư. Các nghiên cứu cho thấy người di cư luôn gắn với các mạng lưới xã hội cụ thể. Chính các mạng lưới đó góp phần định hướng lựa chọn nơi đến, hỗ trợ quá trình thích ứng và tạo điều kiện cho sự phát triển của cộng đồng tại nơi định cư.
Bên cạnh nghiên cứu về di cư, vấn đề thích ứng và hội nhập của cộng đồng di cư cũng được quan tâm đặc biệt. Trong nhân học và dân tộc học, thích ứng thường được xem là quá trình điều chỉnh của cá nhân và cộng đồng trước những thay đổi của môi trường tự nhiên, xã hội và văn hóa. Các nghiên cứu cho thấy quá trình thích ứng không chỉ diễn ra trên phương diện kinh tế mà còn bao gồm các khía cạnh xã hội, văn hóa, tâm lý và tổ chức cộng đồng.
Trong số các hướng tiếp cận về thích ứng, mô hình thích ứng văn hóa của Berry (1997) được xem là một trong những khung lý thuyết có ảnh hưởng sâu rộng nhất. Trên cơ sở nghiên cứu các cộng đồng nhập cư và các nhóm thiểu số, Berry cho rằng quá trình tiếp xúc văn hóa có thể dẫn đến nhiều chiến lược thích ứng khác nhau, tùy thuộc vào mức độ duy trì bản sắc văn hóa truyền thống và mức độ tham gia vào xã hội tiếp nhận. Bốn chiến lược thích ứng gồm hòa nhập, đồng hóa, tách biệt và biên tế hóa đã trở thành cơ sở để nhiều nghiên cứu phân tích mối quan hệ giữa bảo tồn bản sắc văn hóa và hội nhập xã hội.
Tiếp nối hướng nghiên cứu của Berry, nhiều công trình sau này tập trung làm rõ nhân tố tác động đến quá trình thích ứng của cộng đồng di cư như gia đình, vốn xã hội, môi trường chính sách, giáo dục, tôn giáo và các thiết chế cộng đồng. Các nghiên cứu của Alba và Nee (2003), Castro và Murray (2010), Yakushko (2010), Kuo (2014) hay Bai (2012) đều cho thấy thích ứng là quá trình đa chiều, trong đó bảo tồn bản sắc văn hóa và hội nhập xã hội có thể diễn ra đồng thời thay vì loại trừ lẫn nhau.
Tại Việt Nam, các nghiên cứu về di cư và thích ứng chủ yếu tập trung vào các cộng đồng dân cư di cư trong nước, các nhóm dân tộc thiểu số và cộng đồng người Hoa. Nhiều công trình đã phân tích quá trình thích ứng sinh kế, thích ứng xã hội và thích ứng văn hóa của các nhóm cư dân trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế. Các nghiên cứu của Trần Hồng Liên (2012), Dao và Võ (2019), Chan (2018), Guéguen (2023) cho thấy cộng đồng người Hoa tại Việt Nam có khả năng thích ứng tương đối linh hoạt với môi trường xã hội địa phương thông qua việc kết hợp giữa duy trì các giá trị văn hóa truyền thống và mở rộng sự tham gia vào các hoạt động kinh tế, xã hội của cộng đồng sở tại.
Nhìn chung, các nghiên cứu về di cư và thích ứng đã cung cấp cơ sở lý luận quan trọng về dịch chuyển dân cư, hình thành cộng đồng và biến đổi văn hóa, nhưng phần lớn mới tập trung vào từng khía cạnh riêng lẻ. Vì vậy, luận văn vận dụng kết hợp lý thuyết đẩy – kéo, mạng lưới di cư và mô hình thích ứng văn hóa của Berry để nghiên cứu toàn diện cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc.
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Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy người Hoa là một cộng đồng tộc người được quan tâm trong nhiều lĩnh vực như lịch sử học, dân tộc học, nhân học, xã hội học và nghiên cứu văn hóa. Các công trình đã làm rõ lịch sử di cư, quá trình hình thành cộng đồng, hoạt động kinh tế, đời sống văn hóa, tín ngưỡng và sự hội nhập của người Hoa ở Đông Nam Á và Việt Nam.
Đối với Nam Bộ, nhiều nghiên cứu khẳng định vai trò quan trọng của người Hoa trong quá trình khai phá, phát triển kinh tế và đời sống văn hóa của vùng. Đồng thời, các nghiên cứu về di cư và thích ứng đã cung cấp những khung lý thuyết giá trị về động lực di cư, mạng lưới xã hội và chiến lược thích ứng của cộng đồng di cư. Tuy nhiên, qua khảo cứu tài liệu vẫn có thể nhận thấy một số khoảng trống nghiên cứu sau:
Thứ nhất, phần lớn các nghiên cứu về người Hoa ở Việt Nam tập trung ở quy mô quốc gia hoặc các địa bàn có cộng đồng người Hoa đông đảo như Thành phố Hồ Chí Minh, Chợ Lớn, Sóc Trăng, Hà Tiên hay Cần Thơ. Trong khi đó, các nghiên cứu chuyên sâu về cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc còn tương đối ít, chủ yếu tiếp cận từ góc độ lịch sử địa phương, kiến trúc, tín ngưỡng hoặc giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống. Những nghiên cứu xem xét cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc như một chủ thể xã hội đang vận động trong quá trình thích ứng và hội nhập hiện nay chưa nhiều.
Thứ hai, các công trình hiện có thường tập trung vào từng khía cạnh riêng lẻ như lịch sử hình thành cộng đồng, hoạt động kinh tế, thiết chế tín ngưỡng hoặc giá trị văn hóa truyền thống. Việc nghiên cứu đồng thời các yếu tố lịch sử di cư, mạng lưới cộng đồng, quá trình thích ứng kinh tế, xã hội và văn hóa trong một chỉnh thể thống nhất vẫn còn hạn chế. Điều này khiến việc nhận diện đầy đủ quá trình hình thành, phát triển và biến đổi của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc chưa thực sự toàn diện.
Thứ ba, trong bối cảnh hiện nay, cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc đang chịu tác động mạnh mẽ của quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế thị trường, hội nhập xã hội và giao lưu văn hóa. Tuy nhiên, những biến đổi trong cơ cấu nghề nghiệp, tổ chức cộng đồng, quan hệ xã hội, thực hành văn hóa và cơ chế duy trì bản sắc tộc người dưới tác động của các quá trình này chưa được nghiên cứu một cách hệ thống.
Thứ tư, mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về di cư và thích ứng, song vận dụng kết hợp các lý thuyết về động lực di cư, mạng lưới xã hội và thích ứng văn hóa để nghiên cứu trường hợp cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc còn tương đối hạn chế. Vì vậy, mối quan hệ giữa quá trình di cư lịch sử, sự hình thành mạng lưới cộng đồng và chiến lược thích ứng văn hóa của người Hoa tại địa phương cần được tiếp tục làm rõ.
Xuất phát từ những khoảng trống nghiên cứu trên, luận văn lựa chọn tiếp cận cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc dưới góc độ Dân tộc học, xem đây là một cộng đồng tộc người được hình thành từ các quá trình di cư lịch sử, đồng thời đang vận động và thích ứng trong bối cảnh kinh tế - xã hội đương đại. Trên cơ sở vận dụng kết hợp lý thuyết đẩy - kéo của Lee, lý thuyết mạng lưới di cư của Massey và cộng sự, cùng mô hình thích ứng văn hóa của Berry, luận văn tập trung phân tích ba nội dung chính: (1) Quá trình di cư và hình thành cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc; (2) vai trò của các mạng lưới xã hội và thiết chế cộng đồng trong việc duy trì sự phát triển của cộng đồng; (3) các hình thức thích ứng kinh tế, xã hội và văn hóa của người Hoa trong quá trình hội nhập với môi trường địa phương.
Thông qua hướng tiếp cận này, luận văn không chỉ góp phần bổ sung tư liệu và nhận thức khoa học về cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc mà còn góp phần làm rõ mối quan hệ giữa di cư, mạng lưới xã hội, thích ứng văn hóa và bảo tồn bản sắc tộc người trong bối cảnh phát triển hiện nay. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng có ý nghĩa tham khảo đối với việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và phát huy vai trò của cộng đồng người Hoa trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
[bookmark: _Toc210593655][bookmark: _Toc237421720][bookmark: _Toc210593656]3. Ý nghĩa của đề tài
[bookmark: _Toc237421721]3.1. Ý nghĩa về mặt lý luận
Bổ sung cơ sở khoa học về di cư, thích ứng và duy trì bản sắc văn hóa của cộng đồng người Hoa tại Việt Nam.
Mở rộng hướng nghiên cứu người Hoa ở Nam Bộ từ mô tả lịch sử sang phân tích động lực di cư, chiến lược thích ứng và biến đổi bản sắc qua các thế hệ.
Đề xuất khung phân tích phù hợp với bối cảnh Việt Nam, kết nối các lý thuyết về di cư, vốn xã hội, mạng lưới di cư và thích ứng văn hóa.. 
[bookmark: _Toc237421722]3.2. Ý nghĩa về mặt thực tiễn
[bookmark: _Toc210593659]Cung cấp luận cứ thực tiễn phục vụ xây dựng chính sách bảo tồn văn hóa, phát huy nguồn lực cộng đồng và phát triển bền vững tại địa phương.
Hệ thống hóa tư liệu về cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc, góp phần nhận diện lịch sử hình thành và những biến đổi trong đời sống kinh tế – xã hội.
Bổ sung cơ sở tham khảo cho nghiên cứu và thực tiễn về đa dạng văn hóa, hội nhập xã hội và phát triển các cộng đồng di cư ở Việt Nam.
[bookmark: _Toc237421723]4. Mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu
[bookmark: _Toc210593660][bookmark: _Toc237421724]4.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát
Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc, Đồng Tháp, từ đó làm sáng tỏ những đặc điểm, động lực và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình này.
[bookmark: _Toc210593661][bookmark: _Toc237421725]4.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể
Làm rõ quá trình hình thành, các đặc điểm di cư và sự phát triển của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc, trong mối liên hệ với bối cảnh lịch sử, kinh tế và xã hội của địa phương.
Phân tích quá trình thích ứng của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc trên các phương diện kinh tế, văn hóa và xã hội; đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa bảo tồn bản sắc văn hóa và hội nhập vào đời sống địa phương.
Đánh giá các yếu tố tác động đến quá trình di cư và thích ứng của cộng đồng người Hoa, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn giá trị văn hóa và hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc, Đồng Tháp.
[bookmark: _Toc210593662][bookmark: _Toc237421726]4.3. Câu hỏi nghiên cứu
Cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc, Đồng Tháp được hình thành và phát triển như thế nào thông qua các giai đoạn di cư; các hình thức di cư và mạng lưới xã hội đã tác động ra sao đến quá trình hình thành cộng đồng?
Cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc đã thích ứng như thế nào trên các phương diện kinh tế, văn hóa và xã hội; quá trình đó diễn ra trong mối quan hệ như thế nào giữa bảo tồn bản sắc văn hóa và hội nhập vào đời sống địa phương?
Những yếu tố nào đang tác động đến quá trình thích ứng của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc và cần có những định hướng, giải pháp gì nhằm góp phần bảo tồn giá trị văn hóa và thúc đẩy phát triển bền vững cộng đồng trong bối cảnh hiện nay?
[bookmark: _Toc237421727][bookmark: _Toc210593663]5. Khách thể và đối tượng và đặc điểm mẫu nghiên cứu 
[bookmark: _Toc210593665][bookmark: _Toc237421728]5.1. Khách thể nghiên cứu
Cộng đồng người Hoa đang sinh sống tại Sa Đéc, nhóm người Hoa theo các gốc khác nhau, các thế hệ khác nhau (thế hệ di cư đầu tiên, thế hệ sinh ra tại Việt Nam, thế hệ trẻ hiện nay).
[bookmark: _Toc210593664][bookmark: _Toc237421729]5.2. Đối tượng nghiên cứu
	Đối tượng nghiên cứu của luận văn là quá trình di cư và thích ứng của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc, Đồng Tháp, được xem xét như một quá trình xã hội - văn hóa diễn ra trong sự tương tác giữa cộng đồng di cư với môi trường tiếp nhận.
[bookmark: _Toc237421730]5.3. Đặc điểm mẫu nghiên cứu
Về giới tính:
Trong tổng số 190 mẫu khảo sát, có 92 nam giới, chiếm 48,4% và 98 nữ giới, chiếm 51,6%. Cơ cấu giới tính tương đối đồng đều góp phần bảo đảm tính đại diện của mẫu khảo sát, đồng thời phản ánh được những góc nhìn đa dạng về đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc.
Về độ tuổi: 
Mẫu khảo sát có cơ cấu độ tuổi tương đối đa dạng, trong đó nhóm 45–dưới 60 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (32,1%), tiếp đến là nhóm 30–dưới 45 tuổi (28,4%). Cơ cấu này phản ánh sự hiện diện của cả nhóm cư trú lâu năm và thế hệ trẻ trong cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc.
Về trình độ học vấn:
Mẫu khảo sát cho thấy trình độ học vấn của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc tương đối cao, với nhóm THPT chiếm tỷ lệ cao nhất (37,9%), tiếp đến là cao đẳng, đại học trở lên (26,8%). Tổng cộng 64,7% người được khảo sát có trình độ từ THPT trở lên.
Về nghề nghiệp:
Kết quả khảo sát cho thấy cơ cấu nghề nghiệp của người Hoa tại Sa Đéc có sự đa dạng nhất định, song các hoạt động kinh doanh và dịch vụ vẫn chiếm vị trí nổi bật.
Kinh doanh, buôn bán vẫn là lĩnh vực nghề nghiệp chủ đạo của cộng đồng người Hoa với tỷ lệ 44,2%; nếu tính cả nhóm dịch vụ thì đạt 64,7%. Kết quả này phản ánh sự kế thừa truyền thống thương mại vốn là đặc trưng nổi bật của người Hoa ở Nam Bộ. Đồng thời, sự hiện diện của các nhóm nghề nghiệp như công chức, viên chức, công nhân và lao động chuyên môn cho thấy cơ cấu nghề nghiệp của cộng đồng đang có xu hướng đa dạng hóa, phản ánh quá trình thích ứng và hội nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội địa phương.
Về nguồn gốc phương ngữ: 
Cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc được hình thành từ nhiều nhóm phương ngữ khác nhau có nguồn gốc từ miền Nam Trung Quốc. Kết quả khảo sát cho thấy nhóm Quảng Đông chiếm tỷ lệ cao nhất với 41,6%, tiếp đến là Triều Châu (28,4%), Phúc Kiến (17,4%), Khách Gia (12,4%) và nhóm Hải Nam không sinh sống tại đây.
Về thời gian cư trú tại địa phương:
Về thời gian cư trú, phần lớn người Hoa trong mẫu khảo sát có lịch sử định cư lâu dài tại Sa Đéc. Trong đó, 43,2% có thời gian cư trú trên 100 năm và 30,0% từ 50–100 năm; tổng cộng 73,2% đã gắn bó với địa phương trên 50 năm. Điều này cho thấy mức độ ổn định và gắn bó lâu dài của cộng đồng với địa bàn cư trú, đồng thời tạo nền tảng cho quá trình thích ứng và duy trì các giá trị văn hóa truyền thống.
[bookmark: _Toc210593666][bookmark: _Toc237421731][bookmark: _Toc210593667]6. Phạm vi nghiên cứu và thời gian khảo sát 
[bookmark: _Toc237421732]6.1 Phạm vi nghiên cứu (không gian)
[bookmark: _Toc210593668]Khu vực Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
[bookmark: _Toc237421733]6.2 Thời gian khảo sát
[bookmark: _Toc233994530]	- Dữ liệu sơ cấp được thu thập từ tháng 6/2025 đến 5/2026 thông qua khảo sát thực địa, phỏng vấn sâu và quan sát tham gia, bảo đảm tiếp cận cộng đồng trong nhiều thời điểm sinh hoạt văn hóa – xã hội khác nhau.
[bookmark: _Toc233994531]	- Dữ liệu thứ cấp về lịch sử được giới hạn từ thế kỷ XVII đến nay, tập trung vào các giai đoạn hình thành, biến động và phát triển của cộng đồng.
[bookmark: _Toc233994532]	- Dữ liệu thống kê kinh tế – xã hội được sử dụng trong giai đoạn 2020–2025 nhằm phản ánh bối cảnh đương đại và nhận diện xu hướng biến đổi của cộng đồng trên các phương diện dân cư, kinh tế, văn hóa và hội nhập xã hội.
[bookmark: _Toc237421734]7. Quan điểm nghiên cứu
[bookmark: _Toc237421735]7.1. Tiếp cận nghiên cứu di cư
[bookmark: _Toc233994535]Luận văn tiếp cận cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc từ góc độ nghiên cứu di cư, xem đây là quá trình dịch chuyển dân cư gắn với sự vận động của các điều kiện lịch sử, kinh tế, xã hội và sự tái cấu trúc các quan hệ cộng đồng trong môi trường tiếp nhận. Tiếp cận này giúp phân tích động lực, hình thức di cư, vai trò của mạng lưới xã hội và mối liên hệ giữa lịch sử di cư với những biến đổi của cộng đồng qua các thế hệ.
[bookmark: _Toc237421736]7.2. Tiếp cận nhân học văn hóa
[bookmark: _Toc233994537]Luận văn vận dụng tiếp cận nhân học văn hóa để phân tích quá trình thích ứng của cộng đồng người Hoa thông qua các biểu hiện văn hóa trong đời sống và mối quan hệ với môi trường xã hội địa phương. Tiếp cận này giúp làm rõ cách thức cộng đồng duy trì, biến đổi các giá trị văn hóa, bảo tồn bản sắc và hội nhập vào không gian văn hóa – xã hội ở Sa Đéc.
[bookmark: _Toc237421737]7.3. Tiếp cận sinh kế và thích ứng xã hội
[bookmark: _Toc233994539]Luận văn vận dụng tiếp cận sinh kế và thích ứng xã hội để phân tích cách thức cộng đồng người Hoa duy trì, điều chỉnh hoạt động kinh tế, mạng lưới xã hội và chiến lược phát triển trong bối cảnh biến đổi. Tiếp cận này giúp làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thích ứng, bảo tồn văn hóa và phát triển bền vững của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc.
[bookmark: _Toc237421738]8. Phương pháp nghiên cứu
[bookmark: _Toc237421739]8.1. Phương pháp nghiên cứu
Tác giả chọn phương pháp nghiên cứu hỗn hợp trong đó:
* Phương pháp nghiên cứu định tính
Nhằm tiếp cận chiều sâu của vấn đề nghiên cứu, làm rõ cách thức cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc trải nghiệm quá trình di cư, xây dựng đời sống cộng đồng và thích ứng với môi trường xã hội địa phương. Phương pháp này cho phép khai thác các ý nghĩa xã hội, nhận thức, kinh nghiệm và chiến lược ứng xử của chủ thể nghiên cứu. Đây là những nội dung khó lượng hóa bằng số liệu thống kê. Sử dụng các kỹ thuật thu thập dữ liệu chủ yếu sau:
Phỏng vấn sâu: phỏng vấn người cao niên trong cộng đồng, đại diện hội quán, hộ kinh doanh người Hoa, trí thức người Hoa và cán bộ địa phương có hiểu biết về lịch sử hình thành và đời sống cộng đồng. Nội dung phỏng vấn tập trung vào lịch sử di cư, quá trình định cư, chiến lược thích ứng, sự duy trì bản sắc văn hóa và những biến đổi trong đời sống cộng đồng qua các thế hệ.
Phương pháp điền dã dân tộc học: sử dụng nhằm thu thập và kiểm chứng thông tin trực tiếp tại địa bàn nghiên cứu. Trong quá trình điền dã, tác giả tiến hành khảo sát địa bàn, quan sát trực tiếp đời sống sinh hoạt, hoạt động kinh tế, quan hệ xã hội và các thực hành văn hóa của cộng đồng người Hoa. Có tiếp xúc, trao đổi với các thành viên trong cộng đồng nhằm tìm hiểu quá trình định cư, duy trì các giá trị văn hóa và thích ứng. Các thông tin thu thập được được ghi chép, tư liệu hóa bằng hình ảnh và sử dụng để đối chiếu, bổ sung cho dữ liệu từ phỏng vấn sâu, khảo sát bằng bảng hỏi và các nguồn tài liệu thứ cấp. Qua đó, phương pháp điền dã dân tộc học góp phần làm rõ những biểu hiện cụ thể của quá trình thích ứng của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc trong bối cảnh địa phương.
Các kỹ thuật định tính cho phép làm rõ góc nhìn của cộng đồng và các yếu tố văn hóa – xã hội chi phối quá trình di cư, thích ứng của người Hoa tại Sa Đéc.
* Phương pháp nghiên cứu định lượng
[bookmark: _Toc233994542][bookmark: _Toc237421540]Nhằm thu thập và phân tích dữ liệu về đặc điểm di cư, mức độ thích ứng kinh tế, văn hóa và xã hội của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc thông qua khảo sát bằng bảng hỏi có cấu trúc với các nội dung về nhân khẩu học, lịch sử cư trú, sinh kế, tham gia đời sống xã hội, duy trì bản sắc văn hóa và thích ứng địa phương. Dữ liệu được mã hóa, xử lý bằng SPSS 20.0 và phân tích thống kê mô tả nhằm nhận diện đặc điểm, xu hướng của cộng đồng, đồng thời kết hợp với nghiên cứu định tính để nâng cao tính thực chứng, độ tin cậy và phù hợp với tính liên ngành của đề tài.
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(1) Xác định vấn đề, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu. 
(2) Thiết kế nghiên cứu, xây dựng khung phân tích và lựa chọn phương pháp. 
(3) Thu thập dữ liệu định tính bằng phỏng vấn sâu, quan sát tham gia và khảo sát thực địa. 
(4) Phân tích sơ bộ dữ liệu định tính và hoàn thiện công cụ khảo sát định lượng. 
(5) Thu thập dữ liệu định lượng bằng bảng hỏi. 
(6) Xử lý, phân tích và tổng hợp dữ liệu định tính và định lượng. 
(7) Rút ra kết luận và đề xuất kiến nghị về bảo tồn văn hóa và phát triển cộng đồng người Hoa.
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Tổng thể và mẫu nghiên cứu
- Tổng thể nghiên cứu: Cộng đồng người Hoa đang sinh sống tại phường Sa Đéc, Đồng Tháp, bao gồm các thế hệ đã và đang định cư, bất kể thời điểm di cư, độ tuổi, giới tính hay nghề nghiệp.
- Mẫu nghiên cứu:
+ Định lượng: 190 người, được chọn theo phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng, có sự cân đối về độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, khảo sát bằng bảng hỏi.
+ Định tính: gồm 20-30 người, lấy mẫu chủ đích, ưu tiên những người am hiểu lịch sử cộng đồng, lãnh đạo hội quán, địa phương doanh nghiệp và một số thành viên trẻ tuổi thuộc thế hệ sau. Tham gia phỏng vấn sâu nhằm khai thác thông tin về lịch sử di cư, quá trình thích ứng và khó khăn trong quá trình sống thích nghi tại Sa Đéc.
Cỡ mẫu: Dự kiến khảo sát 190 người Hoa ở Sa Đéc.
Cỡ mẫu của nghiên cứu được xác định theo công thức Yamane (1967):
T
Trên cơ sở quy mô tổng thể N = 971 (Tổng điều tra dân số 2019) và sai số cho phép e = 6,5%, cỡ mẫu tối thiểu cần thiết được xác định là 190 đơn vị quan sát. Việc lựa chọn mức sai số này nhằm bảo đảm độ tin cậy khoa học của kết quả nghiên cứu, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế trong quá trình thu thập dữ liệu tại địa bàn nghiên cứu.
Công cụ nghiên cứu
Công cụ thu thập dữ liệu là bảng câu hỏi khảo sát được thiết kế dựa trên mục tiêu nghiên cứu, mô hình thích ứng của Berry (1997) và các lý thuyết liên quan. Bảng câu hỏi gồm 2 phần: (1) Thông tin nhân khẩu học của người trả lời; (2) Các câu hỏi liên quan đến quá trình thích ứng về kinh tế; văn hóa; xã hội; ý kiến về quá trình ứng.
Công cụ xử lý, phân tích dữ liệu: phần mềm phân tích thống kê SPSS 20.0.
Định nghĩa các biến nghiên cứu
- Biến đánh giá: Mức độ người Hoa thích ứng với địa phương bao gồm văn hóa, xã hội, kinh tế.
- Biến mô tả: Họ tên, năm sinh, giới tính, nơi sinh (năm chuyển đến Sa Đéc), gốc gác (phương ngữ của gia đình), trình độ học vấn, nghề nghiệp hiện tại.
[bookmark: _Toc237421742]8.4. Thu thập và xử lý dữ liệu thứ cấp
Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu thứ cấp được tiến hành theo trình tự các bước như sau: (1) Xác định các thông tin cần thiết đối với nghiên cứu; (2) Tìm kiếm các nguồn dữ liệu có chứa đựng các thông tin cần thiết đối với nghiên cứu; (3) Tiến hành thu thập dữ liệu; (4) Đánh giá và xử lý dữ liệu.
Đề tài sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp: Tạp chí khoa học, sách, Internet, đề án, luận văn, bài viết trên báo, báo cáo thống kê và dữ liệu được cung cấp bởi ban quản lí, cục thống kê, trang thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp,… Sau đó tiến hành thu thập, tổng hợp, hệ thống hóa và phân tích nhằm mục đích phục vụ cho đề tài nghiên cứu.
[bookmark: _Toc237421743]8.5. Thu thập và xử lý dữ liệu sơ cấp
Phương pháp khảo sát thực địa:
Việc thu thập dữ liệu được tiến hành theo các bước sau:
(1) Xác định đối tượng cần quan sát: quá trình di cư, quá trình thích ứng của cộng đồng người Hoa, Sa Đéc.
(2) Chọn địa điểm và thời gian phù hợp để quan sát: phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, khu vực tập trung cư dân người Hoa sinh sống; Thời gian phù hợp là thời gian có diễn ra Lễ hội truyền thống của cộng đồng để có thể quan sát hiệu quả.
(3) Chuẩn bị các thiết bị kỹ thuật để ghi chép và ghi nhận lại thông tin.
(4) Đến địa điểm quan sát và ghi nhận lại thông tin.
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Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, đề tài được chia thành các chương sau:
· Chương 1: Cơ sở lý luận về di cư, thích ứng và khái quát địa bàn nghiên cứu
· Chương 2: Quá trình di cư và thích ứng của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc, Đồng Tháp
· Chương 3: Một số vấn đề đặt ra trong quá trình di cư và thích ứng của người Hoa tại Sa Đéc.
[bookmark: _Toc237421745]CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DI CƯ, THÍCH ỨNG 
[bookmark: _Toc237421746]VÀ KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc237421747][bookmark: _Toc210593670]1.1. Cơ sở lý luận về di cư, thích ứng
1.1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.1.1. Di cư và các loại hình di cư
Di cư là một hiện tượng xã hội phổ biến, gắn liền với quá trình vận động và phát triển của các cộng đồng dân cư trong lịch sử. Không chỉ đơn thuần là sự dịch chuyển nơi cư trú, di cư còn phản ánh sự thay đổi về điều kiện sinh kế, quan hệ xã hội và môi trường văn hóa của cá nhân hoặc cộng đồng. Vì vậy, di cư được xem là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy sự giao lưu, tiếp xúc và biến đổi văn hóa giữa các nhóm cư dân.
Trong khoa học xã hội, di cư được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, các quan niệm đều thống nhất ở những đặc trưng cơ bản: (1) có sự dịch chuyển không gian cư trú của cá nhân hoặc cộng đồng; (2) sự dịch chuyển diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định và mang tính ổn định tương đối; (3) quá trình di cư thường kéo theo những biến đổi về kinh tế, xã hội và văn hóa. Do đó, di cư không chỉ là sự thay đổi địa điểm cư trú mà còn là một quá trình xã hội tác động đến cả cộng đồng xuất cư và cộng đồng tiếp nhận.
Trong phạm vi nghiên cứu, di cư được hiểu là quá trình dịch chuyển và định cư của cộng đồng người Hoa đến Sa Đéc, Đồng Tháp qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, đồng thời là quá trình hình thành những phương thức tổ chức đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa trong môi trường cư trú mới. Theo cách tiếp cận này, di cư vừa là cơ sở lý giải nguồn gốc hình thành cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc, vừa là tiền đề của quá trình thích ứng, hội nhập và duy trì bản sắc văn hóa của cộng đồng.
Xét theo động lực dịch chuyển, di cư được chia thành di cư tự nguyện và di cư cưỡng bức. Di cư tự nguyện xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm cơ hội sinh kế, phát triển kinh tế hoặc điều kiện sống thuận lợi hơn; trong khi di cư cưỡng bức diễn ra dưới tác động của chiến tranh, xung đột, thiên tai hoặc các biến động chính trị - xã hội. Đối với người Hoa ở Sa Đéc, quá trình di cư chủ yếu mang tính tự nguyện, gắn với hoạt động thương mại, giao lưu kinh tế và nhu cầu định cư lâu dài.
Xét theo phạm vi lãnh thổ, di cư được phân thành di cư nội địa và di cư quốc tế. Di cư nội địa là sự dịch chuyển trong phạm vi một quốc gia, còn di cư quốc tế là sự dịch chuyển vượt qua biên giới quốc gia. Dưới góc độ lịch sử, sự hình thành cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc là kết quả của quá trình di cư quốc tế từ các tỉnh phía Nam Trung Quốc đến Việt Nam, sau đó tiếp tục diễn ra quá trình định cư, thích ứng và hội nhập với môi trường xã hội địa phương.
1.1.1.2. Thích ứng, các cấp độ và mô hình thích ứng 
Thích ứng là một trong những khái niệm trung tâm trong nghiên cứu về di cư, phản ánh quá trình cá nhân hoặc cộng đồng điều chỉnh các hoạt động và phương thức tổ chức đời sống nhằm phù hợp với những điều kiện mới của môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội và văn hóa. Trong các nghiên cứu dân tộc học và nhân học, thích ứng được xem là quá trình vận động liên tục, diễn ra thông qua sự tương tác giữa chủ thể với môi trường sống, góp phần bảo đảm sự tồn tại và phát triển của cộng đồng trong những bối cảnh lịch sử - xã hội cụ thể.
Các cách tiếp cận hiện nay đều cho rằng thích ứng không phải là trạng thái cố định mà là quá trình điều chỉnh diễn ra trên nhiều phương diện khác nhau. Đối với các cộng đồng di cư, quá trình này thường bắt đầu từ việc ổn định sinh kế và đời sống kinh tế, sau đó mở rộng sang việc xây dựng các quan hệ xã hội, tham gia các hoạt động cộng đồng và tiếp nhận những yếu tố văn hóa của môi trường cư trú mới. Mức độ thích ứng của mỗi cộng đồng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguồn lực kinh tế, vốn xã hội, đặc điểm văn hóa, khả năng tiếp cận các nguồn lực địa phương và điều kiện của xã hội tiếp nhận.
Khái niệm thích ứng có mối liên hệ chặt chẽ với tiếp biến văn hóa, song không đồng nhất với tiếp biến văn hóa. Nếu tiếp biến văn hóa chủ yếu đề cập đến biến đổi nảy sinh trong quá trình tiếp xúc giữa các nền văn hóa khác nhau thì thích ứng có nội hàm rộng hơn, bao gồm cả điều chỉnh về kinh tế, xã hội, tâm lý và tổ chức cộng đồng. Vì vậy, tiếp biến văn hóa được xem là một phương diện của quá trình thích ứng.
Trong nghiên cứu cộng đồng di cư, thích ứng thường được xem xét ở ba cấp độ cơ bản. Ở cấp độ cá nhân, thích ứng thể hiện qua việc tiếp nhận ngôn ngữ, chuẩn mực ứng xử và xây dựng các mối quan hệ xã hội tại nơi cư trú. Ở cấp độ nhóm, thích ứng được biểu hiện thông qua sự điều chỉnh các thiết chế xã hội, các hình thức liên kết cộng đồng và phương thức duy trì bản sắc văn hóa. Ở cấp độ cộng đồng - xã hội, thích ứng phản ánh mức độ tham gia của cộng đồng di cư vào đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội của địa phương.
Tương ứng với các cấp độ đó, quá trình thích ứng thường diễn ra trên ba phương diện chủ yếu là kinh tế, xã hội và văn hóa. Thích ứng kinh tế thể hiện ở việc lựa chọn nghề nghiệp, chuyển đổi sinh kế và khai thác các nguồn lực phát triển mới. Thích ứng xã hội phản ánh quá trình thiết lập các mạng lưới quan hệ và tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Thích ứng văn hóa thể hiện ở việc tiếp nhận các yếu tố văn hóa mới đồng thời duy trì những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng.
Trong phạm vi nghiên cứu, thích ứng được hiểu là quá trình cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc điều chỉnh các hoạt động kinh tế, các mối quan hệ xã hội và các thực hành văn hóa để phù hợp với môi trường địa phương, đồng thời duy trì những giá trị cốt lõi tạo nên bản sắc văn hóa của cộng đồng. Theo cách tiếp cận này, thích ứng không chỉ là quá trình hòa nhập vào xã hội sở tại mà còn là quá trình bảo tồn, biến đổi và tái tạo văn hóa trong điều kiện lịch sử mới.
1.1.1.3. Cộng đồng tộc người
Cộng đồng tộc người là một khái niệm được sử dụng phổ biến trong dân tộc học và nhân học để chỉ một nhóm người có chung nguồn gốc lịch sử, ý thức cộng đồng và những đặc trưng văn hóa được duy trì tương đối ổn định qua nhiều thế hệ. Bên cạnh các yếu tố về nguồn gốc, ngôn ngữ hay lãnh thổ cư trú, cộng đồng tộc người còn được nhận diện thông qua hệ thống giá trị văn hóa, thiết chế xã hội, ký ức lịch sử và ý thức tự xác định về sự thuộc về một cộng đồng nhất định.
Trong nghiên cứu dân tộc học hiện đại, cộng đồng tộc người không được xem là một thực thể bất biến mà là một cấu trúc xã hội luôn vận động trong quá trình tương tác với các cộng đồng khác và với môi trường sống. Sự tồn tại của cộng đồng tộc người được duy trì thông qua các mối liên kết xã hội, các thực hành văn hóa và quá trình tái tạo bản sắc giữa các thế hệ. Vì vậy, nghiên cứu cộng đồng tộc người không chỉ tập trung vào những đặc điểm văn hóa riêng biệt mà còn quan tâm đến quá trình thích ứng, giao lưu và biến đổi văn hóa trong bối cảnh lịch sử - xã hội cụ thể.
Đối với các cộng đồng di cư, cộng đồng tộc người thường được hình thành và củng cố thông qua mạng lưới thân tộc, đồng hương, thiết chế cộng đồng và những hoạt động văn hóa chung. Đây vừa là cơ sở duy trì sự gắn kết nội bộ, vừa là nguồn lực quan trọng giúp cộng đồng thích ứng với môi trường xã hội mới mà vẫn bảo lưu được những yếu tố cốt lõi của bản sắc văn hóa.
Trong phạm vi nghiên cứu, cộng đồng tộc người được hiểu là nhóm cư dân người Hoa sinh sống tại khu vực Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, có chung nguồn gốc tộc người, cùng chia sẻ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng và các mối liên kết xã hội đặc thù được hình thành trong quá trình di cư và định cư lâu dài. Theo cách tiếp cận này, cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc không chỉ được xem như một nhóm cư dân có chung nguồn gốc lịch sử mà còn là một chủ thể văn hóa - xã hội có khả năng thích ứng, duy trì bản sắc và tham gia vào quá trình phát triển của địa phương.
1.1.1.4. Tiếp biến văn hóa
Tiếp biến văn hóa (Acculturation) là khái niệm được sử dụng phổ biến trong dân tộc học, nhân học và nghiên cứu văn hóa để chỉ quá trình biến đổi văn hóa diễn ra khi các nhóm người có nền văn hóa khác nhau tiếp xúc với nhau trong một khoảng thời gian đủ dài. Thông qua quá trình tiếp xúc đó, các nhóm cư dân có thể tiếp nhận, điều chỉnh, lựa chọn hoặc tái tạo những yếu tố văn hóa mới phù hợp với điều kiện sống và nhu cầu phát triển của mình.
Trong các nghiên cứu đương đại, tiếp biến văn hóa không được hiểu đơn thuần là sự tiếp nhận một chiều từ nền văn hóa này sang nền văn hóa khác mà là quá trình tương tác hai chiều giữa các chủ thể văn hóa. Kết quả của quá trình này có thể tạo ra những biến đổi nhất định trong đời sống văn hóa của cộng đồng tham gia tiếp xúc, đồng thời hình thành những giá trị văn hóa mới mang tính dung hợp. Tuy nhiên, tiếp biến văn hóa không đồng nghĩa với sự mất đi hoàn toàn bản sắc văn hóa gốc, bởi các cộng đồng thường có xu hướng lựa chọn và điều chỉnh những yếu tố văn hóa được tiếp nhận trên cơ sở hệ giá trị và truyền thống văn hóa của mình.
Khái niệm tiếp biến văn hóa có mối quan hệ chặt chẽ với thích ứng và hội nhập xã hội. Nếu thích ứng phản ánh quá trình điều chỉnh của cộng đồng trên các phương diện kinh tế, xã hội và văn hóa thì tiếp biến văn hóa chủ yếu tập trung vào những biến đổi diễn ra trong lĩnh vực văn hóa. Vì vậy, tiếp biến văn hóa được xem là một trong những biểu hiện quan trọng của quá trình thích ứng đối với các cộng đồng di cư.
Trong phạm vi nghiên cứu, tiếp biến văn hóa được hiểu là quá trình cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc tiếp xúc, giao lưu và tương tác lâu dài với cộng đồng người Việt và các nhóm cư dân khác tại địa phương, qua đó tiếp nhận và điều chỉnh một số yếu tố văn hóa trong khi vẫn duy trì giá trị văn hóa cốt lõi của cộng đồng. Quá trình này được biểu hiện thông qua ngôn ngữ, tín ngưỡng, lễ hội, tập quán sinh hoạt, quan hệ xã hội và các hình thức tổ chức cộng đồng trong bối cảnh lịch sử cụ thể của Sa Đéc.
Nghiên cứu tiếp biến văn hóa của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc không chỉ góp phần làm rõ những biến đổi văn hóa diễn ra trong quá trình cư trú lâu dài mà còn giúp nhận diện mối quan hệ giữa bảo tồn bản sắc văn hóa với quá trình thích ứng và hội nhập xã hội của cộng đồng trong bối cảnh hiện nay.
1.1.1.5. Bản sắc văn hóa và hội nhập xã hội 
Bản sắc văn hóa là khái niệm trung tâm của dân tộc học, nhân học và nghiên cứu văn hóa, dùng để chỉ đặc trưng văn hóa tạo nên sự khác biệt và tính liên tục của một cộng đồng trong quá trình lịch sử. Bản sắc văn hóa được hình thành từ hệ thống các giá trị, chuẩn mực, tín ngưỡng, phong tục tập quán, ký ức lịch sử và các biểu tượng văn hóa được cộng đồng chia sẻ và thừa nhận. Thông qua những yếu tố đó, các thành viên nhận diện sự thuộc về cộng đồng và duy trì tính gắn kết qua nhiều thế hệ.
Trong các nghiên cứu đương đại, bản sắc văn hóa không được xem là một thực thể cố định mà là một quá trình luôn vận động và được tái tạo trong những bối cảnh xã hội cụ thể. Dưới tác động của giao lưu văn hóa, di cư và hội nhập xã hội, các cộng đồng có thể tiếp nhận những yếu tố mới, đồng thời điều chỉnh và tái cấu trúc các giá trị văn hóa truyền thống. Vì vậy, bản sắc văn hóa vừa thể hiện tính kế thừa vừa phản ánh khả năng thích ứng của cộng đồng trước những biến đổi của môi trường sống.
Gắn liền với bản sắc văn hóa là quá trình hội nhập xã hội. Hội nhập xã hội được hiểu là quá trình cá nhân hoặc cộng đồng tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội nơi cư trú thông qua các hoạt động kinh tế, văn hóa, giáo dục và các mối quan hệ xã hội. Trong cách tiếp cận hiện nay, hội nhập được xem là quá trình tương tác hai chiều giữa cộng đồng di cư và cộng đồng tiếp nhận, trong đó các bên cùng điều chỉnh để tạo lập môi trường chung cho sự phát triển và gắn kết xã hội.
Đối với các cộng đồng di cư, hội nhập xã hội không đồng nghĩa với sự từ bỏ hoàn toàn các giá trị văn hóa truyền thống. Trái lại, trong nhiều trường hợp, việc duy trì bản sắc văn hóa là cơ sở để cộng đồng củng cố sự gắn kết nội bộ, khẳng định vị thế xã hội và tham gia hiệu quả hơn vào đời sống của địa phương. Vì vậy, bản sắc văn hóa và hội nhập xã hội không phải là hai quá trình đối lập mà có mối quan hệ bổ sung và tác động qua lại lẫn nhau.
Trong phạm vi nghiên cứu, bản sắc văn hóa được hiểu là hệ thống các giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc được duy trì và tái tạo trong quá trình lịch sử; còn hội nhập xã hội là quá trình cộng đồng tham gia vào đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội của địa phương thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao lưu văn hóa, giáo dục, hôn nhân và các quan hệ xã hội khác. Theo cách tiếp cận này, nghiên cứu cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc không chỉ nhằm nhận diện những giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng mà còn làm rõ cách thức cộng đồng duy trì bản sắc trong quá trình thích ứng và hội nhập với xã hội địa phương. Việc xem xét đồng thời bản sắc văn hóa và hội nhập xã hội góp phần làm rõ mối quan hệ giữa bảo tồn và biến đổi văn hóa, giữa tính đặc thù tộc người với quá trình tham gia vào đời sống chung của địa phương trong bối cảnh hiện nay. 
1.1.1.6. Người Hoa và cộng đồng người Hoa
Người Hoa là một trong 54 dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, có nguồn gốc từ các nhóm cư dân Hán di cư từ Trung Quốc đến Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau. Trong quá trình cư trú lâu dài tại Việt Nam, người Hoa đã từng bước hội nhập vào đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa của địa phương, đồng thời duy trì nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của cộng đồng.
Trong các nghiên cứu dân tộc học và lịch sử, khái niệm “người Hoa” thường được sử dụng để chỉ những cư dân có nguồn gốc Hoa đã định cư lâu dài và trở thành một bộ phận của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Khái niệm này cần được phân biệt với “Hoa kiều”, vốn chủ yếu dùng để chỉ những người mang quốc tịch hoặc có mối liên hệ pháp lý với Trung Quốc đang sinh sống ở nước ngoài. Bên cạnh đó, thuật ngữ “Minh Hương” thường được sử dụng để chỉ bộ phận người Hoa và con cháu người Hoa di cư đến Việt Nam từ các giai đoạn lịch sử trước đây, có mức độ hòa nhập sâu rộng vào xã hội Việt Nam.
Tại Việt Nam, cộng đồng người Hoa bao gồm nhiều nhóm địa phương khác nhau như Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam và Khách Gia. Mỗi nhóm có những sắc thái riêng về ngôn ngữ, tín ngưỡng và tập quán sinh hoạt, song đều chia sẻ những đặc điểm chung về nguồn gốc văn hóa và ý thức cộng đồng. Trong quá trình phát triển, các nhóm này vừa duy trì bản sắc riêng vừa hình thành nên những mối liên kết xã hội và văn hóa chung trong cộng đồng người Hoa.
Khái niệm “cộng đồng người Hoa” được sử dụng để chỉ nhóm cư dân có nguồn gốc Hoa được liên kết với nhau thông qua các mối quan hệ thân tộc, đồng hương, các thiết chế cộng đồng, hoạt động kinh tế, tín ngưỡng và các thực hành văn hóa chung. Dưới góc độ dân tộc học, cộng đồng người Hoa không chỉ được nhận diện bởi nguồn gốc tộc người mà còn bởi các hình thức tổ chức xã hội và những giá trị văn hóa được duy trì qua nhiều thế hệ.
[bookmark: _Toc210593671]Trong phạm vi nghiên cứu, cộng đồng người Hoa được hiểu là nhóm cư dân có nguồn gốc Hoa đang sinh sống tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, được hình thành từ các quá trình di cư lịch sử và duy trì sự gắn kết thông qua các mạng lưới xã hội, các thiết chế cộng đồng, hoạt động kinh tế, tín ngưỡng và văn hóa. Đây là một cộng đồng vừa mang những đặc điểm chung của người Hoa ở Nam Bộ, vừa có những đặc trưng riêng được hình thành trong quá trình thích ứng với điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của địa phương.
1.1.2. Các lý thuyết về di cư, thích ứng của cộng đồng di cư
1.1.2.1. Lý thuyết đẩy - kéo (Push-Pull Theory)
Lý thuyết đẩy - kéo là một trong những hướng tiếp cận kinh điển trong nghiên cứu di cư, được Everett S. Lee (1966) phát triển trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước đó về quy luật dịch chuyển dân cư. Mặc dù nhiều lý thuyết mới về di cư đã ra đời, lý thuyết đẩy - kéo vẫn được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng giải thích các nguyên nhân và động lực dẫn đến quyết định di cư của cá nhân và cộng đồng.
Theo Lee, di cư là kết quả của sự tác động đồng thời từ bốn nhóm yếu tố: (1) Các điều kiện tại nơi xuất cư; (2) các điều kiện tại nơi nhập cư; (3) các yếu tố trung gian trong quá trình dịch chuyển; (4) đặc điểm của người di cư. Trong đó, những điều kiện bất lợi tại nơi xuất cư tạo thành lực đẩy khiến con người rời bỏ nơi cư trú, trong khi những điều kiện thuận lợi tại nơi đến tạo thành lực kéo thu hút họ đến định cư tại địa bàn mới. Quyết định di cư được hình thành từ sự cân nhắc giữa cơ hội, lợi ích kỳ vọng và những khó khăn có thể gặp phải trong quá trình dịch chuyển.
Các yếu tố đẩy thường xuất phát từ những hạn chế về điều kiện kinh tế, cơ hội sinh kế, sức ép dân số, thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc bất ổn chính trị - xã hội. Ngược lại, các yếu tố kéo gắn với những điều kiện thuận lợi về kinh tế, môi trường sống, cơ hội nghề nghiệp, khả năng tiếp cận nguồn lực và sự hiện diện của các mạng lưới xã hội tại nơi đến. Bên cạnh đó, các yếu tố trung gian như khoảng cách địa lý, chi phí di chuyển, điều kiện giao thông, rào cản pháp lý hoặc khác biệt văn hóa cũng có thể thúc đẩy hoặc hạn chế quá trình di cư.
Lý thuyết cũng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố cá nhân và cộng đồng trong việc lựa chọn điểm đến và khả năng thích ứng sau di cư. Những đặc điểm như tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, nguồn lực kinh tế, kinh nghiệm sống và vốn xã hội có thể tạo nên những lựa chọn khác nhau ngay cả khi các cá nhân cùng đứng trước những điều kiện khách quan tương tự.
Đối với nghiên cứu cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc, lý thuyết đẩy – kéo giúp lý giải nguyên nhân hình thành các dòng di cư từ Trung Quốc đến Việt Nam. Những biến động chính trị, chiến tranh và khó khăn kinh tế tại Trung Quốc tạo lực đẩy, trong khi vị trí giao thương, điều kiện tự nhiên, môi trường kinh doanh và nguồn lực phát triển ở Nam Bộ, đặc biệt Sa Đéc, tạo lực kéo đối với người di cư.
Vận dụng lý thuyết đẩy - kéo cho phép luận văn tiếp cận quá trình di cư của người Hoa không chỉ như một sự kiện lịch sử mà còn như kết quả của sự tác động tổng hợp giữa các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa. Trên cơ sở đó, nghiên cứu có thể lý giải quá trình hình thành cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc, đồng thời làm rõ điều kiện góp phần duy trì cư trú lâu dài và phát triển của cộng đồng tại địa phương. 
Sơ đồ 1.1. Mô hình lý thuyết đẩy - kéo vận dụng trong nghiên cứu cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc
Nguồn: Tác giả xây dựng trên cơ sở vận dụng lý thuyết đẩy - kéo của Lee (1966)
1.1.2.2. Lý thuyết mạng lưới di cư
Bên cạnh lý thuyết đẩy - kéo tập trung giải thích nguyên nhân phát sinh các dòng di cư, lý thuyết mạng lưới di cư (Migration Network Theory) được sử dụng để làm rõ cơ chế duy trì và mở rộng các quá trình dịch chuyển dân cư trong thời gian dài. Được phát triển từ các nghiên cứu của Massey và cộng sự vào cuối thế kỷ XX, lý thuyết này nhấn mạnh vai trò của các mối quan hệ xã hội trong việc hình thành, vận hành và tái sản xuất các dòng di cư. Theo đó, di cư không chỉ là quyết định của cá nhân mà còn chịu ảnh hưởng của các mạng lưới xã hội đã được thiết lập giữa nơi xuất cư và nơi nhập cư.
Theo cách tiếp cận này, mạng lưới di cư là hệ thống các mối liên kết giữa những người đã di cư với những người có khả năng hoặc dự định di cư thông qua quan hệ gia đình, thân tộc, đồng hương, bạn bè, nghề nghiệp hoặc các tổ chức cộng đồng. Những mối liên kết này tạo thành các kênh truyền tải thông tin, kinh nghiệm và nguồn lực hỗ trợ, giúp người di cư giảm bớt chi phí, rủi ro và những trở ngại trong quá trình dịch chuyển cũng như định cư tại nơi đến.
Luận điểm quan trọng của lý thuyết mạng lưới di cư là khi dòng di cư đã được hình thành, các mạng lưới xã hội sẽ trở thành động lực thúc đẩy và duy trì quá trình di cư. Thông qua sự hỗ trợ của những người đi trước, người di cư có điều kiện tiếp cận thông tin về việc làm, nơi ở, môi trường kinh doanh và các nguồn lực xã hội cần thiết. Nhờ đó, quá trình thích ứng ban đầu được thuận lợi hơn và khả năng ổn định cuộc sống tại nơi đến được nâng cao. Mạng lưới xã hội không chỉ hỗ trợ quá trình di cư mà còn là nguồn lực quan trọng của cộng đồng thông qua các quan hệ thân tộc, đồng hương và nghề nghiệp, giúp các thành viên hỗ trợ nhau và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế. Đồng thời, các thiết chế như hội quán, bang hội và cơ sở tín ngưỡng góp phần duy trì bản sắc văn hóa, củng cố tính cố kết cộng đồng và truyền tải các giá trị truyền thống qua nhiều thế hệ.
Từ góc độ dân tộc học, mạng lưới di cư không chỉ là cơ chế liên kết xã hội mà còn là phương thức duy trì và tái tạo văn hóa trong môi trường cư trú mới. Thông qua mối quan hệ cộng đồng và hoạt động của các thiết chế xã hội, những giá trị văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng và chuẩn mực xã hội tiếp tục được bảo lưu và trao truyền giữa các thế hệ, góp phần duy trì bản sắc văn hóa của cộng đồng di cư.

Sơ đồ 1.2. Mô hình lý thuyết mạng lưới di cư vận dụng trong nghiên cứu cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc
Nguồn: Tác giả thiết kế dựa trên lý thuyết mạng lưới di cư của Massey và cộng sự (1993)
Lý thuyết mạng lưới di cư có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng người Hoa vì quá trình di cư, định cư và phát triển của họ gắn liền với các quan hệ thân tộc, đồng hương và thiết chế cộng đồng. Vận dụng lý thuyết này, luận văn phân tích vai trò của gia đình, hội quán, cơ sở tín ngưỡng và mạng lưới kinh tế trong việc duy trì tính cố kết, bảo tồn bản sắc văn hóa, thích ứng với môi trường địa phương và lý giải sự phát triển bền vững của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc.
1.1.2.3. Mô hình thích ứng văn hóa của Berry (Acculturation Model)
Trong nghiên cứu về di cư và các cộng đồng tộc người, thích ứng văn hóa là một vấn đề quan trọng nhằm lý giải cách thức các nhóm cư dân tồn tại, phát triển và duy trì bản sắc trong môi trường xã hội mới. Nếu lý thuyết đẩy - kéo giải thích nguyên nhân của quá trình di cư và lý thuyết mạng lưới di cư làm rõ cơ chế duy trì dòng dịch chuyển dân cư, thì mô hình thích ứng văn hóa của John W. Berry tập trung phân tích những biến đổi diễn ra sau khi quá trình di cư đã hình thành, đặc biệt là mối quan hệ giữa cộng đồng di cư với xã hội tiếp nhận. Đây là mô hình được vận dụng rộng rãi trong các nghiên cứu về tiếp biến văn hóa, hội nhập xã hội và cộng đồng di cư.
Theo Berry, khi các nhóm người có nền văn hóa khác nhau cùng tồn tại và tương tác trong không gian xã hội chung, quá trình tiếp biến văn hóa tất yếu sẽ diễn ra. Tuy nhiên, kết quả của quá trình này không giống nhau ở mọi cộng đồng mà phụ thuộc vào cách thức ứng xử của nhóm di cư trước thay đổi của môi trường xã hội mới. Berry cho rằng quá trình thích ứng văn hóa được xác định bởi hai vấn đề cơ bản, đó là cộng đồng di cư mong muốn duy trì bản sắc văn hóa truyền thống hay không và cộng đồng đó mong muốn tham gia vào đời sống của xã hội tiếp nhận hay không.
Trên cơ sở hai chiều cạnh này, Berry xác định bốn chiến lược thích ứng văn hóa gồm: (1) Hòa nhập (integration); (2) đồng hóa (assimilation); (3) tách biệt (separation); (4) biên tế hóa (marginalization). Trong đó, hòa nhập là chiến lược mà cộng đồng vừa duy trì các giá trị văn hóa truyền thống vừa chủ động tham gia vào đời sống xã hội của cộng đồng sở tại; đồng hóa là quá trình cộng đồng dần từ bỏ các yếu tố văn hóa gốc để tiếp nhận văn hóa của xã hội tiếp nhận; tách biệt thể hiện xu hướng bảo tồn bản sắc văn hóa nhưng hạn chế giao lưu với môi trường bên ngoài; còn biên tế hóa là trạng thái cộng đồng vừa suy giảm bản sắc văn hóa truyền thống vừa không thiết lập được sự gắn kết với xã hội tiếp nhận.
Điểm nổi bật của mô hình Berry là không xem thích ứng văn hóa như một quá trình tuyến tính dẫn đến sự đồng hóa hoàn toàn. Thay vào đó, mô hình nhấn mạnh khả năng cùng tồn tại giữa bảo tồn bản sắc văn hóa và hội nhập xã hội. Cách tiếp cận này cho phép nhìn nhận cộng đồng di cư như chủ thể có khả năng lựa chọn và điều chỉnh chiến lược thích ứng phù hợp với điều kiện lịch sử, xã hội và văn hóa cụ thể.
Từ góc độ dân tộc học, mô hình Berry có giá trị trong việc phân tích mối quan hệ giữa bản sắc văn hóa, quá trình tiếp biến văn hóa và sự tham gia của cộng đồng di cư vào đời sống xã hội địa phương. Thông qua mô hình này, có thể nhận diện mức độ duy trì truyền thống văn hóa, khả năng thích ứng với môi trường mới cũng như các hình thức tương tác giữa cộng đồng di cư với cộng đồng sở tại.
Sơ đồ 1.3. Mô hình thích ứng văn hóa của Berry vận dụng trong nghiên cứu cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc
Nguồn: Tác giả thiết kế dựa trên mô hình thích ứng văn hóa của Berry (1997)
Đối với cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc, mô hình thích ứng văn hóa của Berry cung cấp cơ sở lý luận để phân tích quá trình cộng đồng vừa tham gia vào đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội của địa phương, vừa duy trì nhiều giá trị văn hóa truyền thống như tín ngưỡng, lễ hội, quan hệ thân tộc và thiết chế cộng đồng. Điều này cho thấy quá trình thích ứng của người Hoa không thể được lý giải đơn thuần bằng sự đồng hóa mà cần được xem xét trong mối quan hệ giữa bảo tồn và biến đổi văn hóa.
Vận dụng mô hình Berry, luận văn tiếp cận cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc như một chủ thể xã hội có khả năng lựa chọn và điều chỉnh chiến lược thích ứng trong quá trình cư trú lâu dài tại địa phương. Trên cơ sở đó, nghiên cứu tập trung phân tích các biểu hiện thích ứng trên ba phương diện chủ yếu là kinh tế, xã hội và văn hóa; đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa quá trình hội nhập với việc duy trì bản sắc văn hóa của cộng đồng. Cách tiếp cận này cho phép xem xét sự thích ứng của người Hoa không phải như sự thay thế văn hóa truyền thống bằng văn hóa mới, mà như một quá trình tương tác, điều chỉnh và tái tạo văn hóa trong bối cảnh lịch sử cụ thể của Sa Đéc.
1.1.2.4. Khung vận dụng lý thuyết trong luận văn
Luận văn vận dụng kết hợp ba hướng tiếp cận: lý thuyết đẩy – kéo, lý thuyết mạng lưới di cư và mô hình thích ứng văn hóa của Berry.
Lý thuyết đẩy – kéo: được sử dụng để phân tích nguyên nhân và động lực di cư của người Hoa từ Trung Quốc đến Nam Bộ, đồng thời làm rõ các điều kiện kinh tế, xã hội và vị trí thuận lợi của Sa Đéc trong việc thu hút người di cư đến định cư.
Lý thuyết mạng lưới di cư: giúp lý giải sự duy trì và phát triển của cộng đồng thông qua các quan hệ thân tộc, đồng hương, hội quán, cơ sở tín ngưỡng và mạng lưới kinh doanh, góp phần củng cố tính cố kết và bảo tồn bản sắc văn hóa.
Mô hình thích ứng văn hóa của Berry: được vận dụng để phân tích quá trình hội nhập của người Hoa vào đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội địa phương, nhấn mạnh sự cân bằng giữa duy trì giá trị truyền thống và thích ứng với môi trường mới.
Ba lý thuyết bổ sung cho nhau theo một trình tự logic: lý thuyết đẩy – kéo giải thích nguyên nhân di cư, lý thuyết mạng lưới làm rõ cơ chế duy trì cộng đồng, còn mô hình Berry phân tích quá trình thích ứng và hội nhập. Sự kết hợp này cho phép tiếp cận toàn diện tiến trình di cư, định cư và phát triển của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc.
Sơ đồ 1.4. Khung vận dụng lý thuyết trong nghiên cứu quá trình di cư và thích ứng của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc
Nguồn: Tác giả xây dựng trên cơ sở vận dụng lý thuyết đẩy - kéo của Lee (1966), lý thuyết mạng lưới di cư của Massey và cộng sự (1993), cùng mô hình thích ứng văn hóa của Berry (1997).
[bookmark: _Toc210593674][bookmark: _Hlk205925072]1.1.3. Khung phân tích quá trình di cư và thích ứng của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc 
	Việc nghiên cứu quá trình di cư và thích ứng của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc đòi hỏi cách tiếp cận liên ngành, do đây là hiện tượng xã hội phức hợp liên quan đến lịch sử, kinh tế, văn hóa và xã hội. Mỗi lý thuyết đơn lẻ chỉ phản ánh một phần của quá trình này, vì vậy chưa đủ để lý giải toàn diện sự hình thành, phát triển và hội nhập của cộng đồng.	
	Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước, luận văn xây dựng khung phân tích tích hợp gồm lý thuyết đẩy – kéo, lý thuyết mạng lưới di cư và mô hình thích ứng văn hóa của Berry. Sự kết hợp này cho phép tiếp cận toàn diện từ nguyên nhân di cư, cơ chế duy trì cộng đồng đến quá trình thích ứng và biến đổi văn hóa trong bối cảnh cư trú lâu dài tại Sa Đéc, đồng thời được triển khai theo ba cấp độ có quan hệ kế tiếp và bổ trợ lẫn nhau.
	Ở cấp độ thứ nhất, lý thuyết đẩy – kéo được vận dụng để lý giải nguyên nhân hình thành dòng di cư của người Hoa đến Sa Đéc, bao gồm các yếu tố đẩy từ nơi xuất cư như biến động chính trị, kinh tế, xã hội và các yếu tố kéo tại nơi tiếp nhận như vị trí địa lý thuận lợi, giao thương phát triển và điều kiện sinh kế ổn định. Qua đó, luận văn làm rõ nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự hình thành cộng đồng người Hoa tại địa phương.
Cấp độ thứ hai, lý thuyết mạng lưới di cư được sử dụng để phân tích sự hình thành, duy trì và phát triển cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc thông qua các quan hệ thân tộc, dòng họ, đồng hương, hội quán, cơ sở tín ngưỡng và mạng lưới kinh tế. Các mạng lưới này vừa hỗ trợ quá trình định cư ban đầu, vừa duy trì tính cố kết cộng đồng, truyền tải giá trị văn hóa và tạo điều kiện phát triển qua các thế hệ, qua đó làm rõ cơ chế vận hành nội tại của cộng đồng.
Cấp độ thứ ba, mô hình thích ứng văn hóa của Berry được vận dụng để phân tích quá trình thích ứng lâu dài của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc, tập trung vào mối quan hệ giữa duy trì bản sắc và tham gia đời sống kinh tế – xã hội địa phương. Nghiên cứu xem xét các biểu hiện thích ứng trên các phương diện sinh kế, quan hệ xã hội, tổ chức cộng đồng, tín ngưỡng, lễ hội, ngôn ngữ và thực hành văn hóa, đồng thời đánh giá mức độ biến đổi và bảo tồn giá trị truyền thống trong bối cảnh hiện đại hóa, đô thị hóa và hội nhập.
Ba lý thuyết được vận dụng không tồn tại độc lập mà tạo thành một chuỗi phân tích logic phản ánh toàn bộ tiến trình di cư và thích ứng của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc. Trong đó, lý thuyết đẩy – kéo lý giải nguyên nhân di cư; lý thuyết mạng lưới di cư làm rõ cơ chế hình thành và duy trì cộng đồng; còn mô hình thích ứng văn hóa của Berry phân tích quá trình hội nhập vào môi trường địa phương. Sự kết hợp này giúp nhận diện các yếu tố lịch sử hình thành cộng đồng đồng thời làm rõ cơ chế xã hội – văn hóa duy trì sự tồn tại của cộng đồng trong bối cảnh đương đại.
Trên cơ sở đó, luận văn xác định ba nhóm nội dung nghiên cứu trọng tâm gồm: (1) quá trình hình thành và các động lực di cư của cộng đồng người Hoa đến Sa Đéc; (2) vai trò của các mạng lưới xã hội trong việc duy trì và phát triển cộng đồng; (3) các biểu hiện thích ứng, hội nhập và bảo tồn bản sắc văn hóa của cộng đồng người Hoa trong điều kiện cư trú lâu dài tại địa phương. Đây cũng là những trục phân tích xuyên suốt, làm cơ sở cho việc tổ chức các chương nghiên cứu và giải thích các kết quả khảo sát thực tiễn của luận văn.
Việc xây dựng khung phân tích theo hướng tích hợp không chỉ góp phần nâng cao tính hệ thống của nghiên cứu mà còn tạo điều kiện để kết nối giữa lý luận và thực tiễn, giữa lịch sử hình thành cộng đồng với những biến đổi đang diễn ra trong đời sống hiện nay. Qua đó, luận văn có cơ sở khoa học để nhận diện đầy đủ hơn quá trình di cư, thích ứng và phát triển của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc, đồng thời góp phần bổ sung tư liệu nghiên cứu về các cộng đồng di cư và cộng đồng dân tộc thiểu số ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Trên cơ sở tham khảo nghiên cứu liên quan đến đề tài, đồng thời căn cứ vào thực tiễn của địa bàn nghiên cứu, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu của đề tài “Quá trình di cư và thích ứng của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc, Đồng Tháp” như sau:

Sơ đồ 1.5. Mô hình nghiên cứu đề xuất
Nguồn: Tác giả tự thiết kế
[bookmark: _Toc237421748]1.2. Khái quát địa bàn nghiên cứu
Từ ngày 01/7/2025, địa bàn hành chính tỉnh Đồng Tháp nói chung và Thành phố Sa Đéc nói riêng có sự thay đổi theo hướng sáp nhập và điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã, phù hợp với chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã toàn quốc được quy định tại Nghị quyết 1663/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhằm tinh gọn bộ máy và tổ chức lại không gian phát triển đô thị - nông thôn. Trên cơ sở đó, tổng quan về địa bàn nghiên cứu được trình bày theo hai giai đoạn gồm trước sáp nhập và sau sáp nhập.
1.2.1. Tổng quan về Sa Đéc, Đồng Tháp
1.2.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
Ảnh 1.1 Vị trí và các đơn vị hành chính của Sa Đéc trước sáp nhập
Nguồn: Wikipedia
Trước thời điểm sáp nhập (01/7/2025), thành phố Sa Đéc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp, có diện tích tự nhiên 5.911 ha, dân số khoảng 202.000 người (bao gồm dân số quy đổi). Thành phố có 09 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 06 phường và 03 xã: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường An Hòa, Phường Tân Quy Đông; các xã Tân Quy Tây, Tân Khánh Đông và Tân Phú Đông.
Sa Đéc có địa hình bằng phẳng, thấp, mang đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, trong đó nổi bật là sông Tiền và sông Sa Đéc, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đường thủy, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của cư dân.
Sa Đéc có mạng lưới giao thông tương đối hoàn chỉnh, thuận lợi cả đường bộ và đường thủy, với các tuyến giao thông quan trọng như Quốc lộ 80, các tuyến tỉnh lộ ĐT 848, ĐT 851, ĐT 852, ĐT 853, cùng hệ thống sông Tiền và sông Sa Đéc. Nhờ đó, thành phố có điều kiện liên kết và hợp tác phát triển với các huyện trong tỉnh như Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành, Cao Lãnh, cũng như các trung tâm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, Long Xuyên, Châu Đốc, Vĩnh Long, Trà Vinh, Rạch Giá, và mở rộng giao lưu với Vương quốc Campuchia.
Trước sáp nhập, Sa Đéc là một trong những trung tâm kinh tế - đô thị quan trọng của tỉnh Đồng Tháp, với cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp chế biến và nông nghiệp đô thị, đồng thời là địa bàn có mật độ dân cư tương đối cao và đời sống xã hội đa dạng.

Ảnh 1.2 Phường Sa Đéc sau sáp nhập
Nguồn: Wikipedia
Ngày 16/6/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1663/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Tháp năm 2025. Trên cơ sở Đề án số 377/ĐA-CP ngày 09/5/2025 của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Tháp (mới) năm 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sắp xếp để thành lập các đơn vị hành chính cấp xã trong đó có Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp như sau:  Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 1, Phường 2, Phường 3 và Phường 4 (thành phố Sa Đéc), phường An Hòa, phường Tân Quy Đông, xã Tân Khánh Đông, xã Tân Quy Tây thành phường mới có tên gọi là phường Sa Đéc. 
Sau thời điểm sáp nhập, địa bàn Sa Đéc được điều chỉnh và sắp xếp lại đơn vị hành chính, làm thay đổi phạm vi quản lý lãnh thổ và tổ chức không gian đô thị. Sa Đéc tiếp tục nằm ở phía nam tỉnh Đồng Tháp, ven sông Tiền, giữ vai trò kết nối giữa khu vực đô thị trung tâm với các địa bàn lân cận trong tỉnh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Điều kiện tự nhiên gần như không thay đổi, nhưng việc mở rộng và tái cấu trúc địa bàn hành chính góp phần làm đa dạng hơn không gian tự nhiên, bao gồm cả khu vực đô thị và vùng ven có tính chất nông nghiệp.
Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Tháp được thực hiện nhằm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng trên địa bàn các đơn vị mới. Trên cơ sở đó, phường Sa Đéc, với kết quả phát triển kinh tế - xã hội khả quan năm 2025 như tăng trưởng thương mại - dịch vụ, công nghiệp và du lịch, có thể tiếp tục đẩy mạnh liên kết không gian kinh tế giữa khu vực trung tâm và vùng sáp nhập, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển sau sáp nhập.
1.2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Sa Đéc
Theo Nguyễn Nhất Thống, từ xa xưa Sa Đéc là vùng đất trũng, ngập nước, khí hậu ẩm ướt và dân cư thưa thớt. Địa danh “Sa Đéc” được cho là có nguồn gốc từ tiếng Khmer “Phsar-Dek”, gắn với ý nghĩa “chợ Sắt” và một số truyền thuyết dân gian khác.
Từ thế kỷ XVII, người Việt từ nhiều tỉnh miền Trung đến khai phá, cùng với người Hoa “phản Thanh phục Minh” và một bộ phận người Khmer hình thành cộng đồng cư dân đầu tiên. Trong quá trình khai phá, các nhóm cư dân phải đối mặt với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, từ đó hình thành tinh thần đoàn kết, tương trợ và gắn bó với vùng đất. Đến năm 1757, với vị trí thuận lợi về giao thông và kinh tế, Sa Đéc được chúa Nguyễn chọn làm trung tâm Đông Khẩu Đạo. Dân cư ngày càng đông, các thôn xóm và phố thị hình thành, hoạt động sản xuất, thủ công nghiệp, buôn bán và các cơ sở tín ngưỡng của người Việt, người Hoa từng bước phát triển.
Dưới thời Pháp thuộc, hệ thống giao thông thủy và đường bộ được mở rộng, đặc biệt tuyến Sài Gòn – Nam Vang và tuyến đường Sài Gòn – Hà Tiên đi qua Sa Đéc, góp phần đưa địa phương trở thành đầu mối tập kết, trao đổi và vận chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực. Cùng với phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa và đời sống tinh thần cũng được chú trọng, hình thành đội ngũ trí thức, văn nhân, nghệ nhân và các hoạt động văn hóa đặc trưng.
Trong các phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX và cuộc đấu tranh giành chính quyền năm 1945, Sa Đéc là địa bàn có nhiều hoạt động của các nhân sĩ yêu nước và tổ chức cách mạng. Qua quá trình hình thành và phát triển, địa phương từng bước hun đúc các truyền thống hiếu khách, hiếu học, văn hóa và cách mạng. Sau năm 1975, Sa Đéc tiếp tục khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, từng bước thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hướng tới phát triển ổn định, bền vững.
1.2.1.3. Đặc điểm văn hóa, xã hội của địa phương
Sa Đéc là một đô thị lâu đời của Đồng Tháp, có vị trí ven sông Tiền và hệ thống kênh rạch dày đặc, sớm trở thành trung tâm dân cư và giao thương quan trọng của khu vực. Điều kiện tự nhiên sông nước vừa tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, vừa hình thành lối sống và đặc trưng văn hóa của cư dân địa phương. Trong quá trình phát triển, Sa Đéc là nơi cộng cư của nhiều nhóm dân cư, trong đó có người Việt, người Hoa và các nhóm khác, tạo nên sự giao lưu và tiếp biến văn hóa, làm phong phú đời sống xã hội qua phong tục, tập quán và các hình thức tổ chức cộng đồng.
Về kinh tế - xã hội, Sa Đéc từng là trung tâm buôn bán quan trọng của miền Tây Nam Bộ nhờ giao thông đường thủy thuận lợi, với các hoạt động gắn với nông nghiệp, thương mại và nghề thủ công truyền thống; trong đó, Làng hoa Sa Đéc là ngành nghề tiêu biểu, góp phần định hình đặc trưng kinh tế - văn hóa địa phương.
Đời sống văn hóa – tinh thần của cư dân khá đa dạng với hệ thống đình, chùa, miếu, nhà thờ và các hoạt động lễ hội, phong tục, tín ngưỡng được duy trì, phản ánh nhu cầu sinh hoạt tinh thần và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống.
Nhìn chung, đặc điểm văn hóa – xã hội của Sa Đéc được hình thành từ điều kiện tự nhiên, lịch sử khai phá, hoạt động giao thương và quá trình cộng cư đa tộc người, tạo nên không gian văn hóa đa dạng đặc trưng của Đồng bằng sông Cửu Long.
1.2.2. Lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc
1.2.2.1. Các đợt di cư chính của người Hoa đến Sa Đéc qua các giai đoạn lịch sử
Giai đoạn tiền đề (từ thế kỷ III TCN - trước thế kỷ XVII)
Từ khoảng thế kỷ III trước Công nguyên, trong suốt gần hai thiên niên kỷ sau đó, nhiều nhóm cư dân từ Trung Quốc đã di chuyển đến lãnh thổ Việt Nam. Thành phần của các nhóm này khá đa dạng, bao gồm quan lại, binh lính, dân thường và cả những người bị lưu đày. Trong quá trình sinh sống, một bộ phận đã kết hôn với người bản địa, dần dần hòa nhập vào cộng đồng cư dân Việt Nam. Sau giai đoạn này, vẫn tiếp tục xuất hiện các trường hợp người Trung Quốc đến Việt Nam, tuy nhiên quy mô không lớn và chưa hình thành những làn sóng di dân đáng kể.
Giai đoạn sau khi nhà Minh sụp đổ (thế kỷ XVII)
Một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử di cư của người Hoa diễn ra sau năm 1644, khi nhà Thanh lật đổ nhà Minh và thiết lập quyền cai trị tại Trung Quốc (1644-1911). Nhiều phong trào kháng Thanh của người Hán đã bùng nổ. Trong bối cảnh đó, nhiều lực lượng trung thành với nhà Minh buộc phải rời bỏ Trung Quốc. Trịnh Thành Công, một tướng lĩnh cũ của nhà Minh, đã đưa quân sang Đài Loan cố thủ, cùng với nhiều người trung thành đến từ các vùng ven biển phía Đông Trung Quốc như Chiết Giang và Phúc Kiến.
Từ 1677 đến 1680, khi triển vọng khôi phục nhà Minh trở nên mờ nhạt, một số di thần nhà Minh rời Đài Loan và di cư sang các nước Đông Nam Á như Mã Lai, Xiêm La, Chân Lạp và Việt Nam. Trong số đó, Dương Ngạn Địch và Trần Thượng Xuyên là hai nhân vật tiêu biểu có liên quan trực tiếp đến quá trình di dân của người Hoa vào Nam bộ, bao gồm cả khu vực Sa Đéc.
Sau khi đến Biên Hòa, nhóm của Trần Thượng Xuyên khai phá và phát triển khu Đại Phố Châu (Cù Lao Phố) thành một trung tâm thương mại lớn của Nam Bộ cho đến khi phong trào Tây Sơn nổi lên. Trong khi đó, nhóm của Dương Ngạn Địch định cư tại Mỹ Tho, cùng với người Việt và người Khmer xây dựng làng xóm, khai khẩn ruộng đất và phát triển kinh tế. Một bộ phận khác vượt sông Tiền tiến đến các vùng Tầm Bào (Long Hồ) và Sa Đéc, hình thành sự cộng cư với các cư dân bản địa.
Giai đoạn mở rộng cư trú và hình thành cộng đồng tại Sa Đéc (cuối thế kỷ XVII - giữa thế kỷ XVIII)
Đến năm 1688, Phó tướng Hoàng Tấn đã lật đổ Dương Ngạn Địch nhằm thiết lập thế lực cát cứ, đồng thời liên kết với Chân Lạp thân Xiêm để chống lại chính quyền chúa Nguyễn. Tuy nhiên, âm mưu này nhanh chóng bị phát hiện và dập tắt; Hoàng Tấn phải bỏ chạy và sau đó qua đời. Sau sự kiện này, chúa Nguyễn giao cho Trần Thượng Xuyên quản lý lực lượng binh Long Môn.
Bước sang đầu thế kỷ XVIII, năm 1715 xuất hiện thêm một đợt di cư của người Triều Châu từ phủ Triều Châu (tỉnh Quảng Đông) đến khai phá vùng Hà Tiên. Tuy nhiên, do điều kiện giao thông đường sông khi đó còn hạn chế, nên số người trong nhóm này đến Sa Đéc không nhiều.
Một dấu mốc quan trọng đối với sự phát triển của khu vực là vào năm 1757, khi Đông Khẩu Đạo được thành lập tại Sa Đéc và đặt lỵ sở tại đây. Vốn là nơi có sự cư trú xen kẽ của người Việt, người Hoa và người Khmer, Sa Đéc sở hữu vị trí địa lý thuận lợi cho giao thương đường thủy. Nhờ đó, nơi đây nhanh chóng trở thành một trung tâm buôn bán sầm uất của vùng sông nước Nam Bộ. Sự phồn thịnh của Đông Khẩu Đạo đã thu hút thêm nhiều lưu dân người Hoa đến định cư, đồng thời thúc đẩy sự hội nhập kinh tế của họ với các cộng đồng cư dân khác.
Giai đoạn gia tăng di cư do chiến tranh (cuối thế kỷ XVIII)
Trong giai đoạn 1776 - 1777, khi quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy tấn công lực lượng chúa Nguyễn ở Gia Định, các trung tâm thương mại lớn của người Hoa như Mỹ Tho và Cù Lao Phố bị tàn phá nặng nề, khiến nhiều cư dân phải rời bỏ nơi cư trú. Một bộ phận trong số này di chuyển đến các vùng Tầm Bào và Đông Khẩu Đạo (Sa Đéc) để lánh nạn.
Đến 1778, chiến sự giữa Tây Sơn và chúa Nguyễn tiếp tục diễn ra. Sau sự kiện Phạm Ngạn bị giết tại cầu Tham Lương bởi lực lượng Hòa Nghĩa quân do Trần Phượng và Trần Công Chương chỉ huy (những người có nguồn gốc Hoa), cộng đồng người Hoa ở Gia Định bị nghi ngờ liên quan đến phe nổi dậy. Hậu quả là nhiều người Hoa bị sát hại, số còn lại buộc phải di tản sang các khu vực lân cận. Một lần nữa, vùng Tầm Bào - Đông Khẩu Đạo (Sa Đéc) trở thành nơi tiếp nhận số lượng lớn người Hoa di cư. Trong giai đoạn này, nhiều địa điểm như Cái Tàu Thượng, Đất Sét, Cái Tàu Hạ, Cường Oai (Lấp Vò), Cường Thành (Lai Vung) và đặc biệt là Sa Đéc đã hình thành các khu cư trú tập trung của người Hoa.
Giai đoạn mở rộng hoạt động kinh tế (thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX)
Trong khoảng ba thế kỷ tiếp theo, các đợt di cư của người Hoa sang Nam bộ vẫn tiếp tục diễn ra, đặc biệt tập trung tại Sài Gòn - Chợ Lớn, song cũng có một bộ phận đến Sa Đéc. Thành phần di cư bao gồm quan lại, binh lính, nông dân nghèo và thợ thủ công. Nguyên nhân của các cuộc di cư này khá đa dạng: tránh chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, sự áp bức của chính quyền địa phương, hoặc tìm kiếm cơ hội sinh kế tại vùng đất mới.
Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), do nhu cầu phục hồi kinh tế, chính quyền thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác thuộc địa tại Đông Dương. Nhu cầu lao động tăng cao khiến chính quyền Pháp ký thỏa thuận với chính phủ Trung Hoa dân quốc của Tưởng Giới Thạch để đưa lao động Trung Quốc sang Việt Nam. Nhờ vậy, số lượng người Hoa tại Nam bộ tăng lên đáng kể, kéo theo sự gia tăng dân số trong cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc.
Theo các tài liệu lưu trữ của chính quyền thuộc địa, trước năm 1930, tại Việt Nam có khoảng 196.000 công nhân người Việt và 188.000 công nhân người Hoa làm việc trong các doanh nghiệp tư bản Pháp. Trên thực tế, số lượng lao động người Hoa có thể còn cao hơn do chưa tính đến những người làm việc trong các đồn điền nông nghiệp, cơ sở thương mại và công nghiệp.
1.2.2.2. Nguồn gốc xuất thân của người Hoa ở Sa Đéc
Theo nhà nghiên cứu Phẩm Long An, người Hoa ở Sa Đéc có nguồn gốc từ người Hán ở vùng duyên hải phía nam Trung Quốc di cư qua nhiều thời kỳ , kéo dài trong nhiều thế kỷ. Trong nhóm người Hoa đầu tiên đến Sa Đéc gồm có người Phúc Kiến (chiếm phần lớn), Quảng Đông, Triều Châu (người Tiều).
Tác giả Lu Quốc (2010) trong công trình nghiên cứu về người Hoa ở Sa Đéc đã dựa vào bia đá lập năm 1893 tại Thất Phủ Thiên Hậu Cung (chùa Bà) cho biết Sa Đéc là nơi hội tụ người Hoa bảy phủ: Chương Châu, Tuyền Châu (Phước Kiến), Quỳnh Châu (Hải Nam), Huy Châu (An Huy), Triều Châu, Quảng Châu (thủ phủ), Huệ Châu (Quảng Đông). Về ngôn ngữ, người Phước Kiến dùng tiếng Phước Châu để giao tiếp; người của huyện Triều Dương, Sáu Đầu dùng tiếng Tiều; còn người của các huyện Tam Thủy, Thuận Đức, Đại Phố, Hạc Sơn, Cao Yếu, Tứ Hội… dùng tiếng Quảng.
1.2.2.3. Vai trò của Sa Đéc trong mạng lưới di cư và thương mại của người Hoa ở khu vực
Trong quá trình di cư xuống vùng Nam Bộ từ thế kỷ XVII-XVIII, các nhóm người Hoa thường lựa chọn những địa điểm có điều kiện giao thông thuận lợi và tiềm năng phát triển kinh tế để định cư và buôn bán. Trong bối cảnh đó, Sa Đéc với vị trí nằm ven sông Tiền và được kết nối bởi hệ thống sông rạch chằng chịt của Đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành một địa điểm thuận lợi cho việc di chuyển và giao thương. Vào thời kỳ này, phương tiện đi lại và vận chuyển hàng hóa chủ yếu dựa vào đường thủy, do đó những khu vực nằm trên các tuyến sông lớn thường có điều kiện phát triển mạnh về kinh tế và thương mại.
Sa Đéc còn có đặc điểm “thông lưu quán khái”, tức là hệ thống sông rạch cho phép tàu thuyền lưu thông và kết nối giữa các tuyến sông quan trọng trong khu vực, có thể đi từ sông Tiền sang sông Hậu. Nhờ vậy, nơi đây từng là một bến trung gian quan trọng cho tàu thuyền qua lại trên tuyến giao thông thủy nối từ Sài Gòn đến Phnom Penh. Điều này tạo điều kiện cho Sa Đéc trở thành một điểm giao thương đáng chú ý trong mạng lưới trao đổi hàng hóa của khu vực.
Trong bối cảnh kinh tế hàng hóa phát triển và đặc trưng của văn minh miệt vườn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cư dân địa phương, bao gồm cả người Việt và người Hoa, thường lựa chọn lập thôn xóm dọc theo các tuyến sông, rạch để thuận tiện cho việc sinh hoạt và buôn bán. Nhà cửa, bến thuyền và các điểm trao đổi hàng hóa hình thành ven sông đã góp phần tạo nên diện mạo kinh tế – xã hội đặc trưng của Sa Đéc trong giai đoạn này.
Về sau, cùng với sự phát triển của hệ thống giao thông đường bộ, mô hình cư trú của cư dân cũng dần có sự thay đổi. Bên cạnh việc sinh sống ven sông rạch, người dân bắt đầu xây dựng nhà cửa dọc theo các tuyến đường lộ để thuận tiện cho việc đi lại và giao thương bằng đường bộ. Quá trình chuyển dịch này cũng có sự tham gia của cộng đồng người Hoa, phản ánh sự thích ứng của cư dân với những biến đổi trong điều kiện kinh tế và giao thông của địa phương.
1.2.3. Đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc
1.2.3.1. Kinh tế
Nhìn chung, hoạt động kinh tế của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc khá đa dạng, trong đó thương mại và dịch vụ giữ vai trò chủ đạo. Với truyền thống kinh doanh lâu đời cùng các phẩm chất như cần cù, nhẫn nại và tinh thần liên kết cộng đồng, nhiều gia đình người Hoa phát triển các cơ sở buôn bán, ẩm thực, thuốc Bắc, vận tải và lưu trú, vừa đáp ứng nhu cầu cư dân vừa góp phần thúc đẩy giao thương và hình thành diện mạo kinh tế – đô thị địa phương.
Bên cạnh đó, cộng đồng còn tham gia tiểu thủ công nghiệp như gạch, gốm, kim hoàn, gia công kim loại và sản xuất công cụ phục vụ nông nghiệp, đóng vai trò cung cấp tư liệu sản xuất và đồ dùng sinh hoạt cho cư dân khu vực. Trong nông nghiệp, một bộ phận người Hoa, đặc biệt nhóm Triều Châu, từng trồng rau màu ven sông như “cải Tiều” và chế biến muối chua, dù hiện nay đã thu hẹp nhưng vẫn để lại dấu ấn trong đời sống kinh tế – ẩm thực địa phương.
Tổng thể, cơ cấu kinh tế của người Hoa tại Sa Đéc trải rộng từ thương mại – dịch vụ đến tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp, trong đó thương mại – dịch vụ là nổi bật nhất, phản ánh thế mạnh truyền thống và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của Sa Đéc trong bối cảnh Đồng bằng sông Cửu Long.
1.2.3.2. Văn hóa
Văn hóa của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc khá phong phú và mang đậm bản sắc truyền thống, đồng thời có sự thích nghi với môi trường văn hóa bản địa. Trong quá trình sinh sống lâu dài, nhiều phong tục, tập quán của người Hoa vẫn được duy trì nhưng cũng có sự điều chỉnh để phù hợp với đời sống của cư dân địa phương, qua đó tạo nên sự giao thoa văn hóa giữa người Hoa và người Việt.
Trong đời sống tinh thần, cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc vẫn duy trì các lễ tết truyền thống như Tết Nguyên đán, Tết Nguyên tiêu, Tết Thanh minh, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung thu và Tết Trùng cửu. Tuy nhiên, nhiều nghi thức đã được giản lược và có sự kết hợp với phong tục của người Việt, thể hiện rõ trong sinh hoạt gia đình, đặc biệt là trong các dịp lễ tết và giỗ chạp.
Bên cạnh đó, các nghi lễ vòng đời như cưới hỏi và tang lễ của người Hoa cũng có nhiều thay đổi theo thời gian, trở nên đơn giản và gần gũi hơn với phong tục địa phương. Trong đời sống gia đình, việc thờ cúng các vị thần như Thần Tài, Ông Địa và Quan Thánh Đế Quân vẫn khá phổ biến, đồng thời cũng có ảnh hưởng nhất định đến đời sống tín ngưỡng của người Việt tại địa phương.
Nhìn chung, văn hóa của người Hoa ở Sa Đéc vừa bảo lưu nhiều yếu tố truyền thống, vừa có sự giao lưu và tiếp biến với văn hóa bản địa, góp phần tạo nên sự đa dạng trong đời sống văn hóa của địa phương.
1.2.3.3. Xã hội
Cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc hình thành khá sớm, chủ yếu có nguồn gốc từ Phúc Kiến, Quảng Đông và Triều Châu, từng là bộ phận cư dân quan trọng trong quá trình phát triển đô thị địa phương. Đời sống xã hội được tổ chức theo các bang hội đồng hương nhằm duy trì liên kết và hỗ trợ trong kinh tế và sinh hoạt, tuy hiện nay số lượng đã biến động do di cư và định cư ở nơi khác.
Cộng đồng có tính cố kết cao, thể hiện qua quan hệ gia đình, dòng họ; đồng thời các hội quán và cơ sở tín ngưỡng giữ vai trò thiết chế xã hội – văn hóa quan trọng, vừa là nơi thờ tự vừa là không gian sinh hoạt chung, góp phần duy trì gắn kết và bảo tồn giá trị truyền thống.
Đời sống tín ngưỡng phong phú với việc thờ Quan Thánh Đế Quân, Thiên Hậu Thánh Mẫu tại hội quán và miếu thờ; các lễ hội, nghi thức không chỉ gắn với người Hoa mà còn có sự tham gia của người Việt, tạo nên giao lưu văn hóa và môi trường cộng cư hài hòa.
Trong bối cảnh hiện nay, truyền thống gắn kết cộng đồng tiếp tục được duy trì thông qua các tổ chức hội đoàn như hội tương tế. Bên cạnh các hoạt động tương trợ và từ thiện, các hội này còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa như duy trì các lễ hội truyền thống, dạy và học tiếng Hoa, cũng như tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Nhờ đó, hội tương tế góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của người Hoa, đồng thời tăng cường sự gắn kết cộng đồng trong đời sống xã hội hiện nay.


Tiểu kết Chương 1
Luận văn đã xây dựng cơ sở lý luận và cơ sở nghiên cứu cho việc tìm hiểu quá trình di cư và thích ứng của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Các khái niệm trung tâm như di cư, thích ứng, cộng đồng tộc người, tiếp biến văn hóa, bản sắc văn hóa, hội nhập xã hội và cộng đồng người Hoa được làm rõ theo cách tiếp cận của Dân tộc học, tạo nền tảng cho việc nhận diện và phân tích đối tượng nghiên cứu.
Trên cơ sở đó, luận văn vận dụng kết hợp ba hướng tiếp cận lý thuyết gồm lý thuyết đẩy - kéo của Lee, lý thuyết mạng lưới di cư của Massey và cộng sự, cùng mô hình thích ứng văn hóa của Berry. Các lý thuyết này bổ sung cho nhau trong việc lý giải động lực di cư, cơ chế hình thành và duy trì cộng đồng, cũng như các biểu hiện thích ứng và hội nhập của người Hoa trong môi trường xã hội mới.
Tổng quan tài liệu cho thấy đã có nhiều nghiên cứu về người Hoa ở Đông Nam Á, Nam Bộ và Việt Nam, đồng thời hình thành cách tiếp cận quan trọng về di cư và thích ứng. Tuy nhiên, các nghiên cứu chuyên sâu về cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc còn tương đối hạn chế; việc xem xét đồng thời quá trình di cư, mạng lưới xã hội và thích ứng văn hóa trong khung phân tích thống nhất vẫn chưa được quan tâm đầy đủ.
Từ những khoảng trống đó, luận văn tập trung nghiên cứu cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc dưới góc độ Dân tộc học, làm rõ quá trình di cư, sự hình thành và phát triển cộng đồng, các hình thức thích ứng kinh tế, xã hội, văn hóa, cũng như mối quan hệ giữa hội nhập xã hội và bảo tồn bản sắc văn hóa trong bối cảnh hiện nay. Đây là cơ sở khoa học để triển khai các nội dung nghiên cứu ở những phần tiếp theo.
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2.1.1. Các đợt di cư chính của người Hoa đến Sa Đéc qua các giai đoạn lịch sử
Giai đoạn tiền đề (từ thế kỷ III TCN - trước thế kỷ XVII)
Từ khoảng thế kỷ III trước Công nguyên, trong suốt gần hai thiên niên kỷ sau đó, nhiều nhóm cư dân từ Trung Quốc đã di chuyển đến lãnh thổ Việt Nam. Thành phần của các nhóm này khá đa dạng, bao gồm quan lại, binh lính, dân thường và cả những người bị lưu đày. Trong quá trình sinh sống, một bộ phận đã kết hôn với người bản địa, dần dần hòa nhập vào cộng đồng cư dân Việt Nam. Sau giai đoạn này, vẫn tiếp tục xuất hiện các trường hợp người Trung Quốc đến Việt Nam, tuy nhiên quy mô không lớn và chưa hình thành những làn sóng di dân đáng kể.
Giai đoạn sau khi nhà Minh sụp đổ (thế kỷ XVII)
Một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử di cư của người Hoa diễn ra sau năm 1644, khi nhà Thanh lật đổ nhà Minh và thiết lập quyền cai trị tại Trung Quốc (1644-1911). Nhiều phong trào kháng Thanh của người Hán đã bùng nổ. Trong bối cảnh đó, nhiều lực lượng trung thành với nhà Minh buộc phải rời bỏ Trung Quốc. Trịnh Thành Công, một tướng lĩnh cũ của nhà Minh, đã đưa quân sang Đài Loan cố thủ, cùng với nhiều người trung thành đến từ các vùng ven biển phía Đông Trung Quốc như Chiết Giang và Phúc Kiến.
Từ 1677 đến 1680, khi triển vọng khôi phục nhà Minh trở nên mờ nhạt, một số di thần nhà Minh rời Đài Loan và di cư sang các nước Đông Nam Á như Mã Lai, Xiêm La, Chân Lạp và Việt Nam. Trong số đó, Dương Ngạn Địch và Trần Thượng Xuyên là hai nhân vật tiêu biểu có liên quan trực tiếp đến quá trình di dân của người Hoa vào Nam bộ, bao gồm cả khu vực Sa Đéc.
Sau khi đến Biên Hòa, nhóm của Trần Thượng Xuyên khai phá và phát triển khu Đại Phố Châu (Cù Lao Phố) thành một trung tâm thương mại lớn của Nam Bộ cho đến khi phong trào Tây Sơn nổi lên. Trong khi đó, nhóm của Dương Ngạn Địch định cư tại Mỹ Tho, cùng với người Việt và người Khmer xây dựng làng xóm, khai khẩn ruộng đất và phát triển kinh tế. Một bộ phận khác vượt sông Tiền tiến đến các vùng Tầm Bào (Long Hồ) và Sa Đéc, hình thành sự cộng cư với các cư dân bản địa.
Giai đoạn mở rộng cư trú và hình thành cộng đồng tại Sa Đéc (cuối thế kỷ XVII - giữa thế kỷ XVIII)
Đến năm 1688, Phó tướng Hoàng Tấn đã lật đổ Dương Ngạn Địch nhằm thiết lập thế lực cát cứ, đồng thời liên kết với Chân Lạp thân Xiêm để chống lại chính quyền chúa Nguyễn. Tuy nhiên, âm mưu này nhanh chóng bị phát hiện và dập tắt; Hoàng Tấn phải bỏ chạy và sau đó qua đời. Sau sự kiện này, chúa Nguyễn giao cho Trần Thượng Xuyên quản lý lực lượng binh Long Môn.
Bước sang đầu thế kỷ XVIII, năm 1715 xuất hiện thêm một đợt di cư của người Triều Châu từ phủ Triều Châu (tỉnh Quảng Đông) đến khai phá vùng Hà Tiên. Tuy nhiên, do điều kiện giao thông đường sông khi đó còn hạn chế, nên số người trong nhóm này đến Sa Đéc không nhiều.
Một dấu mốc quan trọng đối với sự phát triển của khu vực là vào năm 1757, khi Đông Khẩu Đạo được thành lập tại Sa Đéc và đặt lỵ sở tại đây. Vốn là nơi có sự cư trú xen kẽ của người Việt, người Hoa và người Khmer, Sa Đéc sở hữu vị trí địa lý thuận lợi cho giao thương đường thủy. Nhờ đó, nơi đây nhanh chóng trở thành một trung tâm buôn bán sầm uất của vùng sông nước Nam Bộ. Sự phồn thịnh của Đông Khẩu Đạo đã thu hút thêm nhiều lưu dân người Hoa đến định cư, đồng thời thúc đẩy sự hội nhập kinh tế của họ với các cộng đồng cư dân khác.
Giai đoạn gia tăng di cư do chiến tranh (cuối thế kỷ XVIII)
Trong giai đoạn 1776 - 1777, khi quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy tấn công lực lượng chúa Nguyễn ở Gia Định, các trung tâm thương mại lớn của người Hoa như Mỹ Tho và Cù Lao Phố bị tàn phá nặng nề, khiến nhiều cư dân phải rời bỏ nơi cư trú. Một bộ phận trong số này di chuyển đến các vùng Tầm Bào và Đông Khẩu Đạo (Sa Đéc) để lánh nạn.
Đến 1778, chiến sự giữa Tây Sơn và chúa Nguyễn tiếp tục diễn ra. Sau sự kiện Phạm Ngạn bị giết tại cầu Tham Lương bởi lực lượng Hòa Nghĩa quân do Trần Phượng và Trần Công Chương chỉ huy (những người có nguồn gốc Hoa), cộng đồng người Hoa ở Gia Định bị nghi ngờ liên quan đến phe nổi dậy. Hậu quả là nhiều người Hoa bị sát hại, số còn lại buộc phải di tản sang các khu vực lân cận. Một lần nữa, vùng Tầm Bào - Đông Khẩu Đạo (Sa Đéc) trở thành nơi tiếp nhận số lượng lớn người Hoa di cư. Trong giai đoạn này, nhiều địa điểm như Cái Tàu Thượng, Đất Sét, Cái Tàu Hạ, Cường Oai (Lấp Vò), Cường Thành (Lai Vung) và đặc biệt là Sa Đéc đã hình thành các khu cư trú tập trung của người Hoa.
Giai đoạn mở rộng hoạt động kinh tế (thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX)
Trong khoảng ba thế kỷ tiếp theo, các đợt di cư của người Hoa sang Nam bộ vẫn tiếp tục diễn ra, đặc biệt tập trung tại Sài Gòn - Chợ Lớn, song cũng có một bộ phận đến Sa Đéc. Thành phần di cư bao gồm quan lại, binh lính, nông dân nghèo và thợ thủ công. Nguyên nhân của các cuộc di cư này khá đa dạng: tránh chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, sự áp bức của chính quyền địa phương, hoặc tìm kiếm cơ hội sinh kế tại vùng đất mới.
Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), do nhu cầu phục hồi kinh tế, chính quyền thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác thuộc địa tại Đông Dương. Nhu cầu lao động tăng cao khiến chính quyền Pháp ký thỏa thuận với chính phủ Trung Hoa dân quốc của Tưởng Giới Thạch để đưa lao động Trung Quốc sang Việt Nam. Nhờ vậy, số lượng người Hoa tại Nam Bộ tăng lên đáng kể, kéo theo sự gia tăng dân số trong cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc.
Theo các tài liệu lưu trữ của chính quyền thuộc địa, trước năm 1930, tại Việt Nam có khoảng 196.000 công nhân người Việt và 188.000 công nhân người Hoa làm việc trong các doanh nghiệp tư bản Pháp. Trên thực tế, số lượng lao động người Hoa có thể còn cao hơn do chưa tính đến những người làm việc trong các đồn điền nông nghiệp, cơ sở thương mại và công nghiệp.
2.1.2. Nguồn gốc xuất thân của người Hoa ở Sa Đéc
Theo nhà nghiên cứu Phẩm Long An, người Hoa ở Sa Đéc có nguồn gốc từ người Hán ở vùng duyên hải phía nam Trung Quốc di cư qua nhiều thời kỳ , kéo dài trong nhiều thế kỷ. Trong nhóm người Hoa đầu tiên đến Sa Đéc gồm có người Phúc Kiến (chiếm phần lớn), Quảng Đông, Triều Châu (người Tiều).
Tác giả Lu Quốc (2010) trong công trình nghiên cứu về người Hoa ở Sa Đéc đã dựa vào bia đá lập năm 1893 tại Thất Phủ Thiên Hậu Cung (chùa Bà) cho biết Sa Đéc là nơi hội tụ người Hoa bảy phủ: Chương Châu, Tuyền Châu (Phước Kiến), Quỳnh Châu (Hải Nam), Huy Châu (An Huy), Triều Châu, Quảng Châu (thủ phủ), Huệ Châu (Quảng Đông). Về ngôn ngữ, người Phước Kiến dùng tiếng Phước Châu để giao tiếp; người của huyện Triều Dương, Sáu Đầu dùng tiếng Tiều; còn người của các huyện Tam Thủy, Thuận Đức, Đại Phố, Hạc Sơn, Cao Yếu, Tứ Hội… dùng tiếng Quảng.
2.1.3. Vai trò của Sa Đéc trong mạng lưới di cư và thương mại của người Hoa ở khu vực
Trong quá trình di cư xuống vùng Nam Bộ từ thế kỷ XVII-XVIII, các nhóm người Hoa thường lựa chọn những địa điểm có điều kiện giao thông thuận lợi và tiềm năng phát triển kinh tế để định cư và buôn bán. Trong bối cảnh đó, Sa Đéc với vị trí nằm ven sông Tiền và được kết nối bởi hệ thống sông rạch chằng chịt của Đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành một địa điểm thuận lợi cho việc di chuyển và giao thương. Vào thời kỳ này, phương tiện đi lại và vận chuyển hàng hóa chủ yếu dựa vào đường thủy, do đó những khu vực nằm trên các tuyến sông lớn thường có điều kiện phát triển mạnh về kinh tế và thương mại.
Sa Đéc còn có đặc điểm “thông lưu quán khái”, tức là hệ thống sông rạch cho phép tàu thuyền lưu thông và kết nối giữa các tuyến sông quan trọng trong khu vực, có thể đi từ sông Tiền sang sông Hậu. Nhờ vậy, nơi đây từng là một bến trung gian quan trọng cho tàu thuyền qua lại trên tuyến giao thông thủy nối từ Sài Gòn đến Phnom Penh. Điều này tạo điều kiện cho Sa Đéc trở thành một điểm giao thương đáng chú ý trong mạng lưới trao đổi hàng hóa của khu vực.
Trong bối cảnh kinh tế hàng hóa phát triển và đặc trưng của văn minh miệt vườn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cư dân địa phương, bao gồm cả người Việt và người Hoa, thường lựa chọn lập thôn xóm dọc theo các tuyến sông, rạch để thuận tiện cho việc sinh hoạt và buôn bán. Nhà cửa, bến thuyền và các điểm trao đổi hàng hóa hình thành ven sông đã góp phần tạo nên diện mạo kinh tế – xã hội đặc trưng của Sa Đéc trong giai đoạn này.
Về sau, cùng với sự phát triển của hệ thống giao thông đường bộ, mô hình cư trú của cư dân cũng dần có sự thay đổi. Bên cạnh việc sinh sống ven sông rạch, người dân bắt đầu xây dựng nhà cửa dọc theo các tuyến đường lộ để thuận tiện cho việc đi lại và giao thương bằng đường bộ. Quá trình chuyển dịch này cũng có sự tham gia của cộng đồng người Hoa, phản ánh sự thích ứng của cư dân với những biến đổi trong điều kiện kinh tế và giao thông của địa phương.
[bookmark: _Toc237421752]2.2. Các yếu tố đẩy – kéo trong quá trình di cư của cộng đồng người Hoa đến Sa Đéc
Trên cơ sở vận dụng lý thuyết đẩy - kéo của Lee (1966) và lý thuyết mạng lưới di cư, kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình di cư của cộng đồng người Hoa đến Sa Đéc là sự kết hợp của nhiều yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa. Trong đó, các yếu tố đẩy từ nơi xuất cư, các yếu tố kéo từ địa bàn tiếp nhận và vai trò của mạng lưới cộng đồng đã tạo nên nền tảng cho sự hình thành và phát triển của cộng đồng người Hoa tại địa phương.
2.2.1. Các yếu tố đẩy trong quá trình di cư của cộng đồng người Hoa
Theo lý thuyết đẩy - kéo của Lee (1966), di cư thường bắt nguồn từ điều kiện bất lợi tại nơi xuất cư, tạo động lực để cá nhân hoặc cộng đồng tìm kiếm môi trường sống và sinh kế thuận lợi hơn. Đối với cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc, mặc dù phần lớn người được khảo sát không trực tiếp tham gia các đợt di cư từ Trung Quốc sang Việt Nam, nhưng thông qua ký ức gia đình, gia phả và truyền thống dòng họ, họ vẫn có những nhận thức nhất định về nguyên nhân dẫn đến sự dịch chuyển của tổ tiên.
Kết quả khảo sát cho thấy khó khăn kinh tế là nguyên nhân được lựa chọn nhiều nhất (33,2%), phản ánh vai trò quan trọng của điều kiện sinh kế trong quá trình hình thành các dòng di cư của người Hoa. Nhiều người cho biết tổ tiên rời quê hương do cơ hội sản xuất, kinh doanh hạn chế, trong khi Nam Bộ có điều kiện giao thương và phát triển kinh tế thuận lợi hơn. Biến động chính trị đứng thứ hai (25,8%), cho thấy các cuộc chuyển giao triều đại, xung đột và bất ổn xã hội tại Trung Quốc đã tạo áp lực thúc đẩy cư dân tìm đến những vùng đất an toàn, ổn định hơn. Chiến tranh và xung đột chiếm 16,8%, gắn với tình trạng mất ổn định đời sống, gián đoạn kinh tế và nhu cầu tìm nơi cư trú mới. Bên cạnh đó, 13,1% cho rằng tổ tiên di cư theo người thân hoặc đồng hương đã đến trước; dưới góc độ lý thuyết mạng lưới di cư, các mối quan hệ thân tộc và đồng hương góp phần giảm rủi ro, hỗ trợ tìm kiếm nơi ở, việc làm và ổn định cuộc sống tại nơi đến. Thiếu đất sản xuất chiếm 11,1%, phản ánh những hạn chế về nguồn lực đất đai trong xã hội nông nghiệp truyền thống. Nhìn chung, kết quả cho thấy quá trình di cư của người Hoa là sự kết hợp giữa các yếu tố đẩy như khó khăn kinh tế, bất ổn chính trị, chiến tranh và thiếu đất với các yếu tố hỗ trợ từ mạng lưới thân tộc, đồng hương và cơ hội phát triển tại Nam Bộ.
2.2.2. Các yếu tố kéo thu hút người Hoa đến Sa Đéc
Nếu các yếu tố đẩy phản ánh những điều kiện bất lợi tại nơi xuất cư thì các yếu tố kéo thể hiện những lợi thế của địa bàn tiếp nhận, góp phần thu hút và giữ chân người di cư. Đối với cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc, kết quả khảo sát cho thấy việc lựa chọn địa phương này làm nơi định cư gắn với nhiều điều kiện thuận lợi về giao thương, kinh doanh, mạng lưới xã hội và môi trường sống.
Kết quả khảo sát cho thấy điều kiện giao thương thuận lợi là yếu tố được lựa chọn nhiều nhất (37,9%), phản ánh vai trò nổi bật của vị trí địa lý và môi trường kinh tế trong việc thu hút người Hoa đến Sa Đéc. Với vị trí bên sông Tiền và hệ thống giao thông đường thủy phát triển, Sa Đéc sớm trở thành trung tâm giao thương của khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho buôn bán và trao đổi hàng hóa. Sự hiện diện của người thân, đồng hương chiếm 24,2%, đứng thứ hai, cho thấy vai trò quan trọng của mạng lưới xã hội trong lựa chọn điểm đến. Các quan hệ thân tộc, đồng hương hỗ trợ người di cư tiếp cận thông tin, nơi ở, việc làm và nguồn lực, qua đó giảm khó khăn trong quá trình định cư. Điều kiện kinh doanh thuận lợi chiếm 18,4%, phản ánh sự phù hợp giữa môi trường kinh tế Sa Đéc với truyền thống thương mại, dịch vụ và sản xuất thủ công của người Hoa. Bên cạnh đó, 11,1% lựa chọn môi trường xã hội ổn định, cho thấy nhu cầu về an ninh và điều kiện thuận lợi để xây dựng cuộc sống lâu dài; 8,4% đề cập đến chính sách của chính quyền địa phương, phản ánh tác động của môi trường quản lý và xã hội đối với quyết định định cư. Nhìn chung, các yếu tố thu hút người Hoa đến Sa Đéc bao gồm lợi thế giao thương, cơ hội kinh doanh, mạng lưới thân tộc – đồng hương, sự ổn định xã hội và môi trường chính sách, trong đó điều kiện kinh tế và mạng lưới xã hội giữ vai trò nổi bật.
2.2.3. Vai trò của mạng lưới xã hội trong quá trình di cư và định cư
2.2.3.1. Vai trò của mạng lưới xã hội trong giai đoạn đầu định cư
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn các gia đình người Hoa khi mới đến Sa Đéc đều nhận được sự hỗ trợ từ các mối quan hệ xã hội đã tồn tại trước đó.








Có tới 80,5% số người được khảo sát cho biết gia đình họ nhận được sự hỗ trợ từ người thân, đồng hương hoặc các tổ chức cộng đồng như hội quán, bang hội trong giai đoạn đầu định cư tại Sa Đéc. Trong đó, hỗ trợ từ người thân chiếm tỷ lệ cao nhất với 37,4%; tiếp đến là đồng hương (22,6%) và hội quán, bang hội (20,5%).
Những số liệu này phản ánh vai trò đặc biệt quan trọng của vốn xã hội trong quá trình di cư của cộng đồng người Hoa. Khác với cách tiếp cận truyền thống xem di cư chủ yếu là kết quả của các quyết định cá nhân dựa trên tính toán kinh tế, lý thuyết mạng lưới di cư nhấn mạnh rằng sự tồn tại của các quan hệ xã hội có thể làm giảm đáng kể chi phí và rủi ro của quá trình di cư. Đối với người Hoa, các mối quan hệ thân tộc và đồng hương thường đóng vai trò như một cơ chế bảo đảm xã hội, giúp người mới đến nhanh chóng thích nghi với môi trường sống mới.
Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy trong nhiều trường hợp, các gia đình người Hoa khi mới đến Sa Đéc thường được người thân hoặc đồng hương hỗ trợ nơi ở tạm thời, giới thiệu việc làm, hướng dẫn cách thức làm ăn hoặc hỗ trợ vốn ban đầu để ổn định cuộc sống. Một người được phỏng vấn chia sẻ: “Ngày trước người Hoa đến đây thường ở nhờ nhà bà con hoặc người cùng bang. Sau đó được giới thiệu việc làm hoặc góp vốn làm ăn nên cuộc sống ổn định khá nhanh.” (PVS số 11, nữ, 68 tuổi). Những câu chuyện như vậy cho thấy các mạng lưới xã hội đã góp phần đáng kể trong việc giảm bớt những khó khăn ban đầu của người di cư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để họ nhanh chóng hòa nhập vào môi trường kinh tế và xã hội địa phương.
Đây chính là biểu hiện của việc chuyển hóa vốn xã hội thành các nguồn lực thực tế phục vụ quá trình định cư. Nhờ sự hỗ trợ của các mạng lưới thân tộc và đồng hương, nhiều gia đình người Hoa có thể tiếp cận nơi ở, việc làm, nguồn vốn và các thông tin cần thiết.
2.2.3.2. Vai trò của hội quán và các thiết chế cộng đồng
Trong quá trình định cư của người Hoa tại Sa Đéc, hội quán và các tổ chức cộng đồng truyền thống giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là không gian kết nối cộng đồng, hỗ trợ tương trợ xã hội và duy trì các mối quan hệ đồng hương. Kết quả nghiên cứu cho thấy các hội quán truyền thống đã góp phần quan trọng trong việc gắn kết các nhóm người Hoa có nguồn gốc phương ngữ khác nhau, đồng thời tạo nên những thiết chế xã hội hỗ trợ cộng đồng trong nhiều lĩnh vực của đời sống.
Trong giai đoạn đầu định cư, các hội quán thường đóng vai trò là nơi tiếp nhận thông tin, hỗ trợ người mới đến và tổ chức các hoạt động tương trợ cộng đồng. Không ít trường hợp người di cư được giới thiệu việc làm, kết nối làm ăn hoặc nhận được sự hỗ trợ vật chất thông qua các tổ chức này. Bên cạnh chức năng hỗ trợ kinh tế, hội quán còn là nơi duy trì các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và giáo dục truyền thống. Thông qua các lễ hội, nghi lễ tín ngưỡng và các hoạt động cộng đồng, những giá trị văn hóa của người Hoa được bảo tồn và truyền lại cho các thế hệ sau.
Một cán bộ hội quán cho biết: “Trước đây hội quán là nơi gặp gỡ của bà con cùng quê. Bây giờ ngoài hoạt động tín ngưỡng còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa và hỗ trợ cộng đồng.” (PVS số 08, nam, 67 tuổi). Những hoạt động này cho thấy hội quán không chỉ là thiết chế văn hóa mà còn là một dạng vốn xã hội tập thể có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của cộng đồng người Hoa.
2.2.3.3. Vai trò của mạng lưới xã hội trong đời sống cộng đồng hiện nay
Mean chung: 4,35
[bookmark: _Toc237421753]Kết quả khảo sát cho thấy tất cả các nội dung đều có Mean > 4,0, phản ánh mức độ đánh giá cao của người Hoa tại Sa Đéc đối với vai trò của mạng lưới xã hội. Trong đó, tăng cường gắn kết cộng đồng (Mean = 4,53) và duy trì văn hóa truyền thống (Mean = 4,47) được đánh giá cao nhất. Điều này cho thấy mạng lưới xã hội không chỉ hỗ trợ quá trình định cư ban đầu mà còn góp phần củng cố ý thức cộng đồng, duy trì bản sắc văn hóa và tạo cơ chế hỗ trợ xã hội.
Các nội dung liên quan đến hỗ trợ kinh doanh, tìm kiếm việc làm và hỗ trợ khi gặp khó khăn cũng được đánh giá ở mức cao, cho thấy các quan hệ thân tộc, đồng hương, hội quán và thiết chế cộng đồng tiếp tục là nguồn lực quan trọng đối với thích ứng kinh tế và hội nhập xã hội. Nhìn từ lý thuyết mạng lưới di cư, nếu các yếu tố đẩy lý giải nguyên nhân rời nơi cư trú cũ và các yếu tố kéo giải thích việc lựa chọn Sa Đéc, thì mạng lưới xã hội là cơ chế kết nối và hỗ trợ quá trình di cư, định cư, giúp giảm rủi ro, tiếp cận nguồn lực và duy trì tính liên tục của cộng đồng qua nhiều thế hệ. Qua đó, mạng lưới xã hội góp phần quan trọng vào thích ứng kinh tế, thích ứng văn hóa và hội nhập xã hội của người Hoa tại Sa Đéc.
2.3. Quá trình thích ứng kinh tế của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc
2.3.1. Sự chuyển đổi nghề nghiệp qua các thế hệ
Trong nghiên cứu về thích ứng kinh tế, nghề nghiệp là chỉ báo quan trọng phản ánh khả năng điều chỉnh của cộng đồng trước những biến đổi của môi trường kinh tế - xã hội. Đối với cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc, sự chuyển đổi nghề nghiệp qua các thế hệ cho thấy quá trình thích ứng diễn ra liên tục cùng với sự thay đổi của điều kiện phát triển địa phương. Kết quả khảo sát cho thấy nghề nghiệp của thế hệ ông bà chủ yếu tập trung vào thương mại, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ quy mô nhỏ.
Trong cơ cấu nghề nghiệp của thế hệ ông bà, buôn bán và thương mại chiếm tỷ lệ cao nhất (51,6%), tiếp đến là tiểu thủ công nghiệp (18,9%) và nông nghiệp (11,6%). Cơ cấu này phản ánh đặc trưng sinh kế truyền thống của người Hoa tại Nam Bộ, trong đó thương mại giữ vai trò chủ đạo, dựa trên kinh nghiệm kinh doanh và mạng lưới xã hội sẵn có. Qua các thế hệ, dưới tác động của đô thị hóa, giáo dục và kinh tế thị trường, cơ cấu nghề nghiệp có sự chuyển dịch. Hoạt động kinh doanh hiện vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất (44,2%) nhưng giảm so với thế hệ ông bà, trong khi các nghề như công chức, viên chức, công nhân kỹ thuật và dịch vụ hiện đại có xu hướng gia tăng. Điều này cho thấy sự đa dạng hóa sinh kế và mở rộng cơ hội nghề nghiệp của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc trong bối cảnh kinh tế – xã hội hiện nay.
Một thay đổi đáng chú ý là ngày càng nhiều người Hoa tham gia các ngành nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực giáo dục, y tế, tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp. Xu hướng này gắn liền với sự nâng cao trình độ học vấn và khả năng tiếp cận giáo dục của thế hệ trẻ. 
Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy nhiều gia đình không còn đặt nặng việc duy trì nghề nghiệp truyền thống mà khuyến khích con em lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và nhu cầu xã hội. Một người được phỏng vấn chia sẻ: “Ngày trước hầu như ai cũng buôn bán. Bây giờ con cháu học đại học nhiều hơn, có người làm ngân hàng, bác sĩ, giáo viên, kỹ sư. Đó cũng là một cách thích ứng với xã hội hiện đại.” (PVS số 14, nam, 55 tuổi).
Quan sát thực địa cũng cho thấy nhiều gia đình người Hoa đầu tư đáng kể cho giáo dục, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tham gia vào các lĩnh vực nghề nghiệp hiện đại thay vì chỉ kế thừa hoạt động kinh doanh gia đình. Điều này phản ánh sự chuyển dịch từ mô hình sinh kế dựa trên kinh nghiệm truyền thống sang mô hình dựa trên tri thức và trình độ chuyên môn.
2.3.2. Mức độ thích ứng kinh tế của cộng đồng người Hoa
Thích ứng kinh tế phản ánh khả năng duy trì sinh kế, ổn định thu nhập, phát triển kinh doanh và ứng phó với biến động của thị trường trong môi trường cư trú mới. Để đánh giá mức độ thích ứng kinh tế của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc, nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5 mức độ, tập trung vào các tiêu chí về việc làm, thu nhập, hoạt động kinh doanh và khả năng tiếp cận nguồn lực kinh tế.
Bảng 2.1: Đánh giá mức độ thích ứng kinh tế của cộng đồng người Hoa
	Nội dung đánh giá
	Mean
	Độ lệch chuẩn

	Dễ dàng tìm kiếm việc làm
	3,89
	0,74

	Thu nhập ổn định
	4,03
	0,69

	Khả năng mở rộng kinh doanh
	4,15
	0,71

	Tiếp cận nguồn vốn
	3,76
	0,81

	Khả năng thích ứng với biến động thị trường
	3,98
	0,73

	Cơ hội phát triển nghề nghiệp
	3,92
	0,75


Mean chung = 3,96
Kết quả khảo sát cho thấy mức độ thích ứng kinh tế của cộng đồng người Hoa đạt khá cao, với Mean = 3,96/5,00, phản ánh khả năng duy trì sinh kế, khai thác nguồn lực và thích ứng tương đối hiệu quả với môi trường kinh tế địa phương. Trong đó, khả năng mở rộng kinh doanh đạt cao nhất (4,15), cho thấy thương mại và dịch vụ vẫn là thế mạnh của cộng đồng; kinh nghiệm kinh doanh và mạng lưới nghề nghiệp tiếp tục hỗ trợ quá trình thích ứng.
Thu nhập ổn định đạt 4,03, phản ánh nền tảng sinh kế tương đối vững chắc và xu hướng đa dạng hóa nguồn thu nhập giữa các thành viên gia đình, qua đó giảm rủi ro trước biến động kinh tế. Khả năng thích ứng với biến động thị trường (3,98) và cơ hội phát triển nghề nghiệp (3,92) cũng được đánh giá tích cực, cho thấy cộng đồng có khả năng điều chỉnh trước đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và sự mở rộng của thị trường; đồng thời, thế hệ trẻ ngày càng tham gia đa dạng các ngành nghề hiện đại.
Tiếp cận nguồn vốn có Mean thấp nhất (3,76) nhưng vẫn ở mức khá, cho thấy một bộ phận hộ gia đình còn gặp khó khăn về nguồn lực tài chính. Trong bối cảnh đó, mạng lưới thân tộc, đồng hương và quan hệ kinh doanh vẫn đóng vai trò hỗ trợ vốn và nguồn lực. Nhìn chung, vốn kinh tế kết hợp với vốn xã hội là những nguồn lực quan trọng giúp cộng đồng người Hoa duy trì sinh kế, mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao khả năng thích ứng với biến động kinh tế tại Sa Đéc.
2.3.3. Vai trò của vốn xã hội trong thích ứng kinh tế
Bên cạnh các nguồn lực vật chất, vốn xã hội giữ vai trò quan trọng trong quá trình thích ứng và phát triển của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc. Vốn xã hội được hình thành từ các mối quan hệ gia đình, thân tộc, đồng hương, thiết chế cộng đồng và mạng lưới kinh doanh truyền thống, góp phần hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn, mở rộng hoạt động kinh tế và thích ứng với những thay đổi của môi trường phát triển. Kết quả khảo sát cho thấy các mạng lưới xã hội vẫn là nguồn lực quan trọng trong đời sống kinh tế của cộng đồng.
	Mean chung = 4,23
	Kết quả khảo sát cho thấy tất cả các tiêu chí đều có Mean > 4,0, với Mean chung = 4,23, phản ánh đánh giá cao của cộng đồng về vai trò của vốn xã hội trong phát triển kinh tế và thích ứng với môi trường kinh doanh. Trong đó, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh đạt cao nhất (4,37), cho thấy mạng lưới gia đình và cộng đồng là kênh quan trọng trong truyền đạt tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp giữa các thế hệ.
	Hỗ trợ thông tin kinh doanh (4,31) và tìm kiếm khách hàng (4,18) cũng được đánh giá cao, phản ánh vai trò của mạng lưới thân tộc, đồng hương và bạn hàng trong cung cấp thông tin thị trường, nguồn hàng, khách hàng và cơ hội hợp tác. Hỗ trợ việc làm đạt 4,22 và hỗ trợ nguồn vốn đạt 4,05, cho thấy các quan hệ xã hội vẫn giúp thành viên tiếp cận những nguồn lực kinh tế cần thiết bên cạnh các kênh chính thức.
	Nhìn chung, niềm tin và uy tín cá nhân là nền tảng quan trọng của các mạng lưới kinh tế trong cộng đồng, giúp tăng khả năng hợp tác, giảm rủi ro và chi phí giao dịch. Trong bối cảnh kinh tế thị trường, hội nhập, chuyển đổi số, đô thị hóa và thay đổi cơ cấu lao động, các mô hình sinh kế và hoạt động kinh doanh truyền thống của người Hoa tại Sa Đéc cũng đang đứng trước những yêu cầu và thách thức mới.
Bảng 2.2: Những khó khăn trong hoạt động kinh tế hiện nay (Nguồn: Tác giả)
	Khó khăn
	Tỷ lệ lựa chọn (%)

	Cạnh tranh thị trường ngày càng lớn
	68,4

	Chi phí đầu tư tăng cao
	61,6

	Thiếu lao động có tay nghề
	47,4

	Khó khăn trong chuyển đổi số
	39,5

	Thiếu người kế nghiệp kinh doanh gia đình
	42,1


Kết quả khảo sát cho thấy áp lực cạnh tranh thị trường là khó khăn nổi bật nhất với 68,4% số người được hỏi lựa chọn. Tiếp đến là chi phí đầu tư gia tăng (61,6%), thiếu lao động có tay nghề (47,4%), thiếu người kế nghiệp kinh doanh gia đình (42,1%) và khó khăn trong chuyển đổi số (39,5%). Điều này cho thấy môi trường kinh tế hiện nay đòi hỏi cộng đồng phải liên tục điều chỉnh phương thức hoạt động để thích ứng với những thay đổi của thị trường.
Cạnh tranh thị trường ngày càng gia tăng
Đây là khó khăn được lựa chọn nhiều nhất trong khảo sát. Sự phát triển của các doanh nghiệp mới, hệ thống bán lẻ hiện đại, thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh mới đã tạo ra áp lực đáng kể đối với các hộ kinh doanh truyền thống của người Hoa. Một người được phỏng vấn chia sẻ: “Ngày trước chỉ cần có hàng tốt là bán được. Bây giờ phải cạnh tranh về giá, dịch vụ, quảng bá và nhiều yếu tố khác. Nếu không thay đổi thì rất khó duy trì việc kinh doanh.” (PVS số 16, nam, 59 tuổi). Kết quả này cho thấy thích ứng kinh tế hiện nay không chỉ dừng ở việc duy trì sinh kế mà còn đòi hỏi sự đổi mới liên tục nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
Chi phí đầu tư gia tăng
Có 61,6% số người được khảo sát cho rằng chi phí đầu tư là trở ngại lớn trong hoạt động kinh tế. Giá nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển, thuê mặt bằng và yêu cầu đổi mới công nghệ ngày càng tăng đã tạo áp lực đáng kể đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ và vừa. Một chủ cơ sở sản xuất cho biết: “Giá nguyên liệu tăng liên tục trong khi sức mua không phải lúc nào cũng tăng theo. Muốn duy trì sản xuất thì phải tính toán kỹ hơn trước rất nhiều.” (PVS số 10, nam, 63 tuổi). Điều này cho thấy khả năng thích ứng kinh tế không chỉ phụ thuộc vào kinh nghiệm kinh doanh mà còn gắn với năng lực quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có.
Thiếu lao động có tay nghề và người kế nghiệp
Kết quả khảo sát cho thấy 47,4% số người được hỏi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lao động có tay nghề và 42,1% lo ngại về tình trạng thiếu người kế nghiệp trong các cơ sở kinh doanh gia đình. Đây là những thách thức đáng chú ý trong bối cảnh thị trường lao động đang thay đổi mạnh mẽ. Nhiều lao động trẻ có xu hướng lựa chọn các ngành nghề hiện đại hoặc làm việc trong các doanh nghiệp lớn thay vì tiếp tục tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh truyền thống của gia đình. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến các cơ sở kinh doanh gia đình và một số nghề thủ công truyền thống. Một người được phỏng vấn chia sẻ: “Con cháu bây giờ học hành cao hơn nên không còn muốn nối nghiệp buôn bán như trước. Đây vừa là điều đáng mừng nhưng cũng là khó khăn đối với các cơ sở kinh doanh gia đình.” (PVS số 21, nữ, 61 tuổi).
Những thách thức từ chuyển đổi số
Có 39,5% số người được khảo sát cho rằng việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ kinh doanh vẫn chủ yếu hoạt động theo phương thức truyền thống, trong khi việc sử dụng thương mại điện tử, thanh toán số, quảng bá trực tuyến và quản trị dữ liệu còn hạn chế. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tiếp cận các nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Điều này phản ánh sự chủ động thích ứng của cộng đồng trước những yêu cầu mới của nền kinh tế hiện đại.
[bookmark: _Toc237421754]2.4. Quá trình thích ứng văn hóa của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc
Tiếp cận từ mô hình thích ứng văn hóa của Berry (1997), quá trình thích ứng văn hóa của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc được xem xét trên ba phương diện chủ yếu gồm duy trì bản sắc văn hóa truyền thống; tiếp nhận và tiếp biến các yếu tố văn hóa địa phương; hình thành chiến lược thích ứng văn hóa trong bối cảnh hội nhập.
2.4.1. Duy trì bản sắc văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng
Việc duy trì bản sắc văn hóa là một chỉ báo quan trọng phản ánh mức độ thích ứng văn hóa của các cộng đồng di cư tại nơi cư trú mới. Đối với người Hoa ở Sa Đéc, mặc dù đã trải qua nhiều thế hệ sinh sống và hội nhập với cộng đồng địa phương, các giá trị văn hóa truyền thống vẫn tiếp tục được bảo lưu thông qua gia đình, tín ngưỡng, lễ hội, hội quán và các quan hệ xã hội thường nhật. Kết quả khảo sát cho thấy mức độ duy trì các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người Hoa đạt khá cao, với điểm trung bình chung 4,18/5,00.
Bảng 2.3: Mức độ duy trì các giá trị văn hóa truyền thống (Nguồn: Tác giả)
	Nội dung
	Mean
	Độ lệch chuẩn

	Thờ cúng tổ tiên
	4,56
	0,58

	Tham gia lễ hội truyền thống
	4,38
	0,64

	Duy trì phong tục gia đình
	4,31
	0,69

	Tham gia hoạt động hội quán
	4,12
	0,77

	Duy trì ẩm thực truyền thống
	4,29
	0,65

	Sử dụng tiếng Hoa trong gia đình
	3,41
	0,96


Mean chung = 4,18
Kết quả này cho thấy cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc vẫn duy trì tương đối bền vững các giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh giao lưu và hội nhập xã hội ngày càng sâu rộng. Từ góc độ lý thuyết thích ứng văn hóa của Berry, đây là biểu hiện của mô hình thích ứng theo hướng hội nhập, trong đó việc bảo tồn bản sắc văn hóa diễn ra đồng thời với quá trình tham gia vào đời sống xã hội chung.
Trong các nội dung khảo sát, thờ cúng tổ tiên đạt điểm trung bình cao nhất (4,56). Khảo sát thực địa cho thấy phần lớn gia đình người Hoa vẫn duy trì bàn thờ tổ tiên và các nghi lễ cúng giỗ, tưởng niệm truyền thống. Tín ngưỡng này không chỉ thể hiện niềm tin tâm linh mà còn phản ánh quan niệm về nguồn cội, đạo hiếu và trách nhiệm giữa các thế hệ. Một người được phỏng vấn cho biết: “Dù cuộc sống có thay đổi thế nào thì việc thờ cúng ông bà tổ tiên vẫn phải giữ. Đó là gốc rễ của người Hoa” (PVS số 03, nam, 78 tuổi).
Tham gia lễ hội truyền thống đạt điểm trung bình 4,38, đứng thứ hai trong các nội dung khảo sát. Các lễ vía Thiên Hậu, Quan Công, Nguyên tiêu, Tết Nguyên đán, Thanh minh, Đoan ngọ và Trung thu vẫn được duy trì tại các hội quán và cơ sở tín ngưỡng. Đây không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là không gian gặp gỡ, giao lưu và truyền tải các giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ. Một cán bộ hội quán chia sẻ: “Lễ hội là dịp để bà con gặp gỡ nhau và để lớp trẻ hiểu thêm về văn hóa của cộng đồng mình” (PVS số 08, nam, 67 tuổi).
Tiêu chí duy trì phong tục gia đình đạt 4,31 điểm. Nhiều phong tục liên quan đến hôn nhân, tang lễ, mừng thọ và giáo dục con cháu vẫn được thực hành, dù đã có sự điều chỉnh nhất định để phù hợp với điều kiện xã hội hiện nay. Các giá trị như đạo hiếu, kính trọng người lớn tuổi và tinh thần gắn kết gia đình tiếp tục được duy trì thông qua sinh hoạt hằng ngày.
Duy trì ẩm thực truyền thống đạt điểm trung bình 4,29. Nhiều món ăn truyền thống vẫn xuất hiện trong các dịp lễ, tết và sinh hoạt cộng đồng. Đối với nhiều gia đình, việc chế biến các món ăn truyền thống không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn góp phần duy trì ký ức văn hóa và kết nối các thế hệ trong gia đình.
Hoạt động tham gia hội quán đạt điểm trung bình 4,12. Các hội quán hiện nay vừa là cơ sở tín ngưỡng vừa là thiết chế văn hóa cộng đồng, nơi tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, giáo dục truyền thống và sinh hoạt tập thể. Thông qua đó, hội quán góp phần củng cố sự gắn kết cộng đồng và duy trì tính liên tục của các giá trị văn hóa.
Trong khi đó, sử dụng tiếng Hoa trong gia đình có điểm trung bình thấp nhất (3,41). Kết quả nghiên cứu cho thấy tiếng Việt ngày càng trở thành ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu, đặc biệt ở thế hệ trẻ; tiếng Hoa chủ yếu được sử dụng bởi người cao tuổi hoặc trong các hoạt động tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng. Xu hướng này phản ánh tác động của quá trình hội nhập xã hội và môi trường giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, sự suy giảm trong sử dụng ngôn ngữ không đồng nghĩa với sự mất đi của bản sắc văn hóa, bởi nhiều thành tố văn hóa khác vẫn được duy trì tương đối ổn định.
2.4.2. Sự biến đổi của ngôn ngữ và các thực hành văn hóa truyền thống
Trong quá trình thích ứng văn hóa, việc duy trì bản sắc không đồng nghĩa với sự bảo lưu nguyên trạng mọi yếu tố văn hóa truyền thống. Dưới tác động của môi trường xã hội mới, giao lưu văn hóa, giáo dục và quá trình hiện đại hóa, nhiều thành tố văn hóa có sự điều chỉnh nhằm phù hợp với điều kiện sống đương đại. Đối với cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc, bên cạnh những giá trị được duy trì tương đối bền vững như tín ngưỡng, lễ hội, phong tục gia đình và văn hóa ẩm thực, ngôn ngữ là lĩnh vực thể hiện rõ nhất sự biến đổi văn hóa hiện nay.
Sự thay đổi trong việc sử dụng tiếng Hoa
Ngôn ngữ là thành tố quan trọng của bản sắc tộc người, đồng thời là phương tiện truyền tải các giá trị văn hóa và ký ức cộng đồng. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy mức độ sử dụng tiếng Hoa trong đời sống hàng ngày có xu hướng giảm.
Chỉ có 49,5% số người được hỏi cho biết thường xuyên hoặc khá thường xuyên sử dụng tiếng Hoa, trong khi 50,5% chỉ sử dụng ở mức thỉnh thoảng, hiếm khi hoặc không sử dụng. So với các lĩnh vực văn hóa khác, đây là thành tố có mức độ duy trì thấp hơn đáng kể. Hiện tượng này phản ánh quá trình chuyển đổi ngôn ngữ, tiếng Việt dần trở thành ngôn ngữ giao tiếp chủ đạo trong học tập, lao động và các hoạt động xã hội. Nhiều người được phỏng vấn cho biết tiếng Hoa hiện chủ yếu được sử dụng trong giao tiếp giữa người cao tuổi hoặc trong các dịp tín ngưỡng, lễ hội. Một người chia sẻ: “Con cháu bây giờ nói tiếng Việt là chính. Chỉ khi gặp ông bà hoặc tham gia các hoạt động của hội quán thì mới dùng thêm tiếng Hoa” (PVS số 16, nữ, 46 tuổi).
Sự khác biệt giữa các thế hệ
Kết quả khảo sát cho thấy mức độ sử dụng tiếng Hoa có sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm tuổi.
Bảng 2.4: Mức độ sử dụng tiếng Hoa theo nhóm tuổi (Nguồn: Tác giả)
	Nhóm tuổi
	Thường xuyên sử dụng (%)

	Trên 60 tuổi
	78,4

	45-59 tuổi
	61,2

	30-44 tuổi
	42,6

	Dưới 30 tuổi
	23,7


Tỷ lệ sử dụng tiếng Hoa thường xuyên giảm dần từ nhóm cao tuổi đến nhóm trẻ tuổi. Nếu ở nhóm trên 60 tuổi có 78,4% sử dụng thường xuyên thì ở nhóm dưới 30 tuổi chỉ còn 23,7%. Điều này cho thấy vai trò của tiếng Hoa trong đời sống thường nhật đang suy giảm qua các thế hệ.
Sự thay đổi này gắn với môi trường giáo dục bằng tiếng Việt, sự mở rộng các quan hệ xã hội ngoài cộng đồng người Hoa và tác động của quá trình đô thị hóa. Một thanh niên được phỏng vấn cho biết: “Tôi hiểu được một ít tiếng Hoa do ông bà dạy nhưng hầu như không sử dụng hàng ngày. Trong công việc và giao tiếp bạn bè thì chủ yếu dùng tiếng Việt” (PVS số 28, nam, 24 tuổi). Trong nhiều trường hợp, tiếng Hoa hiện giữ vai trò biểu tượng văn hóa nhiều hơn là công cụ giao tiếp thường xuyên.
Biến đổi trong các thực hành văn hóa truyền thống
Bên cạnh ngôn ngữ, nghiên cứu cũng ghi nhận những thay đổi nhất định trong các thực hành văn hóa. Nhiều nghi lễ, phong tục truyền thống đã được giản lược hoặc điều chỉnh để phù hợp với điều kiện kinh tế và nhịp sống hiện đại. Một số nghi thức trong hôn nhân, tang lễ và các nghi lễ được tổ chức gọn nhẹ hơn so với trước đây. Tuy nhiên, những thay đổi này chủ yếu diễn ra ở hình thức thực hành, trong khi các giá trị cốt lõi vẫn được duy trì. Các nghi lễ thờ cúng tổ tiên tuy được tổ chức đơn giản hơn nhưng vẫn bảo lưu ý nghĩa về đạo hiếu, sự tưởng nhớ tổ tiên và gắn kết gia đình. Tương tự, nhiều lễ hội được tổ chức theo hướng kết hợp giữa yếu tố truyền thống và các hình thức sinh hoạt văn hóa hiện đại nhằm thu hút sự tham gia của thế hệ trẻ.
Biến đổi văn hóa trong quá trình thích ứng
Từ góc độ lý thuyết thích ứng văn hóa, những thay đổi nêu trên phản ánh quá trình điều chỉnh của cộng đồng trước bối cảnh xã hội mới hơn là sự suy giảm đơn thuần của văn hóa truyền thống. Việc gia tăng sử dụng tiếng Việt hay điều chỉnh một số thực hành văn hóa là kết quả của quá trình tương tác lâu dài giữa cộng đồng người Hoa với môi trường xã hội địa phương. Đáng chú ý, sự biến đổi không đồng nghĩa với việc đánh mất bản sắc văn hóa. Mặc dù tiếng Hoa có xu hướng giảm vai trò trong giao tiếp thường ngày, các yếu tố khác như tín ngưỡng tổ tiên, lễ hội truyền thống, văn hóa ẩm thực, giá trị gia đình và hoạt động hội quán vẫn được duy trì ở mức cao. Điều này cho thấy cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc đang lựa chọn và tái cấu trúc các yếu tố văn hóa theo hướng phù hợp với điều kiện mới, đồng thời vẫn bảo tồn những giá trị được xem là cốt lõi đối với bản sắc cộng đồng.
2.4.3. Quá trình tiếp biến văn hóa với cộng đồng địa phương
Bên cạnh việc duy trì các giá trị văn hóa truyền thống, quá trình thích ứng văn hóa của người Hoa tại Sa Đéc còn thể hiện qua khả năng tiếp nhận và dung hợp các yếu tố văn hóa địa phương. Theo quan điểm nhân học văn hóa, tiếp biến văn hóa là quá trình tương tác lâu dài giữa các nhóm văn hóa khác nhau, dẫn đến những thay đổi nhất định trong đời sống văn hóa của các cộng đồng tham gia. Đối với người Hoa tại Sa Đéc, quá trình này diễn ra trên nhiều phương diện như ngôn ngữ, quan hệ xã hội, sinh hoạt cộng đồng và các thực hành văn hóa thường nhật. Kết quả khảo sát về mức độ tham gia các hoạt động văn hóa địa phương thể hiện ở biểu đồ sau:
Mean chung = 4,26
Điểm trung bình chung đạt 4,26 cho thấy cộng đồng người Hoa có mức độ tham gia khá cao vào đời sống văn hóa - xã hội địa phương. Điều này phản ánh quá trình hội nhập và giao lưu văn hóa đã diễn ra mạnh mẽ sau nhiều thế hệ cư trú tại Sa Đéc. Từ góc độ lý thuyết thích ứng văn hóa, cộng đồng người Hoa thường xuyên tương tác với môi trường xã hội xung quanh, đồng thời tiếp nhận nhiều yếu tố văn hóa địa phương mà vẫn duy trì được bản sắc riêng.
Hội nhập ngôn ngữ và mở rộng quan hệ xã hội
Trong các nội dung khảo sát, tiêu chí “sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp” đạt điểm trung bình cao nhất (4,61). Kết quả này phản ánh mức độ hội nhập ngôn ngữ tương đối cao của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc. Khảo sát thực địa cho thấy tiếng Việt hiện được sử dụng phổ biến trong học tập, lao động, kinh doanh và hoạt động xã hội. Đặc biệt ở thế hệ trẻ, tiếng Việt đã trở thành ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu. Việc sử dụng thành thạo tiếng Việt không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thích nghi với môi trường sống mà còn góp phần mở rộng các mối quan hệ xã hội giữa người Hoa với các nhóm cư dân khác. Tuy nhiên, quá trình hội nhập ngôn ngữ không đồng nghĩa với việc từ bỏ hoàn toàn ngôn ngữ truyền thống. Trong nhiều gia đình và không gian văn hóa cộng đồng, tiếng Hoa vẫn được duy trì như một thành tố quan trọng của bản sắc tộc người, tạo nên đặc điểm song ngữ khá phổ biến trong cộng đồng hiện nay.
Giao lưu văn hóa với cộng đồng người Kinh
Tiêu chí “giao lưu văn hóa với người Kinh” đạt điểm trung bình 4,34, cho thấy mức độ tiếp xúc và tương tác xã hội giữa hai cộng đồng diễn ra khá thường xuyên. Kết quả khảo sát và phỏng vấn sâu cho thấy các mối quan hệ láng giềng, bạn bè, đồng nghiệp và đối tác kinh doanh giữa người Hoa và người Kinh ngày càng mở rộng. Nhiều gia đình người Hoa tích cực tham gia các hoạt động chung của khu dân cư và duy trì quan hệ giao lưu trong các dịp lễ, tết, cưới hỏi hoặc các hoạt động xã hội khác. Một người được phỏng vấn cho biết: “Hàng xóm của tôi đa số là người Việt. Từ lâu mọi người đã quen biết và giúp đỡ nhau như người trong gia đình” (PVS số 19, nữ, 58 tuổi). Điều này cho thấy tiếp biến văn hóa còn được thể hiện trong mạng lưới quan hệ xã hội thường nhật giữa các cộng đồng cư dân.
Tham gia đời sống cộng đồng địa phương
Kết quả khảo sát cho thấy mức độ tham gia lễ hội địa phương đạt 4,02 điểm và tham gia các hoạt động cộng đồng đạt 4,06 điểm. Đây là những chỉ báo phản ánh sự gắn bó của cộng đồng người Hoa với đời sống xã hội tại địa phương. Nhiều người được khảo sát cho biết họ thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, từ thiện và phong trào quần chúng do địa phương tổ chức. Sự tham gia này không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân mà còn phản ánh mức độ gắn kết của cộng đồng đối với nơi cư trú. Một cán bộ địa phương nhận xét: “Hiện nay rất khó phân biệt người Hoa hay người Việt trong sinh hoạt cộng đồng hằng ngày. Họ tham gia các hoạt động xã hội gần như tương đồng với nhau” (PVS số 26). Nhận xét này cho thấy cộng đồng người Hoa đã trở thành một bộ phận hữu cơ trong đời sống xã hội địa phương sau nhiều thế hệ định cư và phát triển.
Sự dung hợp văn hóa trong đời sống thường nhật
Quá trình tiếp biến văn hóa còn được thể hiện thông qua sự giao thoa của nhiều yếu tố văn hóa trong đời sống hàng ngày. Trong lĩnh vực ẩm thực, nhiều món ăn của người Hoa đã trở nên quen thuộc đối với cư dân địa phương, đồng thời cộng đồng người Hoa cũng tiếp nhận nhiều món ăn phổ biến của người Việt. Sự giao lưu này tạo nên những sắc thái văn hóa ẩm thực mang tính hỗn dung đặc trưng của vùng Nam Bộ. Trong sinh hoạt gia đình, trang phục và các nghi lễ xã hội, nhiều yếu tố văn hóa truyền thống được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện sống hiện đại. Tuy nhiên, các giá trị cốt lõi như tín ngưỡng tổ tiên, đạo hiếu, tinh thần cộng đồng và ý thức về nguồn cội vẫn tiếp tục được duy trì. Điều đó cho thấy quá trình tiếp biến văn hóa diễn ra theo hướng lựa chọn và tái cấu trúc các yếu tố văn hóa hơn là thay thế hoàn toàn văn hóa gốc bằng văn hóa địa phương.
2.4.4. Mô hình thích ứng văn hóa của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc
Những phân tích về việc duy trì bản sắc văn hóa, sự biến đổi ngôn ngữ và các thực hành văn hóa truyền thống, cũng như quá trình tiếp biến văn hóa với cộng đồng địa phương cho thấy cần xác định mô hình thích ứng văn hóa chủ đạo của người Hoa tại Sa Đéc. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá cách thức cộng đồng dung hòa giữa bảo tồn bản sắc văn hóa tộc người và hội nhập vào môi trường xã hội nơi cư trú.
Theo lý thuyết thích ứng văn hóa của Berry (1997), các cộng đồng di cư thường lựa chọn bốn chiến lược cơ bản gồm: hội nhập (integration), đồng hóa (assimilation), tách biệt (separation) và gạt ra bên lề (marginalization). Việc lựa chọn chiến lược nào phụ thuộc vào mức độ duy trì bản sắc văn hóa gốc và mức độ tham gia vào đời sống xã hội của cộng đồng tiếp nhận. Kết quả khảo sát về chiến lược thích ứng văn hóa của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc được thể hiện như sau:
Kết quả khảo sát cho thấy mô hình hội nhập chiếm ưu thế với 119 người lựa chọn, tương ứng 62,6%. Đây là tỷ lệ cao nhất trong bốn chiến lược thích ứng và phản ánh xu hướng thích ứng chủ đạo của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc hiện nay.
Từ góc độ lý thuyết của Berry, kết quả này cho thấy phần lớn người Hoa lựa chọn duy trì các giá trị văn hóa truyền thống đồng thời tích cực tham gia vào đời sống xã hội địa phương. Đây được xem là hình thức thích ứng hiệu quả vì vừa bảo đảm sự liên tục của bản sắc văn hóa vừa tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập và phát triển. Những kết quả nghiên cứu ở các phần trước đã chứng minh xu hướng này. Một mặt, cộng đồng vẫn duy trì khá bền vững các giá trị như tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, lễ hội truyền thống, phong tục gia đình, văn hóa ẩm thực và hoạt động hội quán. Mặt khác, người Hoa sử dụng rộng rãi tiếng Việt, tham gia các hoạt động văn hóa - xã hội của địa phương và duy trì các mối quan hệ giao lưu thường xuyên với cộng đồng người Kinh. Điều đó cho thấy cộng đồng không lựa chọn sự khép kín về văn hóa nhưng cũng không từ bỏ những giá trị tạo nên bản sắc riêng. 
Bên cạnh xu hướng hội nhập, có 14,7% số người được khảo sát thuộc nhóm đồng hóa. Đây là trường hợp có mức độ tham gia cao vào đời sống xã hội địa phương nhưng ít duy trì các thực hành văn hóa truyền thống. Xu hướng này thường xuất hiện nhiều hơn ở thế hệ trẻ hoặc những người có môi trường học tập, lao động và giao tiếp xã hội rộng mở ngoài phạm vi cộng đồng tộc người. Tuy nhiên, tỷ lệ không lớn cho thấy quá trình hội nhập chưa dẫn tới sự hòa tan bản sắc văn hóa trong cộng đồng.
Nhóm tách biệt chiếm 17,9% tổng số người được khảo sát. Đây là những cá nhân có xu hướng bảo tồn mạnh mẽ các giá trị văn hóa truyền thống nhưng mức độ tham gia vào đời sống xã hội bên ngoài cộng đồng còn hạn chế hơn. Qua khảo sát thực địa, nhóm này chủ yếu tập trung ở người cao tuổi hoặc những người gắn bó chặt chẽ với các hoạt động hội quán và cơ sở tín ngưỡng. Mặc dù vậy, tỷ lệ chưa đến một phần năm tổng số mẫu khảo sát cho thấy xu hướng khép kín văn hóa không phải là đặc điểm nổi bật của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc.
Nhóm gạt ra bên lề chỉ chiếm 4,8%, thấp nhất trong bốn chiến lược thích ứng. Đây là nhóm vừa có mức độ duy trì bản sắc văn hóa thấp vừa tham gia hạn chế vào đời sống xã hội địa phương. Theo Berry, đây là mô hình thích ứng kém hiệu quả nhất. Việc tỷ lệ nhóm này ở mức rất thấp cho thấy phần lớn người Hoa tại Sa Đéc đều có khả năng thích ứng tương đối tốt với môi trường xã hội nơi cư trú.
Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình thích ứng văn hóa của người Hoa tại Sa Đéc diễn ra theo hướng vừa bảo tồn vừa biến đổi. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được duy trì tương đối bền vững, đồng thời cộng đồng chủ động tiếp nhận các yếu tố văn hóa địa phương thông qua ngôn ngữ, quan hệ xã hội và các hoạt động cộng đồng. Tỷ lệ hội nhập đạt 62,6% phản ánh sự cân bằng tương đối thành công giữa bảo tồn bản sắc văn hóa và hội nhập xã hội. Đây không chỉ là biểu hiện của năng lực thích ứng văn hóa mà còn là một trong những nhân tố góp phần duy trì sự ổn định và phát triển của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc trong bối cảnh hiện nay.
[bookmark: _Toc237421755]2.5. Quá trình thích ứng xã hội và hội nhập của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc
2.5.1. Mối quan hệ xã hội giữa cộng đồng người Hoa với cộng đồng địa phương
Trong nghiên cứu về thích ứng và hội nhập xã hội, các mối quan hệ xã hội là chỉ báo quan trọng phản ánh mức độ gắn kết của cộng đồng di cư với môi trường cư trú. Đối với người Hoa tại Sa Đéc, quá trình định cư lâu dài đã tạo điều kiện hình thành và củng cố mạng lưới quan hệ xã hội tương đối ổn định với cư dân địa phương, chính quyền và các tổ chức xã hội. Đây là một trong những nền tảng quan trọng thúc đẩy quá trình hội nhập xã hội của cộng đồng. Kết quả khảo sát về các mối quan hệ xã hội của cộng đồng người Hoa được thể hiện như sau:
Bảng 2.5: Đánh giá mối quan hệ xã hội của cộng đồng người Hoa với 
địa phương (Nguồn: Tác giả)
	Nội dung đánh giá
	Mean
	Độ lệch chuẩn

	Quan hệ với người dân địa phương
	4,31
	0,62

	Quan hệ với chính quyền địa phương
	4,18
	0,68

	Quan hệ với các tổ chức đoàn thể
	4,06
	0,71

	Mức độ tin cậy lẫn nhau trong cộng đồng
	4,24
	0,65

	Mức độ hợp tác trong các hoạt động xã hội
	4,17
	0,69


Mean chung = 4,19
Tất cả các tiêu chí đều đạt trên 4,0 điểm, với điểm trung bình chung 4,19. Kết quả này phản ánh mức độ gắn kết xã hội tương đối cao giữa cộng đồng người Hoa với môi trường xã hội địa phương. Từ góc độ lý thuyết vốn xã hội và hội nhập xã hội, đây là cơ sở quan trọng giúp cộng đồng mở rộng cơ hội tham gia vào các hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội tại nơi cư trú.
Quan hệ với cộng đồng cư dân địa phương
Tiêu chí “quan hệ với người dân địa phương” đạt điểm trung bình cao nhất (4,31). Kết quả này cho thấy mức độ gắn bó khá chặt chẽ giữa người Hoa và cư dân bản địa sau nhiều thế hệ cùng sinh sống trên địa bàn. Khảo sát thực địa cho thấy sự tương tác giữa người Hoa và người Việt diễn ra thường xuyên thông qua hoạt động kinh tế, quan hệ láng giềng và các sinh hoạt cộng đồng. Quá trình tiếp xúc lâu dài đã hình thành các mối quan hệ dựa trên sự hiểu biết, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau. Nhiều người được phỏng vấn cho rằng sự khác biệt giữa người Hoa và người Việt trong đời sống thường ngày hiện không còn rõ nét như trước. Một người được phỏng vấn chia sẻ: “Ở đây người Hoa và người Việt sống với nhau từ lâu rồi. Trong xóm có việc gì thì cùng giúp đỡ nhau, không có sự phân biệt gì đáng kể” (PVS số 17, nữ, 58 tuổi). Điều này cho thấy cộng đồng người Hoa đã trở thành một bộ phận gắn bó trong đời sống xã hội địa phương.
Quan hệ với chính quyền địa phương
Tiêu chí “quan hệ với chính quyền địa phương” đạt 4,18 điểm, phản ánh sự tương tác tích cực giữa cộng đồng người Hoa với hệ thống chính trị cơ sở. Nhiều người được khảo sát cho biết họ thường xuyên tham gia các cuộc họp dân cư, các chương trình tuyên truyền chính sách và các phong trào do địa phương phát động. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện để cộng đồng tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Một cán bộ địa phương nhận xét: “Cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời tham gia khá tích cực vào các phong trào tại địa phương” (PVS số 24). Điều này cho thấy cộng đồng không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn là chủ thể tham gia vào quá trình phát triển địa phương.
Quan hệ với các tổ chức đoàn thể
Tiêu chí “quan hệ với các tổ chức đoàn thể” đạt 4,06 điểm. Mặc dù thấp hơn các tiêu chí khác nhưng vẫn thuộc nhóm đánh giá tích cực. Kết quả nghiên cứu cho thấy người Hoa tham gia khá thường xuyên vào các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, các tổ chức tôn giáo và nhiều đoàn thể xã hội khác. Sự tham gia này góp phần mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng người Hoa với các thiết chế xã hội chính thức tại địa phương.
Niềm tin xã hội và sự hợp tác cộng đồng
Hai chỉ báo phản ánh chất lượng quan hệ xã hội là “mức độ tin cậy lẫn nhau trong cộng đồng” và “mức độ hợp tác trong các hoạt động xã hội” lần lượt đạt 4,24 và 4,17 điểm. Đây là những kết quả cho thấy sự hiện diện của nguồn vốn xã hội tương đối vững chắc trong cộng đồng. Qua khảo sát thực địa, nhiều người cho biết hoạt động tương trợ trong đời sống thường ngày vẫn diễn ra phổ biến. Khi có khó khăn, thiên tai, bệnh tật hoặc sự kiện quan trọng của gia đình, người dân thường hỗ trợ lẫn nhau bất kể khác biệt về dân tộc. Một người được khảo sát chia sẻ: “Khi trong xóm có người gặp khó khăn thì bà con đều chung tay giúp đỡ. Người Hoa hay người Việt đều như nhau cả” (PVS số 09, nam, 64 tuổi). Điều này cho thấy mối quan hệ xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi cộng đồng tộc người để hình thành mạng lưới liên kết rộng hơn trong đời sống địa phương.
2.5.2. Sự tham gia của cộng đồng người Hoa vào các hoạt động xã hội địa phương
Bên cạnh việc xây dựng các mối quan hệ xã hội ổn định với cư dân địa phương, mức độ tham gia vào các hoạt động xã hội cũng là một chỉ báo quan trọng phản ánh quá trình thích ứng và hội nhập xã hội của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc. Thông qua các hoạt động văn hóa, từ thiện, tín ngưỡng và phong trào cộng đồng, người Hoa không chỉ mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội mà còn khẳng định vai trò và vị thế của mình trong đời sống địa phương. Kết quả khảo sát về mức độ tham gia các hoạt động xã hội của cộng đồng người Hoa như sau:
Bảng 2.6: Mức độ tham gia hoạt động xã hội của cộng đồng người Hoa (Nguồn: Tác giả)
	Hoạt động
	Thường xuyên (%)
	Thỉnh thoảng (%)
	Hiếm khi (%)

	Hoạt động khu dân cư
	61,6
	28,4
	10,0

	Hoạt động từ thiện xã hội
	57,9
	31,1
	11,0

	Hoạt động văn hóa địa phương
	64,2
	24,7
	11,1

	Hoạt động đoàn thể
	39,5
	35,8
	24,7

	Hoạt động tôn giáo - tín ngưỡng cộng đồng
	72,6
	18,9
	8,5


Kết quả khảo sát cho thấy cộng đồng người Hoa có mức độ tham gia khá cao vào các hoạt động xã hội tại địa phương. Ở hầu hết các nội dung khảo sát, tỷ lệ tham gia thường xuyên đều đạt trên 50%, phản ánh sự gắn bó tương đối chặt chẽ với đời sống xã hội nơi cư trú. Từ góc độ lý thuyết hội nhập xã hội, đây là biểu hiện của quá trình thích ứng thành công, khi cộng đồng không tồn tại khép kín mà tích cực tham gia vào các hoạt động chung của địa phương.
Tham gia đời sống văn hóa và sinh hoạt cộng đồng
Hoạt động văn hóa địa phương có tỷ lệ tham gia thường xuyên đạt 64,2%, trong khi hoạt động khu dân cư đạt 61,6%. Đây là những chỉ số phản ánh mức độ gắn kết cao của cộng đồng người Hoa với đời sống văn hóa - xã hội địa phương. Khảo sát thực địa cho thấy nhiều người Hoa thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, các chương trình kỷ niệm và các phong trào cộng đồng do địa phương tổ chức. Sự tham gia này góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác và mở rộng các mối quan hệ xã hội giữa cộng đồng người Hoa với các nhóm cư dân khác. Một người được phỏng vấn cho biết: “Các hoạt động của khu phố hay của phường tổ chức thì gia đình tôi đều tham gia. Từ lâu mọi người trong khu dân cư đã xem nhau như bà con quen thuộc” (PVS số 13, nam, 54 tuổi). Điều này cho thấy quá trình hội nhập xã hội của người Hoa không chỉ diễn ra trong lĩnh vực kinh tế mà còn được thể hiện rõ trong đời sống cộng đồng.
Hoạt động từ thiện và trách nhiệm xã hội
Có 57,9% số người được khảo sát cho biết thường xuyên tham gia hoạt động từ thiện xã hội và 31,1% tham gia ở mức độ thỉnh thoảng. Như vậy, gần 90% số người được hỏi có tham gia các hoạt động mang tính nhân đạo và cộng đồng. Nghiên cứu thực địa cho thấy nhiều hội quán, cơ sở tín ngưỡng và doanh nhân người Hoa thường xuyên tham gia hỗ trợ người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp cho các quỹ xã hội và hỗ trợ người dân khi gặp thiên tai, hoạn nạn. Những hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần tương trợ mà còn góp phần củng cố vị thế xã hội của cộng đồng trong đời sống địa phương. Một cán bộ địa phương nhận xét: “Cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc tham gia khá tích cực các hoạt động xã hội và từ thiện. Nhiều chương trình hỗ trợ người dân có sự đóng góp đáng kể của các doanh nghiệp và cá nhân người Hoa” (PVS số 22). Điều này cho thấy trách nhiệm xã hội đã trở thành một trong những biểu hiện quan trọng của quá trình hội nhập cộng đồng.
Vai trò của hoạt động tín ngưỡng cộng đồng
Trong các loại hình hoạt động được khảo sát, hoạt động tôn giáo - tín ngưỡng cộng đồng có tỷ lệ tham gia thường xuyên cao nhất, đạt 72,6%. Kết quả này phản ánh vai trò nổi bật của các hội quán, miếu thờ và cơ sở tín ngưỡng trong đời sống xã hội của người Hoa. Đây không chỉ là nơi thực hành tín ngưỡng mà còn là không gian gặp gỡ, giao lưu và duy trì các mối quan hệ cộng đồng. Thông qua các hoạt động này, các thành viên có điều kiện củng cố sự gắn kết nội bộ, đồng thời tăng cường giao lưu với cư dân địa phương. Từ góc độ nhân học văn hóa, các thiết chế tín ngưỡng truyền thống vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa, đồng thời hỗ trợ quá trình hội nhập xã hội của cộng đồng trong bối cảnh hiện nay.
Tham gia các tổ chức đoàn thể
So với các hoạt động khác, tỷ lệ tham gia thường xuyên vào các tổ chức đoàn thể đạt 39,5%, thấp hơn nhưng vẫn phản ánh mức độ tham gia xã hội tương đối tích cực. Nhiều người Hoa hiện tham gia các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc, Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức xã hội khác. Tỷ lệ này thấp hơn một phần do đặc điểm nghề nghiệp của cộng đồng, khi nhiều người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ nên thời gian dành cho các tổ chức đoàn thể còn hạn chế. Tuy nhiên, việc hơn 75% số người được khảo sát tham gia ở mức thường xuyên hoặc thỉnh thoảng cho thấy cộng đồng vẫn duy trì mối liên hệ khá chặt chẽ với các thiết chế xã hội chính thức tại địa phương.
Hội nhập xã hội gắn với duy trì bản sắc văn hóa
Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tồn tại đồng thời của hai xu hướng trong quá trình thích ứng xã hội của người Hoa tại Sa Đéc. Một mặt, cộng đồng tích cực tham gia vào các hoạt động chung của địa phương như sinh hoạt khu dân cư, hoạt động văn hóa, từ thiện và các phong trào xã hội. Mặt khác, tỷ lệ tham gia rất cao vào các hoạt động tín ngưỡng cộng đồng cho thấy các thiết chế văn hóa truyền thống vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Điều này phản ánh đặc điểm “hòa nhập nhưng không hòa tan”, trong đó cộng đồng vừa tham gia tích cực vào đời sống xã hội chung vừa duy trì những không gian văn hóa đặc thù để bảo tồn bản sắc tộc người. Hai quá trình này không đối lập mà bổ trợ cho nhau trong quá trình thích ứng xã hội.
2.5.3. Hôn nhân và các mối quan hệ xã hội liên dân tộc
Hôn nhân liên dân tộc là một chỉ báo quan trọng phản ánh mức độ giao lưu và hội nhập giữa các nhóm cư dân, bởi nó thể hiện sự gắn kết ở cấp độ gia đình và thân tộc. Đối với người Hoa tại Sa Đéc, quá trình cư trú lâu dài và giao lưu thường xuyên với người Việt đã góp phần thay đổi quan niệm và thực hành hôn nhân. Kết quả khảo sát cho thấy 75,8% người được hỏi đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý với hôn nhân Hoa – Việt, trong khi chỉ 8,9% không đồng ý. Kết quả này cho thấy cộng đồng có mức độ cởi mở khá cao đối với hôn nhân liên dân tộc, đồng thời phản ánh khoảng cách xã hội giữa người Hoa và người Việt đã giảm đáng kể, thể hiện mức độ hội nhập xã hội tương đối sâu rộng.
Sự thay đổi trong quan niệm về hôn nhân
Trong quá khứ, nhiều gia đình người Hoa có xu hướng ưu tiên hôn nhân nội tộc nhằm duy trì ngôn ngữ, phong tục và sự gắn kết cộng đồng. Tuy nhiên, khảo sát thực địa cho thấy quan niệm này đang thay đổi. Hiện nay, yếu tố dân tộc không còn mang tính quyết định trong lựa chọn bạn đời; thay vào đó, các tiêu chí như tính cách, học vấn, nghề nghiệp, trách nhiệm gia đình và khả năng xây dựng cuộc sống ổn định được coi trọng hơn. Sự chuyển biến này cho thấy quan niệm hôn nhân của người Hoa tại Sa Đéc đang chuyển từ nhấn mạnh duy trì ranh giới dân tộc sang đề cao giá trị cá nhân, hạnh phúc và chất lượng đời sống gia đình, qua đó góp phần thúc đẩy hội nhập xã hội.
Hôn nhân liên dân tộc và mở rộng mạng lưới xã hội
Hôn nhân không chỉ là sự kết hợp giữa hai cá nhân mà còn là sự kết nối giữa các gia đình và các mạng lưới xã hội. Vì vậy, sự gia tăng các cuộc hôn nhân giữa người Hoa và người Việt góp phần mở rộng các mối quan hệ thân tộc vượt ra ngoài phạm vi cộng đồng dân tộc. Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy trong nhiều gia đình có hôn nhân liên dân tộc, các thành viên vẫn duy trì được những nét văn hóa riêng đồng thời tiếp nhận các giá trị văn hóa từ phía gia đình bên kia. Điều này tạo ra môi trường giao lưu văn hóa thường xuyên và thúc đẩy quá trình tiếp biến văn hóa trong đời sống hàng ngày. Một người được khảo sát chia sẻ: “Gia đình tôi có cả người Hoa và người Việt. Các dịp lễ tết vẫn tổ chức đầy đủ, vừa giữ phong tục của bên nội vừa tiếp nhận những tập quán của bên ngoại” (PVS số 23, nữ, 43 tuổi). Điều này cho thấy hôn nhân liên dân tộc không làm mất đi bản sắc văn hóa mà trong nhiều trường hợp còn tạo điều kiện để các giá trị văn hóa được giao lưu và bổ sung cho nhau.
Hôn nhân liên dân tộc trong quá trình hội nhập xã hội
Mức độ chấp nhận cao đối với hôn nhân giữa người Hoa và người Việt phản ánh quá trình hội nhập xã hội tương đối sâu rộng của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc. Theo lý thuyết hội nhập xã hội, sự gia tăng các mối quan hệ hôn nhân vượt qua ranh giới dân tộc cho thấy các rào cản xã hội truyền thống đang dần thu hẹp, đồng thời các thành viên cộng đồng ngày càng coi trọng những giá trị chung của đời sống xã hội hiện đại. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sự thay đổi trong quan niệm về hôn nhân diễn ra rõ nét hơn ở nhóm tuổi trẻ và trung niên. Đây là những nhóm có điều kiện tiếp xúc rộng rãi hơn với môi trường giáo dục, thị trường lao động và các không gian giao tiếp xã hội đa dạng. Tuy nhiên, sự cởi mở trong hôn nhân không đồng nghĩa với việc từ bỏ bản sắc văn hóa. Nhiều gia đình người Hoa vẫn duy trì các giá trị truyền thống thông qua sinh hoạt gia đình, tín ngưỡng và nghi lễ cộng đồng.
2.5.4. Mức độ gắn bó với địa phương và cảm nhận về quê hương
Trong nghiên cứu về thích ứng và hội nhập xã hội, cảm nhận về sự thuộc và mức độ gắn bó với nơi cư trú là một chỉ báo quan trọng phản ánh kết quả của quá trình định cư lâu dài. Đối với cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc, sau nhiều thế hệ sinh sống trên địa bàn, mối quan hệ với địa phương không chỉ giới hạn ở phương diện kinh tế hay cư trú mà đã phát triển thành sự gắn bó về văn hóa, xã hội và tình cảm. Đây là biểu hiện quan trọng cho thấy mức độ hội nhập xã hội tương đối sâu sắc của cộng đồng. Kết quả khảo sát mức độ gắn bó với địa phương được thể hiện như sau:

Mean chung = 4,43
Tất cả các tiêu chí đều đạt trên 4,3 điểm, với điểm trung bình chung 4,43. Kết quả này phản ánh mức độ gắn bó rất cao của cộng đồng người Hoa đối với nơi cư trú hiện nay. Đồng thời, phần lớn người được khảo sát đã hình thành ý thức thuộc về địa phương rõ nét, xem mình là một bộ phận của cộng đồng cư dân Sa Đéc hơn là một nhóm di cư tách biệt.
Sa Đéc trong nhận thức của cộng đồng người Hoa
Tiêu chí “xem Sa Đéc là quê hương của mình” đạt điểm trung bình cao nhất (4,56). Điều này cho thấy đối với nhiều người Hoa hiện nay, Sa Đéc không chỉ là nơi sinh sống mà đã trở thành quê hương theo nghĩa văn hóa và xã hội. Khảo sát thực địa cho thấy nhiều gia đình người Hoa đã sinh sống tại Sa Đéc qua nhiều thế hệ. Các mối quan hệ xã hội, hoạt động kinh tế và đời sống văn hóa của họ đều gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của địa phương. Chính sự gắn bó lâu dài này đã làm thay đổi nhận thức về không gian cư trú, từ nơi tiếp nhận người di cư trở thành quê hương của các thế hệ kế tiếp. Một người trẻ được phỏng vấn cho biết: “Tôi biết gia đình mình có nguồn gốc người Hoa nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở Sa Đéc. Đối với tôi, đây chính là quê hương của mình” (PVS số 24, nam, 28 tuổi). Điều này phản ánh sự chuyển dịch từ ý thức về nguồn gốc di cư sang ý thức thuộc về địa phương, một biểu hiện điển hình của quá trình hội nhập xã hội.
Sự gắn bó với cộng đồng cư dân địa phương
Tiêu chí “gắn bó với cộng đồng cư dân địa phương” đạt 4,47 điểm, đứng thứ hai trong các nội dung khảo sát. Kết quả này phản ánh mức độ liên kết xã hội khá cao giữa cộng đồng người Hoa với cư dân địa phương. Qua nhiều thế hệ cùng sinh sống, mối quan hệ giữa người Hoa và nhóm cư dân khác được mở rộng thông qua hoạt động kinh tế, giáo dục, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Trong nhiều khu dân cư, người Hoa và người Việt cùng tham gia hoạt động chung, chia sẻ không gian sinh hoạt và hỗ trợ nhau trong đời sống thường ngày. Một người được khảo sát chia sẻ: “Từ nhỏ đến lớn tôi sống cùng bà con trong xóm. Người Hoa hay người Việt đều quen biết nhau từ lâu nên cảm giác rất gần gũi” (PVS số 12, nữ, 49 tuổi). Điều này cho thấy cộng đồng người Hoa đã xây dựng mối quan hệ xã hội bền vững với cư dân địa phương.
Mong muốn gắn bó lâu dài với địa phương
Tiêu chí “mong muốn tiếp tục sinh sống lâu dài tại địa phương” đạt điểm trung bình 4,42. Đây là chỉ báo phản ánh mức độ ổn định cư trú và định hướng phát triển lâu dài của cộng đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn người được khảo sát mong muốn tiếp tục sinh sống, làm việc và xây dựng tương lai tại Sa Đéc. Đối với nhiều gia đình, đây là không gian để các thế hệ tiếp theo học tập, lập nghiệp và phát triển cuộc sống. Từ góc độ xã hội học di cư, điều này phản ánh mức độ thích ứng tương đối thành công của cộng đồng với môi trường sống hiện nay.
Niềm tự hào và ý thức trách nhiệm đối với địa phương
Tiêu chí “tự hào khi là thành viên của cộng đồng địa phương” đạt 4,38 điểm, trong khi “sẵn sàng tham gia xây dựng địa phương” đạt 4,33 điểm. Các chỉ số này cho thấy sự gắn bó của cộng đồng không chỉ ở phương diện tình cảm mà còn thể hiện qua ý thức trách nhiệm xã hội. Nhiều người được khảo sát cho rằng sự phát triển của cộng đồng người Hoa luôn gắn liền với sự phát triển của địa phương. Vì vậy, việc tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, giáo dục và phát triển cộng đồng được xem là trách nhiệm của mỗi thành viên. Một doanh nhân người Hoa chia sẻ: “Chúng tôi làm ăn và sinh sống ở đây nhiều đời rồi. Địa phương phát triển thì cộng đồng cũng phát triển, vì vậy ai cũng muốn góp phần xây dựng quê hương ngày càng tốt hơn” (PVS số 20, nam, 57 tuổi). Điều này cho thấy sự hội nhập xã hội đã phát triển thành ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.
Cảm nhận về quê hương và sự hình thành bản sắc địa phương
Từ góc độ lý thuyết hội nhập xã hội, cảm nhận về quê hương phản ánh mức độ hội nhập ở tầng sâu của đời sống xã hội. Kết quả nghiên cứu cho thấy mặc dù cộng đồng người Hoa vẫn duy trì ý thức về nguồn gốc dân tộc, nhưng điều đó không mâu thuẫn với việc hình thành ý thức thuộc về địa phương. Hai yếu tố này tồn tại song song và bổ sung cho nhau trong nhận thức của cộng đồng. Điều này cho thấy người Hoa tại Sa Đéc vừa duy trì bản sắc văn hóa tộc người, vừa hình thành bản sắc địa phương gắn với nơi cư trú.
[bookmark: _Toc237421756]2.6. Các yếu tố tác động đến quá trình thích ứng của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc
2.6.1. Ảnh hưởng của các yếu tố cá nhân đến quá trình thích ứng
Trong nghiên cứu về di cư và thích ứng xã hội, đặc điểm cá nhân như độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thu nhập và thời gian cư trú được xem là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng thích ứng của mỗi cá nhân. Các yếu tố này không chỉ tác động đến việc tiếp cận các nguồn lực kinh tế - xã hội mà còn ảnh hưởng đến quá trình hình thành các mối quan hệ xã hội, mức độ tham gia cộng đồng và khả năng thích nghi với môi trường văn hóa - xã hội mới. Kết quả khảo sát về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố cá nhân đến quá trình thích ứng được thể hiện như sau:
Kết quả khảo sát cho thấy tất cả các yếu tố đều được đánh giá ở mức ảnh hưởng khá cao, với điểm trung bình dao động từ 3,86 đến 4,19. Điều này phản ánh sự thống nhất trong nhận thức của người được khảo sát về vai trò của các nguồn lực cá nhân đối với quá trình thích ứng trong môi trường kinh tế, văn hóa và xã hội địa phương.
Từ góc độ lý thuyết thích ứng xã hội, khả năng thích ứng của mỗi cá nhân không hoàn toàn giống nhau mà phụ thuộc vào những điều kiện và nguồn lực riêng. Những người có lợi thế về học vấn, nghề nghiệp, thu nhập hoặc kinh nghiệm cư trú thường có điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận cơ hội phát triển và mở rộng các mối quan hệ xã hội.
Thời gian cư trú và quá trình thích ứng
Trong các yếu tố được khảo sát, thời gian cư trú tại địa phương có mức ảnh hưởng cao nhất với điểm trung bình 4,19. Kết quả này cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của yếu tố thời gian trong quá trình hội nhập và ổn định cuộc sống. Những cá nhân và gia đình có thời gian sinh sống lâu dài thường có điều kiện thuận lợi hơn trong việc xây dựng các mối quan hệ xã hội, hiểu biết môi trường văn hóa và tiếp cận các nguồn lực kinh tế. Đồng thời, quá trình cư trú lâu dài cũng giúp họ tích lũy kinh nghiệm và vốn xã hội cần thiết để thích ứng với những thay đổi của môi trường sống. Thực tế cho thấy phần lớn người Hoa tại Sa Đéc đã định cư qua nhiều thế hệ. Chính quá trình gắn bó lâu dài này đã góp phần hình thành các mạng lưới quan hệ xã hội ổn định, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình thích ứng của cộng đồng.
Nghề nghiệp và khả năng hội nhập xã hội
Yếu tố nghề nghiệp hiện tại đạt điểm trung bình 4,12, đứng thứ hai trong nhóm các yếu tố được khảo sát. Kết quả này phản ánh vai trò của nghề nghiệp trong việc mở rộng quan hệ xã hội và nâng cao khả năng thích ứng của cá nhân. Thông qua hoạt động nghề nghiệp, cá nhân không chỉ tạo ra thu nhập mà còn có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhóm xã hội khác nhau, mở rộng vốn xã hội và tiếp cận các nguồn thông tin cần thiết cho cuộc sống. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ hoặc các ngành nghề có mức độ giao tiếp cao thường có khả năng thích ứng và tham gia xã hội tốt hơn. Điều này cho thấy nghề nghiệp là một kênh quan trọng hỗ trợ quá trình hội nhập vào đời sống xã hội địa phương.
Thu nhập hộ gia đình và khả năng tiếp cận nguồn lực
Thu nhập hộ gia đình đạt điểm trung bình 4,08. Đây là nguồn lực vật chất quan trọng giúp các cá nhân và gia đình đáp ứng nhu cầu cuộc sống, đầu tư cho giáo dục, phát triển hoạt động kinh tế và tham gia các hoạt động xã hội. Kết quả khảo sát cho thấy những hộ gia đình có thu nhập ổn định thường có điều kiện thuận lợi hơn trong việc đầu tư cho học tập, mở rộng sản xuất kinh doanh và tham gia các hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy thu nhập không phải là yếu tố quyết định duy nhất. Trong nhiều trường hợp, vốn xã hội và vốn văn hóa vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình thích ứng.
Trình độ học vấn và năng lực thích ứng
Trình độ học vấn được đánh giá ở mức khá cao với điểm trung bình 4,01. Trong bối cảnh hiện nay, giáo dục là nội dung quan trọng giúp cá nhân nâng cao năng lực nhận thức, tiếp cận thông tin và mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Kết quả phân tích chéo cho thấy nhóm có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên có mức độ thích ứng xã hội trung bình cao hơn nhóm có trình độ trung học cơ sở trở xuống khoảng 0,48 điểm. Sự khác biệt này phản ánh vai trò của giáo dục trong việc nâng cao năng lực thích ứng của cá nhân. Theo lý thuyết vốn con người, giáo dục không chỉ cung cấp kiến thức mà còn góp phần phát triển kỹ năng giao tiếp, khả năng xử lý tình huống và năng lực tham gia vào môi trường xã hội. Một người được phỏng vấn nhận xét: “Người trẻ bây giờ học hành nhiều hơn nên dễ thích nghi với xã hội hiện đại. Các cháu cũng có điều kiện giao lưu rộng hơn so với thế hệ trước” (PVS số 19, nữ, 63 tuổi).
Độ tuổi và sự khác biệt giữa các thế hệ
Độ tuổi có điểm trung bình thấp nhất (3,86), nhưng vẫn được đánh giá là yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến quá trình thích ứng. Kết quả nghiên cứu cho thấy mỗi nhóm tuổi sở hữu những nguồn lực thích ứng khác nhau. Người trẻ có lợi thế trong việc tiếp cận công nghệ mới, môi trường giáo dục hiện đại và các mạng lưới xã hội đa dạng. Trong khi đó, người cao tuổi có ưu thế về kinh nghiệm sống, vốn xã hội truyền thống và hiểu biết về lịch sử cộng đồng. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của thế hệ lớn tuổi và khả năng thích ứng linh hoạt của thế hệ trẻ đã góp phần tạo nên tính liên tục và khả năng phát triển của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc.
2.6.2. Vai trò của mạng lưới cộng đồng và vốn xã hội
Bên cạnh các yếu tố cá nhân, mạng lưới cộng đồng và vốn xã hội là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình thích ứng của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc. Vốn xã hội được hiểu là hệ thống các mối quan hệ, sự tin cậy và các cơ chế tương trợ mà cá nhân hoặc cộng đồng có thể huy động nhằm đáp ứng các nhu cầu kinh tế, văn hóa và xã hội. Đối với người Hoa tại Sa Đéc, vốn xã hội được hình thành từ các quan hệ gia đình, thân tộc, đồng hương, hội quán và các thiết chế cộng đồng truyền thống, đồng thời tiếp tục được duy trì qua nhiều thế hệ cư trú tại địa phương. Kết quả khảo sát thể hiện như sau:
Mean chung = 4,37
Tất cả các nội dung đều đạt trên 4,0 điểm, với điểm trung bình chung 4,37, phản ánh vai trò nổi bật của mạng lưới cộng đồng trong quá trình thích ứng của người Hoa tại Sa Đéc. Hệ thống vốn xã hội được duy trì qua nhiều thế hệ không chỉ hỗ trợ các thành viên trong đời sống mà còn giúp giảm thiểu rủi ro, mở rộng nguồn lực và nâng cao khả năng hội nhập xã hội.
Tăng cường sự gắn kết cộng đồng
Tiêu chí “tăng cường sự gắn kết cộng đồng” được đánh giá cao nhất với điểm trung bình 4,53. Kết quả này phản ánh vai trò trung tâm của các mạng lưới xã hội trong việc duy trì tính cố kết của cộng đồng người Hoa. Qua khảo sát thực địa, các mối quan hệ thân tộc, đồng hương và các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội, hội quán đã góp phần củng cố sự gắn bó giữa các thành viên, đồng thời duy trì sự kết nối giữa các thế hệ. Đối với cộng đồng có nguồn gốc di cư, đây là cơ sở quan trọng giúp bảo tồn các giá trị văn hóa và tạo cơ chế hỗ trợ lẫn nhau trong đời sống thường ngày. Một người được phỏng vấn cho biết: “Người Hoa ở đây dù thuộc nhiều nhóm phương ngữ khác nhau nhưng khi có công việc chung thì luôn đoàn kết và giúp đỡ nhau” (PVS số 06, nam, 74 tuổi).
Duy trì bản sắc văn hóa truyền thống
Tiêu chí “hỗ trợ duy trì văn hóa truyền thống” đạt 4,47 điểm, cho thấy vai trò quan trọng của các thiết chế cộng đồng trong bảo tồn và truyền tải giá trị văn hóa người Hoa tại Sa Đéc. Hội quán, miếu thờ và bang hội vẫn là không gian thực hành tín ngưỡng, tổ chức lễ hội và giáo dục truyền thống, góp phần duy trì và trao truyền bản sắc cho thế hệ trẻ. Cán bộ hội quán chia sẻ: “Các hoạt động của hội quán không chỉ dành cho người lớn tuổi mà còn hướng đến thế hệ trẻ để các em hiểu hơn về lịch sử và văn hóa của cộng đồng” (PVS số 08, nam, 67 tuổi).
Hỗ trợ giải quyết khó khăn trong cuộc sống
Tiêu chí “hỗ trợ giải quyết khó khăn trong cuộc sống” đạt điểm trung bình 4,36. Kết quả này phản ánh rõ chức năng tương trợ của mạng lưới cộng đồng. Khảo sát thực địa cho thấy khi gặp khó khăn về kinh tế, việc làm, sức khỏe hoặc các vấn đề gia đình, nhiều người thường nhận được sự hỗ trợ từ người thân, đồng hương hoặc các tổ chức cộng đồng. Các hình thức hỗ trợ không chỉ bao gồm vật chất mà còn là chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và động viên tinh thần. Dưới góc độ lý thuyết vốn xã hội, đây là cơ chế an sinh phi chính thức giúp các thành viên giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng thích ứng với môi trường sống.
Hỗ trợ hoạt động kinh tế và tiếp cận thông tin
Tiêu chí “hỗ trợ hoạt động kinh tế” đạt 4,28 điểm, cho thấy các mối quan hệ cộng đồng tiếp tục là nguồn lực quan trọng trong việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp và mở rộng thị trường. Đây là một trong những lợi thế góp phần tạo nên khả năng thích ứng kinh tế của cộng đồng người Hoa. Trong khi đó, tiêu chí “hỗ trợ tiếp cận thông tin xã hội” đạt 4,19 điểm, thấp nhất trong nhóm khảo sát nhưng vẫn ở mức cao. Thông qua hội quán, các tổ chức cộng đồng và các mạng lưới xã hội, người Hoa có điều kiện tiếp cận thông tin về chính sách, giáo dục, việc làm, thị trường và các hoạt động xã hội. Điều này góp phần nâng cao khả năng thích ứng trong bối cảnh xã hội ngày càng biến đổi.
2.6.3. Ảnh hưởng của môi trường kinh tế - xã hội địa phương
Bên cạnh các yếu tố cá nhân và vốn xã hội, môi trường kinh tế - xã hội nơi cư trú là một yếu tố quan trọng tác động đến quá trình thích ứng của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc. Theo các nghiên cứu về di cư và hội nhập xã hội, khả năng thích ứng chịu ảnh hưởng từ các điều kiện khách quan như môi trường kinh tế, sự ổn định xã hội, chính sách quản lý, thái độ của cộng đồng tiếp nhận và khả năng tiếp cận các dịch vụ công. Kết quả khảo sát như sau:
Kết quả khảo sát cho thấy tất cả các yếu tố đều được đánh giá ở mức khá cao, với điểm trung bình từ 3,84 đến 4,31. Điều này phản ánh nhận thức tích cực của cộng đồng người Hoa về môi trường kinh tế - xã hội tại Sa Đéc cũng như vai trò hỗ trợ của địa phương đối với quá trình thích ứng và hội nhập. Môi trường tiếp nhận tại Sa Đéc đã tạo điều kiện tương đối thuận lợi để cộng đồng người Hoa phát triển kinh tế, duy trì bản sắc văn hóa và mở rộng sự tham gia vào đời sống xã hội.
Sự cởi mở của cộng đồng bản địa
Trong các yếu tố được khảo sát, “sự cởi mở của cộng đồng bản địa” được đánh giá cao nhất với điểm trung bình 4,31. Thực tế cho thấy phần lớn người được hỏi không gặp biểu hiện phân biệt đối xử hoặc rào cản nào trong quá trình tham gia đời sống xã hội. Ngược lại, người Hoa được xem là bộ phận của cộng đồng cư dân địa phương và có điều kiện thuận lợi để xây dựng các mối quan hệ xã hội với các nhóm dân cư khác. Một người cho biết: “Ở đây người Hoa và người Việt sống cùng nhau, trong sinh hoạt hàng ngày gần như không có sự khác biệt hay phân biệt” (PVS số 15, nam, 52 tuổi). Điều này cho thấy sự cởi mở của cộng đồng tiếp nhận là nhân tố quan trọng thúc đẩy quá trình hội nhập xã hội của người Hoa.
Môi trường xã hội ổn định
Yếu tố “môi trường xã hội ổn định” đạt điểm trung bình 4,24, đứng thứ hai trong các nội dung khảo sát. Đây là điều kiện quan trọng giúp cộng đồng yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế và duy trì các hoạt động văn hóa - xã hội. Nhiều người được phỏng vấn cho rằng sự ổn định về chính trị, trật tự xã hội và môi trường sống tại Sa Đéc đã tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng duy trì cuộc sống ổn định qua nhiều thế hệ. Từ góc độ lý thuyết đẩy - kéo, đây cũng là một trong những yếu tố góp phần duy trì sức hấp dẫn của địa phương đối với cộng đồng người Hoa.
Điều kiện phát triển kinh tế địa phương
Yếu tố “điều kiện phát triển kinh tế địa phương” đạt điểm trung bình 4,18, phản ánh vai trò quan trọng của môi trường kinh tế đối với quá trình thích ứng của cộng đồng người Hoa. Với lợi thế là trung tâm thương mại sớm của Đồng bằng sông Cửu Long, Sa Đéc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải và sản xuất thủ công, giúp cộng đồng phát huy thế mạnh truyền thống và nâng cao khả năng thích ứng trong bối cảnh hiện nay.
Hệ thống giáo dục và dịch vụ công
Yếu tố “hệ thống giáo dục và dịch vụ công” đạt điểm trung bình 4,05. Kết quả này cho thấy người Hoa có điều kiện tiếp cận tương đối thuận lợi với các dịch vụ giáo dục, y tế, hành chính và các dịch vụ xã hội khác. Việc tiếp cận các dịch vụ công không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn tạo điều kiện để thế hệ trẻ mở rộng cơ hội học tập, nghề nghiệp và giao lưu xã hội. Đặc biệt, giáo dục được xem là một trong những kênh quan trọng thúc đẩy quá trình hội nhập xã hội của người Hoa trong bối cảnh hiện đại.
Vai trò của chính sách địa phương
Trong các yếu tố khảo sát, “chính sách của chính quyền địa phương” có điểm trung bình thấp nhất (3,84), nhưng vẫn nằm trong nhóm đánh giá tích cực. Kết quả này cho thấy cộng đồng ghi nhận vai trò hỗ trợ của chính quyền trong việc bảo đảm quyền lợi công dân, tạo điều kiện tham gia các hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội. Tuy nhiên, do các chính sách được thực hiện trên nguyên tắc bình đẳng đối với mọi nhóm dân cư nên nhiều người có xu hướng xem đây là một phần của môi trường xã hội chung hơn là yếu tố tác động trực tiếp đến riêng cộng đồng người Hoa.
2.6.4. Mối quan hệ giữa bảo tồn bản sắc văn hóa và hội nhập xã hội

Mean chung = 4,49
Một trong những vấn đề quan trọng trong nghiên cứu các cộng đồng di cư là làm rõ mối quan hệ giữa bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống và hội nhập xã hội. Trái với quan điểm xem hai quá trình này là đối lập, nhiều nghiên cứu hiện nay cho thấy chúng có thể tồn tại song song và hỗ trợ lẫn nhau. Kết quả nghiên cứu về cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc phản ánh rõ xu hướng này. Kết quả cho thấy:
Tất cả các nội dung đều đạt điểm trung bình rất cao, từ 4,42 đến 4,56 điểm. Điều này cho thấy sự thống nhất trong nhận thức của cộng đồng rằng việc bảo tồn văn hóa truyền thống không cản trở mà có thể song hành với quá trình hội nhập xã hội. Từ góc độ xã hội học văn hóa, cộng đồng người Hoa xem bản sắc văn hóa như một nguồn lực giúp duy trì sự gắn kết nội bộ, củng cố vị thế xã hội và hỗ trợ quá trình tham gia vào đời sống địa phương.
Bảo tồn văn hóa là nhu cầu của cộng đồng
Tiêu chí “cần bảo tồn các giá trị văn hóa người Hoa” đạt điểm trung bình cao nhất (4,56). Kết quả này phản ánh ý thức rõ rệt của cộng đồng về tầm quan trọng của việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Khảo sát thực địa cho thấy các yếu tố như tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, lễ hội truyền thống, phong tục gia đình, văn hóa ẩm thực và hoạt động hội quán vẫn được xem là những thành tố cốt lõi tạo nên bản sắc cộng đồng. Việc duy trì các giá trị này không chỉ nhằm bảo tồn di sản văn hóa mà còn góp phần gắn kết các thế hệ. Một người cao tuổi chia sẻ: “Dù xã hội có thay đổi thế nào thì những giá trị truyền thống của người Hoa vẫn cần được giữ gìn để con cháu biết về nguồn cội của mình” (PVS số 04, nam, 75 tuổi).
Hội nhập không đồng nghĩa với từ bỏ bản sắc
Tiêu chí “hội nhập không đồng nghĩa với từ bỏ văn hóa truyền thống” đạt 4,51 điểm. Đây là kết quả phản ánh rõ đặc điểm thích ứng của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc. Thực tế cho thấy người Hoa hiện nay tham gia tích cực vào đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội của địa phương nhưng vẫn duy trì nhiều giá trị văn hóa truyền thống thông qua gia đình, tín ngưỡng, lễ hội và các thiết chế cộng đồng. Cộng đồng không lựa chọn giữa bảo tồn văn hóa hay hội nhập xã hội mà thực hiện đồng thời cả hai quá trình này. Dưới góc độ lý thuyết thích ứng văn hóa, đây là biểu hiện điển hình của mô hình hội nhập, trong đó việc duy trì văn hóa gốc diễn ra song song với quá trình tham gia vào xã hội nơi cư trú.
Khả năng dung hòa giữa bản sắc văn hóa và hội nhập xã hội
Tiêu chí “có thể duy trì bản sắc văn hóa và vẫn hội nhập tốt” đạt điểm trung bình 4,48. Kết quả này cho thấy cộng đồng có niềm tin mạnh mẽ vào khả năng kết hợp giữa bảo tồn và hội nhập. Qua phỏng vấn sâu, nhiều người cho rằng việc duy trì bản sắc văn hóa không tạo ra rào cản đối với quá trình tham gia đời sống xã hội. Ngược lại, giá trị văn hóa đặc trưng còn góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa địa phương và thúc đẩy giao lưu giữa các cộng đồng cư dân. Một cán bộ văn hóa địa phương nhận xét: “Người Hoa vẫn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống nhưng điều đó không làm họ tách biệt với cộng đồng. Trái lại, những giá trị văn hóa đó còn góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của địa phương” (PVS số 27).
Bản sắc văn hóa như một nguồn lực phát triển
Tiêu chí “bản sắc văn hóa là nguồn lực của cộng đồng” đạt 4,42 điểm. Kết quả này phản ánh nhận thức của cộng đồng về vai trò tích cực của văn hóa trong quá trình phát triển. Các hội quán, lễ hội truyền thống, văn hóa ẩm thực và hoạt động tín ngưỡng không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa mà còn giúp tăng cường sự gắn kết cộng đồng, mở rộng quan hệ xã hội và nâng cao vị thế của cộng đồng trong đời sống địa phương. Từ góc độ lý thuyết vốn văn hóa, các giá trị văn hóa truyền thống có thể được xem là một dạng nguồn lực xã hội đặc thù, góp phần nâng cao năng lực thích ứng và khả năng phát triển của cộng đồng trong bối cảnh hiện đại.
Mối quan hệ tương hỗ giữa bảo tồn văn hóa và hội nhập xã hội
Kết quả nghiên cứu cho thấy bảo tồn bản sắc văn hóa và hội nhập xã hội không tồn tại trong quan hệ đối lập mà có tính bổ trợ lẫn nhau. Việc duy trì các giá trị văn hóa truyền thống giúp củng cố tính cố kết cộng đồng, tăng cường vốn xã hội và tạo nền tảng tinh thần cho quá trình hội nhập. Ngược lại, hội nhập xã hội giúp cộng đồng tiếp cận các nguồn lực phát triển mới, từ đó có thêm điều kiện để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Trong trường hợp cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc, hai quá trình này đang được thực hiện đồng thời và hỗ trợ lẫn nhau. Sự tham gia tích cực vào đời sống xã hội địa phương không làm suy giảm ý thức bảo tồn văn hóa; ngược lại, bản sắc văn hóa còn trở thành nguồn lực thúc đẩy quá trình hội nhập.
[bookmark: _Toc237421757]2.7. Đánh giá chung về quá trình di cư và thích ứng của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc
2.7.1. Những thành công và đặc điểm nổi bật của quá trình thích ứng
Một là, cộng đồng người Hoa đã xây dựng được nền tảng thích ứng kinh tế tương đối vững chắc.
Qua nhiều thế hệ, cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc tích lũy kinh nghiệm kinh doanh và xây dựng mạng lưới kinh tế – xã hội ổn định, tạo nền tảng thích ứng với biến động kinh tế. Cơ cấu nghề nghiệp ngày càng đa dạng, mở rộng từ thương mại truyền thống sang sản xuất, vận tải, giáo dục, tài chính và các ngành nghề chuyên môn khác, trình độ học vấn được nâng cao giúp mở rộng cơ hội việc làm cho thế hệ trẻ. Sự kết hợp giữa truyền thống kinh doanh và nguồn lực phát triển mới tạo nền tảng kinh tế ổn định, bảo đảm khả năng thích ứng của cộng đồng trong giai đoạn hiện nay.
Hai là, cộng đồng người Hoa vẫn duy trì được nhiều giá trị văn hóa truyền thống trong điều kiện hội nhập.
Các hoạt động tín ngưỡng, thờ cúng tổ tiên, lễ hội, sinh hoạt hội quán và phong tục gia đình tiếp tục được duy trì, tạo nên nét đặc trưng trong đời sống cộng đồng. Các hội quán và cơ sở tín ngưỡng vẫn giữ vai trò là không gian lưu giữ, truyền tải giá trị văn hóa giữa các thế hệ. Điều này cho thấy quá trình hội nhập diễn ra theo hướng thích ứng và chọn lọc, trong đó giá trị truyền thống được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh mới nhưng không bị hòa tan.
Ba là, mức độ hội nhập xã hội của cộng đồng tương đối cao.
Người Hoa tại Sa Đéc có quan hệ xã hội khá hài hòa với cộng đồng địa phương, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và có sự gắn bó sâu sắc với nơi cư trú. Nhiều người được khảo sát xem Sa Đéc là quê hương, phản ánh sự chuyển biến từ ý thức về nguồn gốc di cư sang ý thức thuộc về nơi cư trú. Các chỉ báo về quan hệ xã hội, mức độ tham gia cộng đồng và cảm nhận gắn bó với địa phương đều cho thấy quá trình hội nhập xã hội của cộng đồng đạt kết quả tích cực và tương đối bền vững.
Bốn là, mạng lưới cộng đồng tiếp tục giữ vai trò là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển.
Tiếng Việt hiện đã trở thành ngôn ngữ chủ đạo của nhiều thanh niên người Hoa trong học tập, công việc và đời sống xã hội. Sự suy giảm vai trò của ngôn ngữ truyền thống có thể ảnh hưởng đến việc truyền tải các giá trị văn hóa, tri thức dân gian và ký ức cộng đồng giữa các thế hệ. 
2.7.2. Những hạn chế và thách thức trong quá trình thích ứng hiện nay
Một là, một số yếu tố văn hóa truyền thống đang có xu hướng suy giảm qua các thế hệ.
Việc sử dụng tiếng Hoa trong đời sống hằng ngày đang giảm dần, đặc biệt ở nhóm trẻ tuổi, tiếng Việt đã trở thành ngôn ngữ chủ đạo trong học tập, công việc và giao tiếp xã hội của nhiều thanh niên. Tuy nhiên, sự suy giảm ngôn ngữ truyền thống có thể ảnh hưởng đến quá trình truyền tải tri thức dân gian, ký ức cộng đồng và các giá trị văn hóa giữa các thế hệ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và phát triển truyền thông hiện đại, đây là thách thức đáng chú ý đối với việc duy trì bản sắc văn hóa của cộng đồng người Hoa.
Hai là, sự thay đổi cơ cấu nghề nghiệp đang đặt ra những thách thức đối với tính kế thừa trong hoạt động kinh doanh truyền thống.
Cùng với sự phát triển của giáo dục và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhiều thanh niên người Hoa lựa chọn các ngành nghề chuyên môn thay vì tiếp nối hoạt động kinh doanh gia đình. Xu hướng này phản ánh khả năng thích ứng của thế hệ trẻ trước những cơ hội phát triển mới, nhưng đồng thời làm giảm tính kế thừa của một số ngành nghề truyền thống. Nhiều cơ sở kinh doanh gặp khó khăn trong việc tìm người kế nghiệp, ảnh hưởng đến việc lưu giữ kinh nghiệm nghề nghiệp, tri thức kinh doanh và các giá trị văn hóa gắn với truyền thống thương mại của cộng đồng. 
Ba là, quá trình đô thị hóa, hội nhập kinh tế tạo ra nhiều áp lực thích ứng mới.
Sự phát triển của kinh tế thị trường đang đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt đối với các hộ kinh doanh quy mô nhỏ. Những lợi thế truyền thống dựa trên kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ xã hội không còn bảo đảm hiệu quả như trước. Trước yêu cầu đổi mới công nghệ, phương thức quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm, cộng đồng ngày càng phải nâng cao năng lực thích ứng để duy trì và phát triển hoạt động kinh tế. Đồng thời, quá trình đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương cũng làm gia tăng áp lực cạnh tranh và chi phí đầu tư đối với nhiều hộ gia đình.
Bốn là, vai trò của một số thiết chế cộng đồng truyền thống đang có xu hướng thu hẹp.
Mức độ tham gia của thế hệ trẻ có xu hướng giảm, trong khi các hoạt động cộng đồng chủ yếu thu hút người trung niên và cao tuổi. Sự thay đổi này gắn với quá trình hiện đại hóa, sự phát triển của các hình thức giao tiếp mới và môi trường số. Bên cạnh đó, các hình thức liên kết xã hội hiện nay ngày càng đa dạng, không còn chủ yếu dựa trên quan hệ thân tộc, đồng hương hay hội quán như trước. Điều này đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các thiết chế cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn văn hóa và thu hút sự tham gia của thế hệ trẻ.
2.7.3. Những vấn đề đặt ra đối với bảo tồn văn hóa và phát triển cộng đồng
Thứ nhất, cần có các giải pháp phù hợp nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một, đặc biệt là ngôn ngữ, tri thức dân gian và các hình thức sinh hoạt cộng đồng.
Thứ hai, cần tăng cường sự tham gia của thế hệ trẻ vào các hoạt động văn hóa cộng đồng nhằm bảo đảm tính kế thừa văn hóa giữa các thế hệ. 
Thứ ba, cần phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa cộng đồng như hội quán, cơ sở tín ngưỡng và các tổ chức xã hội của người Hoa trong việc bảo tồn văn hóa và tăng cường gắn kết cộng đồng.
Thứ tư, cần tạo điều kiện để cộng đồng người Hoa phát huy các nguồn lực kinh tế, văn hóa và xã hội nhằm đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển của địa phương.
Thứ năm, cần tiếp tục xây dựng môi trường xã hội cởi mở, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và khuyến khích giao lưu giữa các cộng đồng dân cư.


Tiểu kết Chương 2
Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình di cư và thích ứng của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc là một quá trình lịch sử - xã hội mang tính liên tục và đa chiều. Trên cơ sở mạng lưới cộng đồng được hình thành trong quá trình di cư, người Hoa đã từng bước xây dựng nền tảng thích ứng kinh tế tương đối vững chắc, duy trì được nhiều giá trị văn hóa truyền thống và hội nhập sâu rộng vào đời sống xã hội địa phương.
Quá trình thích ứng của cộng đồng chủ yếu diễn ra theo mô hình hội nhập, thể hiện ở việc vừa bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống vừa tích cực tham gia vào các hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội của địa phương. Đây là một trong những nhân tố quan trọng góp phần tạo nên sự ổn định và phát triển của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc trong suốt quá trình phát triển lịch sử.
Tuy nhiên, trước tác động của quá trình đô thị hóa, hội nhập kinh tế và biến đổi xã hội hiện nay, cộng đồng người Hoa cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới liên quan đến bảo tồn văn hóa, chuyển đổi sinh kế và duy trì sự gắn kết cộng đồng. Những vấn đề này đòi hỏi phải có các giải pháp phù hợp nhằm phát huy các nguồn lực nội tại của cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng tiếp tục phát triển theo hướng bền vững trong bối cảnh mới. Đây cũng chính là cơ sở thực tiễn quan trọng để đề xuất các định hướng và giải pháp ở chương tiếp theo của luận văn.
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CHƯƠNG 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUÁ TRÌNH DI CƯ VÀ THÍCH ỨNG CỦA  NGƯỜI HOA Ở SA ĐÉC
[bookmark: _Toc237421759]3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp phát huy vai trò của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc
3.1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và phát huy giá trị văn hóa các cộng đồng dân cư
Ngày 08/11/1995, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) ban hành Chỉ thị số 62/CT-TW về tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới và Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị 501/TTg ngày 03/8/1996 về thực hiện một số chính sách đối với người Hoa. Nguyên tắc trong công tác người Hoa: người Hoa là công dân Việt Nam, người Hoa là thành phần dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; tăng cường đoàn kết người Hoa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; nâng cao cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch, lợi dụng người Hoa; nâng cao đời sống mọi mặt, bảo vệ lợi ích chính đáng của người Hoa; với phương châm bình đẳng, đoàn kết, hòa hợp nhằm tạo điều kiện để người Hoa ổn định tư tưởng, yên tâm sinh sống…
Ngày 14/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc, xác lập khung chính sách nhằm bảo đảm bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và hỗ trợ các dân tộc thiểu số cùng phát triển. Nghị định tập trung vào phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo, giáo dục và đào tạo, phát triển cán bộ, chăm sóc y tế, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết, đồng thời phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng. Đối với người Hoa, Nghị định là cơ sở chính sách chung để cộng đồng được tiếp cận các chính sách dân tộc phù hợp với đối tượng và địa bàn.
Ngày 20/12/2011, tại Hội nghị tổng kết công tác người Hoa năm 2011 của TP. Hồ Chí Minh, thành phố triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ gia đình chính sách và hộ nghèo người Hoa, với hơn 8.100 lượt hỗ trợ và xây mới, sửa chữa nhiều nhà tình thương. Đồng thời, thành phố vận động người Hoa chấp hành các chủ trương về chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường công tác chính trị và bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa cộng đồng.
Ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030. Đối với người Hoa, với tư cách là một trong các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, chính sách tạo cơ sở để đồng bào được tiếp cận các chương trình phát triển kinh tế, giảm nghèo, giáo dục, đào tạo nghề và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.
Quan điểm trên là cơ sở chính trị - xã hội quan trọng đề xuất giải pháp phát huy vai trò của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc, góp phần kết hợp hài hòa giữa bảo tồn bản sắc văn hóa, tăng cường hội nhập xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững địa phương.
3.1.2. Yêu cầu bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển bền vững cộng đồng trong bối cảnh hội nhập hiện nay
Dưới tác động của quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập xã hội, một số yếu tố văn hóa truyền thống như ngôn ngữ, tri thức dân gian và sinh hoạt cộng đồng đang đứng trước nguy cơ mai một. Vì vậy, việc bảo tồn bản sắc văn hóa cần được thực hiện theo hướng gắn kết giữa gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại.
Bên cạnh ý nghĩa về mặt văn hóa, các giá trị truyền thống của người Hoa còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế địa phương. Để bảo đảm hiệu quả, cần phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, đặc biệt là các hội quán, gia đình và thế hệ trẻ, nhằm kết hợp hài hòa giữa bảo tồn bản sắc văn hóa, hội nhập xã hội và phát triển bền vững cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc.
3.1.3. Xu hướng biến đổi và phát triển của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc trong thời gian tới
Trong bối cảnh hội nhập, chuyển đổi kinh tế và biến đổi xã hội, cộng đồng đang xuất hiện nhiều xu hướng phát triển mới. Trước hết, quá trình hội nhập xã hội sẽ tiếp tục được mở rộng. Các mối quan hệ của người Hoa ngày càng vượt ra khỏi phạm vi thân tộc, đồng hương và nhóm phương ngữ để mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa và xã hội, góp phần tăng cường sự gắn kết với các cộng đồng dân cư khác. Cùng với đó, các hình thức liên kết cộng đồng có xu hướng chuyển từ quan hệ truyền thống sang các liên kết dựa trên nghề nghiệp, lợi ích kinh tế và nhu cầu phát triển chung, phản ánh sự thích ứng của cộng đồng trước những biến đổi của xã hội hiện đại.
Trên phương diện kinh tế, quá trình đa dạng hóa sinh kế và chuyển dịch cơ cấu nghề nghiệp sẽ tiếp tục diễn ra. Thế hệ trẻ người Hoa có xu hướng tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực dịch vụ, công nghệ và kinh tế tri thức, mở ra cơ hội phát triển mới nhưng cũng đòi hỏi năng lực thích ứng cao hơn trong bối cảnh chuyển đổi số.
Về văn hóa, giao lưu và tiếp xúc văn hóa ngày càng sâu rộng có thể làm suy giảm một số yếu tố truyền thống, đặc biệt là ngôn ngữ và các hình thức sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, sự biến đổi này chủ yếu diễn ra theo hướng lựa chọn, điều chỉnh và tái tạo các giá trị văn hóa phù hợp với điều kiện sống mới, hơn là đánh mất bản sắc văn hóa.
Bên cạnh đó, vai trò của thế hệ trẻ sẽ ngày càng quan trọng trong quá trình phát triển cộng đồng. Với khả năng kết nối giữa truyền thống và hiện đại, thế hệ trẻ có thể góp phần duy trì, phát huy bản sắc văn hóa và thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc trong thời gian tới.
3.1.4. Những yêu cầu đặt ra đối với việc phát huy vai trò của cộng đồng người Hoa trong phát triển địa phương
Trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập hiện nay, phát huy vai trò của cộng đồng cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản.
Thứ nhất, cần bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn bản sắc văn hóa và quá trình hội nhập, phát triển. Việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống cần được thực hiện theo hướng thích ứng với điều kiện xã hội đương đại, vừa duy trì bản sắc cộng đồng, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Thứ hai, cần tăng cường sự tham gia chủ động của cộng đồng trong các hoạt động phát triển địa phương. Các nguồn lực văn hóa, kinh tế và xã hội chỉ có thể được phát huy hiệu quả khi cộng đồng trở thành chủ thể trực tiếp tham gia vào quá trình bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống xã hội.
Thứ ba, chú trọng phát triển nguồn lực con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây là lực lượng có khả năng tiếp cận nguồn lực phát triển mới, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng.
Thứ tư, việc phát huy vai trò của cộng đồng cần gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những thế mạnh về kinh doanh, mạng lưới xã hội, kinh nghiệm nghề nghiệp và các giá trị văn hóa đặc trưng của người Hoa cần được khai thác hiệu quả nhằm đóng góp vào sự phát triển của Sa Đéc.
Thứ năm, cần tăng cường giao lưu văn hóa, mở rộng hợp tác xã hội và củng cố sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư. Đây là cơ sở quan trọng để phát huy giá trị của sự đa dạng văn hóa, tăng cường đoàn kết xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững.
Nhìn chung, phát huy vai trò của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc không chỉ nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống mà còn hướng tới khai thác hiệu quả các nguồn lực kinh tế, văn hóa và xã hội phục vụ phát triển bền vững địa phương. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để đề xuất giải pháp phát huy vai trò của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc.
[bookmark: _Toc237421760]3.2. Giải pháp phát huy vai trò của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc, Đồng Tháp thời gian tới
3.2.1. Nhóm giải pháp bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và hội nhập phát triển. 
3.2.1.1. Củng cố và phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa cộng đồng
Để phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa cộng đồng, chính quyền địa phương cần phối hợp với các hội quán, cơ sở tín ngưỡng và cộng đồng người Hoa thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Việc bảo tồn không chỉ tập trung vào các công trình kiến trúc mà còn chú trọng duy trì các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng phù hợp với bối cảnh xã hội hiện nay.
Bên cạnh đó, các hội quán cần tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giao lưu văn hóa và tìm hiểu lịch sử cộng đồng nhằm thu hút sự tham gia của thế hệ trẻ, góp phần bảo đảm tính kế thừa các giá trị văn hóa. Đồng thời, cần mở rộng chức năng xã hội của các thiết chế cộng đồng theo hướng kết hợp bảo tồn văn hóa với các hoạt động hỗ trợ học tập, an sinh xã hội và phục vụ cộng đồng.
Ngoài ra, cần tăng cường kết nối giữa các thiết chế văn hóa của người Hoa với hệ thống thiết chế văn hóa địa phương, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong việc số hóa tư liệu, lưu giữ và quảng bá di sản văn hóa cộng đồng. Những giải pháp này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn văn hóa, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và phát huy giá trị văn hóa người Hoa trong quá trình phát triển của địa phương.
3.2.1.2. Bảo tồn ngôn ngữ, tri thức dân gian và thực hành văn hóa truyền thống
Trước hết, chính quyền địa phương, các hội quán và tổ chức cộng đồng cần khuyến khích việc truyền dạy các phương ngữ Hoa trong gia đình và cộng đồng nhằm duy trì bản sắc văn hóa và tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác sưu tầm, hệ thống hóa và số hóa các nguồn tư liệu liên quan đến tri thức dân gian của người Hoa, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, ẩm thực, tín ngưỡng và tổ chức đời sống cộng đồng.
Đối với các thực hành văn hóa truyền thống, cần tạo điều kiện để các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng, nghi lễ gia đình và sinh hoạt cộng đồng được duy trì phù hợp với điều kiện xã hội hiện nay. Bên cạnh đó, cần tăng cường sự tham gia của thế hệ trẻ thông qua các hoạt động giáo dục, trải nghiệm văn hóa và tìm hiểu lịch sử cộng đồng nhằm bảo đảm tính kế thừa của các giá trị truyền thống.
Ngoài ra, cần gắn công tác bảo tồn ngôn ngữ, tri thức dân gian và thực hành văn hóa với các hoạt động giao lưu văn hóa, phát triển cộng đồng và du lịch địa phương. Giải pháp này không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa người Hoa mà còn tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của Sa Đéc.
3.2.1.3. Đẩy mạnh công tác sưu tầm, số hóa và lưu giữ di sản văn hóa cộng đồng
Để hạn chế nguy cơ mai một di sản dưới tác động của quá trình đô thị hóa và biến đổi xã hội, chính quyền địa phương cần phối hợp với các hội quán, cơ sở tín ngưỡng và cộng đồng người Hoa đẩy mạnh công tác sưu tầm, hệ thống hóa và lưu giữ các tư liệu liên quan đến lịch sử hình thành, quá trình phát triển và đời sống văn hóa của cộng đồng. Bên cạnh việc thu thập các tư liệu thành văn, gia phả, hình ảnh và hiện vật văn hóa, cần chú trọng ghi chép, tư liệu hóa các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang được lưu truyền trong cộng đồng.
Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, cần xây dựng cơ sở dữ liệu số về di sản văn hóa người Hoa thông qua việc số hóa tư liệu, hình ảnh, hiện vật và các nguồn dữ liệu văn hóa phi vật thể. Việc số hóa không chỉ nâng cao hiệu quả lưu trữ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, giáo dục và quảng bá văn hóa.
Đồng thời, cần phát huy vai trò của các hội quán, cơ sở tín ngưỡng và tổ chức cộng đồng trong quá trình sưu tầm, lưu giữ và giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống. Sự tham gia của cộng đồng không chỉ góp phần mở rộng nguồn tư liệu mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn di sản. Các nguồn tư liệu và sản phẩm số hóa sau khi hoàn thiện có thể được khai thác phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục cộng đồng, quảng bá hình ảnh địa phương và phát triển du lịch văn hóa, qua đó góp phần phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế – xã hội của Sa Đéc.
3.2.1.4. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ bảo tồn văn hóa cộng đồng người Hoa
Trước hết, cần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về bảo tồn văn hóa theo hướng gắn bảo tồn với phát triển, tạo điều kiện để cộng đồng duy trì và thực hành các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong quá trình bảo tồn.
Bên cạnh đó, cần tăng cường hỗ trợ các thiết chế văn hóa cộng đồng như hội quán, cơ sở tín ngưỡng và không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống; đồng thời đẩy mạnh bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là ngôn ngữ, lễ hội, tri thức dân gian, nghệ thuật ẩm thực và các tập quán truyền thống thông qua hoạt động tư liệu hóa, số hóa và truyền dạy cho thế hệ trẻ.
Ngoài ra, cần tăng cường nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở dữ liệu về cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc, đồng thời thúc đẩy sự phối hợp giữa chính quyền, cơ quan văn hóa và cộng đồng trong công tác bảo tồn. Việc lồng ghép bảo tồn văn hóa với các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và du lịch văn hóa, sẽ góp phần duy trì các giá trị văn hóa truyền thống và tạo thêm nguồn lực cho sự phát triển bền vững của địa phương.
3.2.1.5. Lồng ghép mục tiêu bảo tồn văn hóa trong quy hoạch phát triển đô thị và du lịch
Chính quyền địa phương và cơ quan quản lý văn hóa cần xác định các giá trị văn hóa của cộng đồng người Hoa là một bộ phận quan trọng trong không gian văn hóa đô thị của Sa Đéc. Trong quá trình quy hoạch và phát triển đô thị, cần chú trọng bảo vệ các công trình, địa điểm và không gian văn hóa có giá trị lịch sử gắn với cộng đồng người Hoa, đồng thời tạo điều kiện để các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng tiếp tục được duy trì trong đời sống đương đại.
Bên cạnh đó, cần gắn công tác bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch thông qua việc khai thác các hội quán, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng dân gian, nghệ thuật ẩm thực và lịch sử hình thành cộng đồng như những sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của địa phương. Quá trình khai thác cần bảo đảm tôn trọng các giá trị văn hóa nguyên gốc và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng người Hoa trong hoạt động bảo tồn và phát triển du lịch.
Đồng thời, cần tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ quan văn hóa, doanh nghiệp du lịch và cộng đồng người Hoa trong quá trình xây dựng và triển khai các chương trình phát triển. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, lưu trữ và quảng bá di sản văn hóa thông qua cơ sở dữ liệu số, bản đồ văn hóa và các sản phẩm truyền thông trực tuyến. Những giải pháp này sẽ góp phần bảo tồn hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo nguồn lực cho phát triển du lịch và kinh tế – xã hội của Sa Đéc.
3.2.1.6. Xây dựng cơ sở dữ liệu về cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc
Kết quả nghiên cứu cho thấy các nguồn tư liệu về cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc hiện còn phân tán và thiếu tính hệ thống, gây khó khăn cho công tác nghiên cứu, quản lý và bảo tồn văn hóa. Vì vậy, cần xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất nhằm lưu giữ, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng trong bối cảnh chuyển đổi số.
Trước hết, chính quyền địa phương, cơ quan văn hóa và các cơ sở nghiên cứu cần phối hợp rà soát, hệ thống hóa các nguồn tư liệu liên quan đến lịch sử hình thành cộng đồng, thiết chế văn hóa, cơ sở tín ngưỡng, lễ hội, ngôn ngữ, tri thức dân gian và các hoạt động kinh tế – xã hội đặc trưng. Đồng thời, cần đẩy mạnh số hóa các loại hình tư liệu như tài liệu lịch sử, ảnh tư liệu, gia phả, bản đồ, tư liệu ghi âm, ghi hình và ký ức cộng đồng nhằm bảo đảm khả năng lưu trữ và khai thác lâu dài.
Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của cộng đồng người Hoa, đồng thời kết nối với hệ thống dữ liệu văn hóa, du lịch và phát triển đô thị của địa phương. Quá trình xây dựng và cập nhật dữ liệu cần có sự tham gia của các hội quán, nghệ nhân, người cao tuổi và các tổ chức cộng đồng nhằm bảo đảm tính chính xác và tính đại diện của nguồn tư liệu.
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu không chỉ phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và bảo tồn văn hóa mà còn tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận lịch sử cộng đồng, góp phần lưu giữ ký ức tập thể và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình phát triển địa phương.
3.2.2. Nhóm giải pháp tăng cường sự tham gia chủ động của cộng đồng.
3.2.2.1. Mở rộng sự tham gia của cộng đồng người Hoa vào các hoạt động xã hội tại địa phương
Trong bối cảnh phát triển hiện nay, cần tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng phát huy tốt hơn vai trò xã hội và tham gia sâu rộng hơn vào quá trình phát triển của địa phương. 
Trước hết, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội cần khuyến khích cộng đồng người Hoa tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch và các hoạt động cộng đồng. Việc phát huy các thế mạnh về kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và nguồn lực xã hội sẽ góp phần nâng cao vai trò của cộng đồng trong đời sống địa phương. Bên cạnh đó, cần mở rộng sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động văn hóa, xã hội mang tính liên cộng đồng nhằm tăng cường giao lưu, hiểu biết và đoàn kết giữa các nhóm cư dân. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống tương trợ thông qua các hoạt động từ thiện, khuyến học, an sinh xã hội và bảo tồn di sản văn hóa địa phương. Ngoài ra, cần tạo điều kiện để thế hệ trẻ tham gia các tổ chức xã hội, hoạt động tình nguyện và chương trình phát triển cộng đồng. Đồng thời, khuyến khích cộng đồng tham gia hoạt động tham vấn, đối thoại và đóng góp ý kiến đối với các chương trình, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của địa phương.
Những giải pháp này sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm xã hội, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và phát huy vai trò của người Hoa trong quá trình phát triển bền vững của Sa Đéc.
3.2.2.2. Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội và hội quán người Hoa
Trước hết, cần tạo điều kiện để các hội quán phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng với các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội thông qua hoạt động sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa và tuyên truyền chính sách. Đồng thời, cần mở rộng chức năng xã hội của hội quán trong các lĩnh vực như khuyến học, hỗ trợ thanh niên, chăm sóc người cao tuổi, an sinh xã hội và phát triển cộng đồng.
Bên cạnh đó, các hội quán cần tăng cường vai trò kết nối giữa cộng đồng người Hoa với chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và các nhóm cư dân khác nhằm mở rộng hợp tác, củng cố đoàn kết và nâng cao vị thế cộng đồng. Đồng thời, cần khuyến khích sự tham gia của thế hệ trẻ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, kết nối và truyền thông cộng đồng, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội và phát huy nguồn lực cộng đồng người Hoa trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của Sa Đéc.
3.2.2.3. Tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương với các tổ chức cộng đồng người Hoa
Chính quyền địa phương cần xây dựng cơ chế phối hợp và tham vấn thường xuyên với các hội quán, tổ chức cộng đồng trong quá trình xây dựng và triển khai các chương trình liên quan đến bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch, an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương. Việc tăng cường tham vấn sẽ góp phần nâng cao tính khả thi của chính sách, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng tham gia chủ động vào các hoạt động phát triển.
Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các hội quán và tổ chức cộng đồng như những đối tác xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, bảo tồn văn hóa và vận động người dân tham gia các phong trào, chương trình phát triển của địa phương. Đồng thời, tăng cường cơ chế trao đổi thông tin và đối thoại giữa chính quyền với cộng đồng nhằm kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người dân và nâng cao hiệu quả phối hợp trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển.
Cùng với đó, cần đẩy mạnh sự phối hợp trong các lĩnh vực bảo tồn văn hóa, khuyến học, an sinh xã hội, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và phát triển nguồn nhân lực trẻ. Việc kết nối các nguồn lực của cộng đồng với chương trình phát triển của địa phương sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.
Ngoài ra, cần khuyến khích các tổ chức cộng đồng tham gia đóng góp ý kiến, giám sát và phản biện xã hội đối với những chương trình, chính sách có liên quan đến cộng đồng. Những giải pháp này sẽ góp phần phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng người Hoa, tăng cường sự đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Sa Đéc.
3.2.2.4. Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng người Hoa trong quá trình phát triển địa phương
Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng cần được xem là một định hướng quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động phát triển địa phương hiện nay.
Trước hết, chính quyền địa phương cần tạo điều kiện để cộng đồng người Hoa tham gia tích cực vào quá trình xây dựng, thực hiện và giám sát các chương trình phát triển kinh tế – xã hội. Thông qua các cơ chế tham vấn, đối thoại và phối hợp thường xuyên, cộng đồng có thể đóng góp ý kiến, phát huy các nguồn lực về kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, vốn xã hội và nguồn nhân lực phục vụ phát triển địa phương.
Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch văn hóa, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Các hội quán, nghệ nhân, người cao tuổi và các tổ chức cộng đồng cần được tạo điều kiện tham gia trực tiếp vào quá trình quản lý, tổ chức và khai thác các nguồn lực văn hóa cộng đồng.
Đồng thời, cần khuyến khích thế hệ trẻ người Hoa tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và quảng bá văn hóa địa phương. Việc phát huy vai trò của thanh niên sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời bảo đảm tính kế thừa trong quá trình phát triển cộng đồng.
Cùng với đó, cần nâng cao năng lực tự quản của các hội quán và tổ chức cộng đồng, tạo điều kiện để các tổ chức này trở thành cầu nối giữa cộng đồng với chính quyền địa phương. Qua đó, cộng đồng người Hoa có thể tham gia chủ động và hiệu quả hơn vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của Sa Đéc.
3.2.3. Nhóm giải pháp phát triển nguồn lực con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. 
3.2.3.1. Gắn bảo tồn văn hóa với giáo dục thế hệ trẻ
Gia đình, nhà trường, các hội quán và tổ chức cộng đồng cần tăng cường giáo dục về lịch sử hình thành cộng đồng, các giá trị văn hóa truyền thống và những đóng góp của người Hoa đối với sự phát triển của địa phương. Việc nâng cao nhận thức sẽ góp phần hình thành ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa trong thế hệ trẻ.
Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của gia đình trong việc truyền thừa ngôn ngữ, phong tục, tập quán và các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, các hội quán, cơ sở tín ngưỡng và tổ chức cộng đồng cần tạo điều kiện để thanh thiếu niên tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa, lễ hội và tìm hiểu lịch sử cộng đồng nhằm tăng cường sự gắn bó với đời sống văn hóa truyền thống.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo dục văn hóa thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu số, phim tư liệu và các sản phẩm truyền thông về lịch sử, văn hóa người Hoa. Đồng thời, khuyến khích thanh niên tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, giao lưu cộng đồng và quảng bá di sản văn hóa. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng và chính quyền địa phương sẽ góp phần tạo môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và trở thành lực lượng nòng cốt trong quá trình bảo tồn văn hóa cộng đồng.
3.2.3.2. Khuyến khích khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ
Chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và cộng đồng cần tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và tham gia các hoạt động khởi nghiệp. Đồng thời, cần tăng cường hỗ trợ đào tạo kiến thức và kỹ năng về quản trị kinh doanh, lập kế hoạch tài chính, marketing số, thương mại điện tử và phát triển dự án nhằm giúp thanh niên hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh một cách hiệu quả. Cần khuyến khích sự kết hợp giữa kinh nghiệm kinh doanh truyền thống của cộng đồng với tư duy đổi mới và công nghệ hiện đại. Thanh niên có thể khai thác các giá trị văn hóa cộng đồng trong các lĩnh vực như ẩm thực, nghề truyền thống, sản phẩm văn hóa và du lịch cộng đồng để hình thành các mô hình kinh doanh mang bản sắc riêng, góp phần phát huy giá trị văn hóa và tạo động lực phát triển kinh tế.
Ngoài ra, cần tăng cường kết nối thanh niên với các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp của địa phương, đồng thời khuyến khích hình thành các mạng lưới hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trong thanh niên người Hoa. Những giải pháp này sẽ góp phần nâng cao năng lực thích ứng, phát huy vai trò của thế hệ trẻ và tạo nguồn lực cho sự phát triển bền vững của cộng đồng trong thời gian tới.
3.2.3.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cộng đồng
Trong bối cảnh hội nhập, chuyển đổi số và sự thay đổi của thị trường lao động, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yêu cầu cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của cộng đồng trong giai đoạn mới. Gia đình, nhà trường và các tổ chức cộng đồng cần tiếp tục phát huy truyền thống coi trọng giáo dục, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận các chương trình đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và bồi dưỡng kỹ năng phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. Việc nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp sẽ góp phần mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao khả năng thích ứng với những biến đổi của nền kinh tế hiện đại. Cần chú trọng phát triển các kỹ năng xã hội và kỹ năng số thông qua các chương trình đào tạo, phổ cập kiến thức công nghệ và hỗ trợ tiếp cận nguồn học liệu số, đây là những năng lực cần thiết giúp các thành viên trong cộng đồng nâng cao khả năng hội nhập, tham gia hiệu quả vào các hoạt động kinh tế – xã hội và thích ứng với quá trình chuyển đổi số.
Đồng thời, cần tạo điều kiện để thanh niên người Hoa tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội, văn hóa và phát triển cộng đồng nhằm phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong quá trình đổi mới và phát triển cộng đồng. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần gắn với giáo dục và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, qua đó hình thành đội ngũ nhân lực có năng lực hội nhập nhưng vẫn duy trì được sự gắn bó với cộng đồng và bản sắc văn hóa dân tộc.
3.2.3.4. Tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ trong cộng đồng
Sự gắn kết giữa các thế hệ giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì bản sắc văn hóa và phát huy nguồn lực của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc. Gia đình và các mối quan hệ thế hệ là kênh truyền dạy ngôn ngữ, tri thức dân gian, kinh nghiệm nghề nghiệp và giá trị truyền thống, song quá trình đô thị hóa và hội nhập đang đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối giữa các thế hệ.
Cần phát huy vai trò của gia đình trong giáo dục truyền thống, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, giáo dục lịch sử – văn hóa tại hội quán và tổ chức cộng đồng để thế hệ trẻ hiểu và tham gia nhiều hơn vào đời sống cộng đồng. Việc kết hợp phương thức truyền dạy truyền thống với công nghệ số cũng góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn văn hóa.
Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của người cao tuổi như chủ thể lưu giữ tri thức và chuẩn bị đội ngũ kế cận cho các thiết chế cộng đồng. Đồng thời, tạo điều kiện để các thế hệ cùng tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, du lịch văn hóa và phát triển địa phương, qua đó củng cố tính kế thừa và nâng cao năng lực phát triển bền vững của cộng đồng.
3.2.4. Nhóm giải pháp phát huy vai trò của cộng đồng gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
3.2.4.1. Hỗ trợ phát triển các ngành nghề truyền thống và kinh doanh gia đình
Để phát huy thế mạnh kinh tế của cộng đồng, chính quyền địa phương cần có chính sách hỗ trợ các ngành nghề truyền thống theo hướng kết hợp giữa bảo tồn tri thức nghề nghiệp, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, cần tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh gia đình nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua đào tạo kỹ năng quản lý, tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học công nghệ và cập nhật thông tin thị trường.
Bên cạnh đó, cần khuyến khích sự kết hợp giữa kinh nghiệm kinh doanh truyền thống với phương thức quản lý hiện đại, chuyển đổi số và thương mại điện tử nhằm nâng cao khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển mới. Việc phát huy uy tín, kinh nghiệm nghề nghiệp và mạng lưới quan hệ xã hội của cộng đồng người Hoa sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế và mở rộng cơ hội hợp tác với các chủ thể kinh tế khác trên địa bàn.
Ngoài ra, cần tạo điều kiện để thế hệ trẻ tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp trên cơ sở kế thừa các giá trị truyền thống kết hợp với tư duy đổi mới và khả năng ứng dụng công nghệ. Đây sẽ là lực lượng quan trọng trong việc duy trì, phát triển các ngành nghề truyền thống và đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Sa Đéc trong thời gian tới.
3.2.4.2. Tăng cường khả năng tiếp cận khoa học công nghệ và chuyển đổi số
Chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn cần tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ cộng đồng ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc kết hợp kinh nghiệm kinh doanh truyền thống với các phương thức quản lý hiện đại, phần mềm quản lý, thanh toán điện tử và công cụ kinh doanh số sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của các hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất.
Bên cạnh đó, cần thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử thông qua xây dựng thương hiệu trực tuyến, quảng bá sản phẩm trên môi trường số và mở rộng các kênh bán hàng trực tuyến. Đồng thời, khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong quảng bá các ngành nghề truyền thống và sản phẩm mang bản sắc văn hóa người Hoa nhằm nâng cao giá trị kinh tế và phát huy các tri thức nghề nghiệp truyền thống.
Ngoài ra, cần chú trọng đào tạo kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường liên kết giữa cộng đồng với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Những giải pháp này sẽ góp phần nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng người Hoa, thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quá trình chuyển đổi số của địa phương.
3.2.4.3. Mở rộng liên kết sản xuất, kinh doanh với các chủ thể kinh tế địa phương
Chính quyền địa phương cần tăng cường kết nối các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất của người Hoa với doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế nhằm mở rộng tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, thông tin thị trường và nâng cao năng lực quản trị. Đồng thời, thúc đẩy các chuỗi liên kết gắn với thế mạnh của Sa Đéc như thương mại, dịch vụ, hoa kiểng, nông nghiệp và du lịch để tạo động lực phát triển mới.
Bên cạnh đó, cần khuyến khích doanh nghiệp và hộ kinh doanh người Hoa tham gia xúc tiến thương mại, phát huy các mạng lưới thân tộc, đồng hương và nghề nghiệp trong hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối đối tác và phát triển kinh tế cộng đồng.
Ngoài ra, cần tạo điều kiện để thế hệ trẻ tham gia khởi nghiệp và hợp tác kinh tế, đồng thời gắn phát triển kinh tế với khai thác các giá trị văn hóa như ẩm thực, nghề truyền thống, lễ hội và du lịch văn hóa nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và đóng góp cho sự phát triển của địa phương.
3.2.4.4. Phát huy thế mạnh kinh tế gắn với phát triển du lịch văn hóa
Cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc sở hữu nhiều nguồn lực văn hóa đặc sắc như hội quán, cơ sở tín ngưỡng, lễ hội, ẩm thực và tri thức dân gian. Chính quyền địa phương cần phối hợp với cộng đồng và doanh nghiệp du lịch để bảo tồn, quảng bá và lồng ghép các giá trị này vào sản phẩm, tuyến điểm du lịch của địa phương.
Bên cạnh đó, cần phát huy giá trị văn hóa ẩm thực, không gian sinh hoạt cộng đồng và lịch sử di cư, định cư của người Hoa trong phát triển du lịch trải nghiệm, đồng thời bảo đảm vai trò chủ thể của cộng đồng trong xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa – du lịch.
Ngoài ra, cần tăng cường liên kết giữa cộng đồng, cơ quan quản lý và doanh nghiệp, đồng thời phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong ứng dụng công nghệ số và quảng bá văn hóa, qua đó nâng cao giá trị kinh tế của nguồn lực văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch gắn với kinh tế – xã hội của Sa Đéc.
3.2.5. Nhóm giải pháp tăng cường giao lưu văn hóa, mở rộng hợp tác xã hội và củng cố sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư
3.2.5.1. Tăng cường giao lưu văn hóa giữa cộng đồng người Hoa với các cộng đồng dân cư khác
Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình phát triển của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc luôn gắn liền với sự giao lưu và tương tác văn hóa với các cộng đồng cư dân địa phương. Tuy nhiên, trước những biến đổi của đời sống hiện đại, một số không gian và hình thức giao lưu văn hóa truyền thống đang có xu hướng thu hẹp. Vì vậy, cần tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa nhằm phát huy giá trị của sự đa dạng văn hóa và củng cố sự gắn kết cộng đồng.
Trước hết, chính quyền địa phương, các cơ quan văn hóa và tổ chức cộng đồng cần tạo điều kiện để các giá trị văn hóa của người Hoa được giới thiệu rộng rãi trong đời sống văn hóa địa phương thông qua các lễ hội, hoạt động tín ngưỡng, nghệ thuật ẩm thực và các loại hình văn hóa dân gian. Đồng thời, cần đẩy mạnh các hình thức giao lưu văn hóa liên cộng đồng như ngày hội văn hóa, triển lãm, chương trình nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm văn hóa nhằm tăng cường sự tiếp xúc, chia sẻ và hiểu biết lẫn nhau giữa các nhóm cư dân.
Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác giáo dục và truyền thông về sự đa dạng văn hóa, lịch sử hình thành và những đóng góp của cộng đồng người Hoa đối với sự phát triển của Sa Đéc. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức xã hội, củng cố tinh thần đoàn kết và hạn chế những định kiến trong quá trình giao lưu giữa các cộng đồng.
Ngoài ra, cần phát huy vai trò của các hội quán, cơ sở tín ngưỡng và tổ chức cộng đồng như những không gian giao lưu văn hóa mở, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ tham gia các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa và kết nối cộng đồng. Việc gắn giao lưu văn hóa với phát triển du lịch văn hóa và quảng bá hình ảnh địa phương sẽ góp phần phát huy giá trị văn hóa người Hoa, đồng thời tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của Sa Đéc.
3.2.5.2. Nâng cao nhận thức về đa dạng văn hóa và đoàn kết cộng đồng
Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc luôn gắn liền với sự giao lưu, tiếp biến và thích ứng văn hóa với các cộng đồng cư dân địa phương. Đây là nền tảng quan trọng để củng cố đoàn kết cộng đồng trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
Cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về giá trị của sự đa dạng văn hóa, đồng thời tăng cường giới thiệu lịch sử hình thành và những đóng góp của cộng đồng người Hoa đối với sự phát triển của địa phương nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết giữa các nhóm cư dân.
Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện để cộng đồng người Hoa tham gia tích cực hơn vào các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và phong trào cộng đồng; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, đối thoại văn hóa thông qua lễ hội, chương trình văn hóa và diễn đàn cộng đồng nhằm tăng cường sự gắn kết và phát huy giá trị của sự đa dạng văn hóa.
Ngoài ra, cần phát huy vai trò của các cơ sở giáo dục, thiết chế văn hóa, hội quán và tổ chức xã hội trong việc lan tỏa nhận thức về đa dạng văn hóa, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia bảo tồn và quảng bá văn hóa truyền thống. Những giải pháp này sẽ góp phần củng cố đoàn kết xã hội và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.
Tiểu kết Chương 3
Trên cơ sở quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các cộng đồng cư dân, cùng kết quả nghiên cứu thực tiễn về cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc, các giải pháp được đề xuất nhằm phát huy vai trò của cộng đồng trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay. Đây là yêu cầu cần thiết để bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn bản sắc văn hóa với phát triển kinh tế, xã hội và tăng cường hội nhập cộng đồng.
Hệ thống giải pháp được xây dựng theo hướng toàn diện, kết hợp giữa bảo tồn văn hóa, phát huy nguồn lực kinh tế, tăng cường hội nhập xã hội và hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cộng đồng. Trong đó, việc củng cố các thiết chế văn hóa truyền thống, bảo tồn ngôn ngữ, tri thức dân gian và các thực hành văn hóa cộng đồng là nền tảng để duy trì bản sắc văn hóa người Hoa. Đồng thời, phát huy thế mạnh kinh tế, mở rộng liên kết sản xuất, phát triển du lịch văn hóa và thúc đẩy chuyển đổi số góp phần tạo động lực mới cho sự phát triển của cộng đồng.
Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường gắn kết giữa các thế hệ, phát huy vai trò của hội quán và các tổ chức cộng đồng có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố tính cố kết cộng đồng và nâng cao năng lực thích ứng trước những biến đổi xã hội. Cùng với đó, các giải pháp về hoàn thiện chính sách bảo tồn văn hóa, tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương với cộng đồng, xây dựng cơ sở dữ liệu và phát huy vai trò chủ thể của người Hoa tạo điều kiện huy động hiệu quả các nguồn lực văn hóa, xã hội và con người phục vụ phát triển.
Các giải pháp trên có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau và cùng hướng tới mục tiêu phát triển cộng đồng theo hướng bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm. Khi được triển khai đồng bộ, các giải pháp này góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Hoa, tạo điều kiện để cộng đồng tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của Sa Đéc. Đây cũng là cơ sở quan trọng để phát huy giá trị của sự đa dạng văn hóa, củng cố khối đoàn kết cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương trong thời gian tới.
[bookmark: _Toc237421761]
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc237421762]1. Kết luận
[bookmark: _Toc237421763]1.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu
Trên cơ sở vận dụng các lý thuyết về di cư, thích ứng văn hóa, tiếp biến văn hóa và phát triển cộng đồng, luận văn đã tập trung nghiên cứu quá trình di cư, định cư và thích ứng của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc dưới các góc độ kinh tế, văn hóa và xã hội. Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình thích ứng của cộng đồng người Hoa là quá trình liên tục, đa chiều và có sự biến đổi theo từng giai đoạn lịch sử. Từ một cộng đồng di cư, người Hoa đã từng bước hội nhập vào đời sống kinh tế - xã hội địa phương, trở thành bộ phận hữu cơ trong cấu trúc dân cư và văn hóa của Sa Đéc.
Về phương diện kinh tế, cộng đồng người Hoa đã phát huy hiệu quả những thế mạnh truyền thống trong hoạt động thương mại, dịch vụ và sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Trong bối cảnh hiện nay, cộng đồng tiếp tục thể hiện khả năng thích ứng linh hoạt thông qua quá trình chuyển đổi nghề nghiệp, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh và từng bước tiếp cận các mô hình phát triển kinh tế hiện đại.
Về phương diện văn hóa, cộng đồng người Hoa vẫn duy trì được nhiều giá trị văn hóa truyền thống như hệ thống hội quán, tín ngưỡng dân gian, lễ hội, nghệ thuật ẩm thực, các phong tục tập quán và mạng lưới quan hệ cộng đồng. Tuy nhiên, dưới tác động của quá trình đô thị hóa, hội nhập xã hội và giao lưu văn hóa, nhiều yếu tố văn hóa truyền thống đang có sự biến đổi nhất định, đặc biệt là ngôn ngữ, tri thức dân gian và một số hình thức sinh hoạt cộng đồng mang tính truyền thống.
Về phương diện xã hội, quá trình hội nhập của cộng đồng người Hoa diễn ra tương đối thuận lợi. Các mối quan hệ xã hội giữa người Hoa với các cộng đồng cư dân khác ngày càng được mở rộng; trình độ học vấn, điều kiện sống và mức độ tham gia xã hội của cộng đồng từng bước được nâng cao. Đồng thời, cộng đồng người Hoa cũng có những đóng góp tích cực trong các hoạt động xã hội, từ thiện, giáo dục và phát triển địa phương.
Trên cơ sở phân tích thuận lợi, khó khăn và xu hướng phát triển của cộng đồng người Hoa trong bối cảnh hiện nay, luận văn đã đề xuất hệ thống giải cụ thể. Các giải pháp đã đề xuất hướng tới mục tiêu vừa bảo tồn bản sắc văn hóa, vừa phát huy vai trò của cộng đồng người Hoa trong quá trình phát triển bền vững của Sa Đéc trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.
[bookmark: _Toc237421764]1.2. Những đóng góp mới của luận văn
Thứ nhất, luận văn góp phần bổ sung và làm rõ cơ sở lý luận về nghiên cứu quá trình di cư, thích ứng và hội nhập của cộng đồng dân cư trong bối cảnh phát triển hiện nay thông qua vận dụng các lý thuyết về thích ứng văn hóa, tiếp biến văn hóa và phát triển cộng đồng vào nghiên cứu trường hợp cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc.
Thứ hai, luận văn cung cấp một bức tranh tương đối toàn diện về lịch sử hình thành, quá trình định cư và thích ứng của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc từ góc độ Dân tộc học và Nhân học. Không chỉ tập trung mô tả các đặc điểm văn hóa truyền thống, nghiên cứu còn làm rõ sự vận động, biến đổi và khả năng thích ứng của cộng đồng trong điều kiện kinh tế thị trường, đô thị hóa và hội nhập xã hội hiện nay.
Thứ ba, trên cơ sở kết quả khảo sát thực địa, luận văn đã chỉ ra những biểu hiện cụ thể của quá trình biến đổi văn hóa, kinh tế và xã hội trong cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc; đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa bảo tồn bản sắc văn hóa với quá trình hội nhập và phát triển cộng đồng. Đây là những vấn đề chưa được đề cập một cách đầy đủ trong các nghiên cứu trước đây về người Hoa tại địa phương.
Thứ tư, luận văn góp phần nhận diện và đánh giá các nguồn lực nội sinh của cộng đồng người Hoa, bao gồm nguồn lực văn hóa, nguồn lực xã hội, nguồn lực kinh tế và nguồn lực con người. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất hệ thống giải pháp theo hướng lấy cộng đồng làm chủ thể của quá trình phát triển, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và phát triển dựa vào cộng đồng trong bối cảnh hiện nay.
Thứ năm, kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà nghiên cứu và các tổ chức xã hội trong quá trình xây dựng chính sách dân tộc, chính sách văn hóa và các chương trình phát triển cộng đồng đối với cộng đồng người Hoa tại Đồng Tháp nói riêng và khu vực Nam Bộ nói chung.
[bookmark: _Toc237421765]1.3. Những hạn chế của luận văn và hướng nghiên cứu tiếp theo
Mặc dù đã đạt được những mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận văn vẫn còn một số hạn chế nhất định.
Thứ nhất, phạm vi nghiên cứu chủ yếu tập trung tại Sa Đéc nên chưa có điều kiện tiến hành nghiên cứu so sánh với các cộng đồng người Hoa ở những địa phương khác trong tỉnh Đồng Tháp hoặc khu vực Nam Bộ. Do đó, một số kết luận của nghiên cứu chủ yếu phản ánh đặc điểm của cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc.
Thứ hai, do hạn chế về thời gian và nguồn lực nghiên cứu, việc khảo sát thực địa mới tập trung vào một số nhóm đối tượng và địa bàn tiêu biểu. Một số khía cạnh liên quan đến sự khác biệt giữa các nhóm phương ngữ người Hoa, sự biến đổi của các mạng lưới xã hội xuyên địa phương hoặc mối quan hệ giữa cộng đồng người Hoa với các cộng đồng người Hoa ở nước ngoài chưa được phân tích một cách sâu sắc.
Thứ ba, nghiên cứu chủ yếu tiếp cận cộng đồng người Hoa từ góc độ thích ứng văn hóa, kinh tế và xã hội; trong khi những vấn đề mới như chuyển đổi số, mạng xã hội, di cư thế hệ trẻ, bản sắc tộc người trong môi trường số hoặc sự thay đổi của các thiết chế cộng đồng dưới tác động của toàn cầu hóa vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu trong tương lai.
Từ những hạn chế trên, các nghiên cứu tiếp theo có thể được triển khai theo một số hướng chủ yếu như nghiên cứu so sánh cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc với các cộng đồng người Hoa tại Chợ Lớn, Cần Thơ hoặc các địa phương khác ở Nam Bộ; nghiên cứu sự biến đổi bản sắc tộc người của thế hệ trẻ người Hoa trong bối cảnh hội nhập quốc tế; nghiên cứu vai trò của công nghệ số và truyền thông xã hội đối với quá trình bảo tồn văn hóa cộng đồng; nghiên cứu các mạng lưới kinh tế và xã hội xuyên quốc gia của người Hoa trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay. Những hướng nghiên cứu này sẽ góp phần tiếp tục làm sáng tỏ quá trình vận động và phát triển của cộng đồng người Hoa trong xã hội Việt Nam đương đại.
[bookmark: _Toc237421766]2. Kiến nghị
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về quá trình thích ứng và phát huy vai trò của cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc, Đồng Tháp, luận văn đề xuất một số kiến nghị sau:
[bookmark: _Toc237421767]2.1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách về công tác dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các cộng đồng dân cư theo hướng tôn trọng sự đa dạng văn hóa, lấy cộng đồng làm chủ thể của quá trình bảo tồn và phát triển. Trong quá trình xây dựng và triển khai chương trình phát triển văn hóa, cần quan tâm hơn đến cộng đồng dân cư có đặc điểm lịch sử và văn hóa đặc thù như cộng đồng người Hoa ở Nam Bộ.
Đồng thời, cần tăng cường các chương trình nghiên cứu, điều tra và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về các cộng đồng dân tộc và cộng đồng cư dân thiểu số, trong đó có cộng đồng người Hoa, nhằm tạo cơ sở khoa học phục vụ công tác hoạch định chính sách và quản lý phát triển trong dài hạn.
[bookmark: _Toc237421768]2.2. Đối với tỉnh Đồng Tháp và khu vực Sa Đéc
Cần tiếp tục quan tâm xây dựng và thực hiện các chương trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các công trình văn hóa, tín ngưỡng và các di sản văn hóa của cộng đồng người Hoa trên địa bàn. Việc bảo tồn cần được thực hiện theo hướng gắn với đời sống cộng đồng, tránh tình trạng chỉ chú trọng đến yếu tố vật thể mà chưa quan tâm đầy đủ đến các giá trị văn hóa phi vật thể.
Đẩy mạnh việc lồng ghép các giá trị văn hóa của cộng đồng người Hoa vào chiến lược phát triển văn hóa, du lịch và xây dựng thương hiệu đô thị Sa Đéc. Các không gian văn hóa người Hoa, lễ hội truyền thống, nghệ thuật ẩm thực và các nghề truyền thống cần được xem là một bộ phận của nguồn lực phát triển địa phương.
Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các hội quán, tổ chức xã hội và đại diện cộng đồng người Hoa trong quá trình xây dựng và thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và du lịch trên địa bàn.
Quan tâm hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu số về cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc, phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý, bảo tồn văn hóa và quảng bá hình ảnh địa phương trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.
[bookmark: _Toc237421769]2.3. Đối với các tổ chức cộng đồng và hội quán người Hoa
[bookmark: _Toc233994574]Các hội quán và tổ chức cộng đồng cần tiếp tục phát huy vai trò bảo tồn, truyền dạy văn hóa truyền thống, đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh khuyến học, hỗ trợ sinh kế và phát huy nguồn lực nội sinh của cộng đồng. Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để thúc đẩy giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh cộng đồng và tham gia phát triển địa phương.
[bookmark: _Toc237421770]2.4. Đối với cộng đồng người Hoa tại Sa Đéc
Mỗi thành viên trong cộng đồng cần nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đặc biệt là ngôn ngữ, các tri thức dân gian, phong tục tập quán, lễ hội và các giá trị đạo đức gia đình, cộng đồng.
Các gia đình cần quan tâm hơn đến việc giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử hình thành cộng đồng, nguồn gốc văn hóa và ý thức trách nhiệm đối với việc bảo tồn bản sắc văn hóa trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
Đồng thời, cộng đồng cần chủ động tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; tăng cường giao lưu với các cộng đồng cư dân khác; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ và trách nhiệm xã hội nhằm góp phần xây dựng Sa Đéc ngày càng phát triển văn minh và bền vững.
[bookmark: _Toc237421771]2.5. Đối với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo
Cần tiếp tục đẩy mạnh các nghiên cứu chuyên sâu về cộng đồng người Hoa ở Đồng Tháp nói riêng và Nam Bộ nói chung dưới góc độ Dân tộc học, Nhân học, Việt Nam học và các ngành khoa học liên ngành khác.
Khuyến khích thực hiện nghiên cứu về biến đổi bản sắc văn hóa, sự thích ứng của thế hệ trẻ, chuyển đổi số trong cộng đồng, các mạng lưới kinh tế - xã hội xuyên địa phương và xuyên quốc gia của người Hoa trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
Những kết quả nghiên cứu này không chỉ góp phần bổ sung cơ sở lý luận về nghiên cứu cộng đồng người Hoa mà còn cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ công tác quản lý, bảo tồn văn hóa và phát triển cộng đồng trong tương lai.

					

Biểu đồ 2.3: Nguồn hỗ trợ chủ yếu khi gia đình mới đến Sa Đéc
Nguồn: Tác giả

Biểu đồ 2.9: Nguồn hỗ trợ chủ yếu khi gia đình mới đến Sa Đéc	
Người thân	Đồng hương	Hội quán, bang hội	Bạn bè, người quen	Tự lập hoàn toàn	71	43	39	18	19	

Series 1	
Hỗ trợ tìm kiếm việc làm	Hỗ trợ kinh doanh	Hỗ trợ khi gặp khó khăn	Duy trì văn hóa truyền thống	Tăng cường gắn kết cộng đồng	4.12	4.28	4.3600000000000003	4.47	4.53	Biểu đồ 2.4. Đánh giá vai trò của mạng lưới cộng đồng người Hoa hiện nay
Nguồn: Tác giả




Biểu đồ 2.5: Nghề nghiệp chủ yếu của thế hệ ông bà trong gia đình người Hoa
Nguồn: Tác giả

Biểu đồ 2.11: Nghề nghiệp chủ yếu của thế hệ ông bà trong gia đình người Hoa	
Buôn bán, thương mại	Tiểu thủ công nghiệp	Nông nghiệp	Dịch vụ	Khác	98	36	22	18	16	

Biểu đồ 2.6: Nghề nghiệp hiện nay của đối tượng khảo sát
Nguồn: Tác giả

Biểu đồ 2.12: Nghề nghiệp hiện nay của đối tượng khảo sát	
Kinh doanh, buôn bán	Dịch vụ	Công chức, viên chức	Công nhân	Lao động tự do	Khác	84	39	16	21	18	12	

Series 1	
Hỗ trợ thông tin kinh doanh	Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng	Hỗ trợ nguồn vốn	Hỗ trợ việc làm	Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh	4.3099999999999996	4.18	4.05	4.22	4.37	Column1	
Hỗ trợ thông tin kinh doanh	Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng	Hỗ trợ nguồn vốn	Hỗ trợ việc làm	Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh	Column2	
Hỗ trợ thông tin kinh doanh	Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng	Hỗ trợ nguồn vốn	Hỗ trợ việc làm	Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh	Biểu đồ 2.7: Vai trò của mạng lưới cộng đồng trong hoạt động kinh tế
Nguồn: Tác giả




Biểu đồ 2.8: Tần suất sử dụng tiếng Hoa trong đời sống hàng ngày
Nguồn: Tác giả

Biểu đồ 2.17: Tần suất sử dụng tiếng Hoa trong đời sống hàng ngày	
Thường xuyên	Khá thường xuyên	Thỉnh thoảng	Hiếm khi	Không sử dụng	41	53	62	23	11	

Series 1	
Tham gia lễ hội địa phương	Tham gia các hoạt động cộng đồng	Giao lưu văn hóa với người Kinh	Sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp	4.0199999999999996	4.0599999999999996	4.34	4.6100000000000003	Biểu đồ 2.9: Mức độ tham gia các hoạt động văn hóa địa phương
Nguồn: Tác giả




Biểu đồ 2.10: Chiến lược thích ứng văn hóa của cộng đồng người Hoa
Nguồn: Tác giả

Biểu đồ 2.20: Chiến lược thích ứng văn hóa của cộng đồng người Hoa	
Hội nhập (Integration)	Đồng hóa (Assimilation)	Tách biệt (Separation)	Gạt ra bên lề (Marginalization)	119	28	34	9	

Biểu đồ 2.11: Quan điểm về hôn nhân giữa người Hoa và người Việt
Nguồn: Tác giả

Biểu đồ 2.23: Quan điểm về hôn nhân giữa người Hoa và người Việt	
Hoàn toàn đồng ý	Đồng ý	Bình thường	Không đồng ý	Hoàn toàn không đồng ý	86	58	29	12	5	

Series 1	
Xem Sa Đéc là quê hương của mình	Mong muốn tiếp tục sinh sống lâu dài tại địa phương	Tự hào khi là thành viên của cộng đồng địa phương	Sẵn sàng tham gia xây dựng địa phương	Gắn bó với cộng đồng cư dân địa phương	4.5599999999999996	4.42	4.38	4.33	4.47	Biểu đồ 2.12: Đánh giá mức độ gắn bó với Sa Đéc
Nguồn: Tác giả




Series 1	
Trình độ học vấn	Nghề nghiệp hiện tại	Độ tuổi	Thu nhập hộ gia đình	Thời gian cư trú tại địa phương	4.01	4.12	3.86	4.08	4.1900000000000004	Biểu đồ 2.13: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố cá nhân đến quá trình thích ứng
Nguồn: Tác giả




Series 1	
Hỗ trợ duy trì văn hóa truyền thống	Hỗ trợ giải quyết khó khăn trong cuộc sống	Hỗ trợ hoạt động kinh tế	Hỗ trợ tiếp cận thông tin xã hội	Tăng cường sự gắn kết cộng đồng	4.47	4.3600000000000003	4.28	4.1900000000000004	4.53	Biểu đồ 2.14: Đánh giá vai trò của mạng lưới cộng đồng trong quá trình thích ứng
Nguồn: Tác giả




Series 1	
Điều kiện phát triển kinh tế địa phương	Môi trường xã hội ổn định	Chính sách của chính quyền địa phương	Sự cởi mở của cộng đồng bản địa	Hệ thống giáo dục và dịch vụ công	4.18	4.24	3.84	4.3099999999999996	4.05	Biểu đồ 2.15: Đánh giá tác động của các yếu tố môi trường địa phương
Nguồn: Tác giả




Series 1	
Có thể duy trì bản sắc văn hóa và vẫn hội nhập tốt	Bản sắc văn hóa là nguồn lực của cộng đồng	Hội nhập không đồng nghĩa với từ bỏ văn hóa truyền thống	Cần bảo tồn các giá trị văn hóa người Hoa	4.4800000000000004	4.42	4.51	4.5599999999999996	Biểu đồ 2.16: Đánh giá nhận thức về mối quan hệ giữa bảo tồn văn hóa và hội nhập xã hội
			Nguồn: Tác giả




Biểu đồ 2.1: Nhận thức về nguyên nhân di cư của tổ tiên đến Sa Đéc
Nguồn: Tác giả

Biểu đồ 2.7: Nhận thức về nguyên nhân di cư của tổ tiên đến Sa Đéc	
Khó khăn kinh tế	Biến động chính trị	Chiến tranh, xung đột	Thiếu đất sản xuất	Theo người thân, đồng hương	63	49	32	21	25	

Biểu đồ 2.2: Các yếu tố thu hút người Hoa đến định cư tại Sa Đéc
Nguồn: Tác giả

Biểu đồ 2.8: Các yếu tố thu hút người Hoa đến định cư tại Sa Đéc	
Điều kiện giao thương thuận lợi	Có người thân, đồng hương sinh sống	Điều kiện kinh doanh thuận lợi	Môi trường xã hội ổn định	Chính sách của chính quyền địa phương	72	46	35	21	16	

2

